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MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 
 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách 

nhiệm  

Tôi, Bùi Thị Mỹ Duyên, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ Trí 

tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khóa luận này.  

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau:  

1. Khai báo sử dụng AI  

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT,  

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không:  

•  Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này.  

• ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào.  

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên)  

• Các công cụ AI đã sử dụng:  

Chat GPT 

• Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  

Tìm ý tưởng, tóm tắt 

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

- Gợi ý ý tưởng và định hướng triển khai nội dung liên quan đến hoạt động giao 

nhận hàng nhập khẩu FCL. 

- Tóm tắt, diễn đạt và chỉnh sửa nội dung theo hướng học thuật nhằm nâng cao 

tính logic và tính mạch lạc của bài khóa luận. 

- Hỗ trợ kiểm tra lỗi chính tả, trình bày và sắp xếp bố cục nội dung để hoàn thiện 

hình thức khóa luận. 

• Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do 

AI tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp.  

o  Có  



 

 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật  

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng 

AI chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho 

bài làm của tôi.  

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng 

dữ liệu.  

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với 

các công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp.  

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở 

hữu trí tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp.  

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với 

bài làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi.  

Cam kết  

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách 

nhiệm, bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có 

thể dẫn đến việc Khóa luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét 

thêm.  

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực 

bài làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.  

Chữ ký: ___________________  Ngày: ______________________________ 
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LỜI CẢM ƠN 

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được 

sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình từ quý thầy cô, gia đình và doanh nghiệp 

thực tập. Đây là nguồn động viên to lớn giúp em hoàn thành khóa luận này. 

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc 

Đà Nẵng cùng quý thầy cô Khoa Kinh tế đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những 

kiến thức chuyên môn quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường. Những kiến thức 

đó là nền tảng quan trọng giúp em vận dụng vào thực tiễn và hoàn thành khóa luận tốt 

nghiệp. 

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn – TS Phạm Thị 

Hoàng Mỹ đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề 

tài. Những ý kiến đóng góp và sự hướng dẫn của cô đã giúp em hoàn thiện khóa luận 

một cách tốt hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh/chị cán bộ, nhân viên 

tại Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho em được thực tập và tìm hiểu thực tế tại công ty. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm 

ơn chân thành đến anh Từ Trung Hiếu đã nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thực 

tế và hỗ trợ em trong quá trình thực tập, giúp em hiểu rõ hơn về quy trình nghiệp vụ giao 

nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển. 

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi 

những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy 

cô và công ty để em có thể hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân hơn trong 

tương lai. 

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

cùng Ban lãnh đạo và toàn thể anh/chị tại Công ty Cổ phần Container Miền Trung – 

Viconship Đà Nẵng sức khỏe, thành công và đạt được nhiều thành tựu trong công việc. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, hoạt động thương 

mại quốc tế vẫn giữ vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo dự 

báo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)[1], mặc dù tăng trưởng thương mại 

toàn cầu có xu hướng chậm lại, nhưng vẫn duy trì mức tăng và tiếp tục là động lực 

quan trọng của nền kinh tế thế giới . Điều này cho thấy nhu cầu vận chuyển hàng hóa 

quốc tế, đặc biệt là vận tải biển container, vẫn giữ vai trò thiết yếu trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu. Đối với Việt Nam, hoạt động xuất nhập khẩu đang phát triển mạnh mẽ 

và đạt nhiều kỷ lục mới. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam 

đã vượt mốc 930 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước, đồng thời ghi nhận mức xuất 

siêu khoảng 20 tỷ USD. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự mở rộng quy mô thương 

mại và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam vào thị trường 

quốc tế. Trong quan hệ thương mại song phương, Trung Quốc hiện là đối tác thương 

mại lớn nhất của Việt Nam[2]. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt 

Nam và Trung Quốc đạt khoảng 296 tỷ USD, mức cao kỷ lục . Trong đó, giá trị nhập 

khẩu từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng rất lớn, đạt khoảng 182,58 tỷ USD, cho thấy sự 

phụ thuộc đáng kể của Việt Nam vào nguồn nguyên vật liệu, máy móc và hàng hóa 

từ thị trường này . Ngoài ra, chỉ riêng năm 2024, nhập khẩu từ Trung Quốc đã đạt 

khoảng 144 tỷ USD, tăng mạnh hơn 30% so với năm trước . Những con số này phản 

ánh nhu cầu nhập khẩu ngày càng gia tăng và ổn định trong dài hạn. [3] 

Do khoảng cách địa lý gần và hệ thống cảng biển phát triển, tuyến vận tải biển 

Trung Quốc – Việt Nam trở thành một trong những tuyến vận tải quan trọng, đặc 

biệt đối với hoạt động nhập khẩu hàng container. Quy trình nhập khẩu hàng nguyên 

container bằng đường biển tại các doanh nghiệp logistics vẫn còn tồn tại một số hạn 

chế như thủ tục chứng từ phức tạp, thời gian xử lý còn kéo dài, sự phối hợp giữa các 

bộ phận chưa thật sự hiệu quả và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như quy định pháp 

lý, thủ tục hải quan và biến động của thị trường vận tải. Những vấn đề này nếu không 

được cải thiện sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như chất 

lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

 Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng là một doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, giao nhận vận tải và dịch vụ cảng container 
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tại khu vực miền Trung. Trong quá trình hoạt động, công ty thường xuyên thực hiện 

các dịch vụ liên quan đến nhập khẩu hàng hóa bằng container đường biển, đặc biệt 

là tuyến Trung Quốc – Việt Nam. Mặc dù công ty đã xây dựng và áp dụng quy trình 

nhập khẩu tương đối hoàn chỉnh, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn một số 

điểm cần được xem xét, đánh giá và cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, rút 

ngắn thời gian xử lý và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics. 

Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quy trình 

nhập khẩu hàng nguyên container (FCL) bằng đường biển  tại Công ty Cổ phần 

Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng” là cần thiết và có ý nghĩa cả về mặt 

lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ giúp hệ thống hóa cơ 

sở lý luận về quy trình nhập khẩu hàng container mà còn góp phần phân tích, đánh 

giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công 

ty, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động logistics và năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp trong thời gian tới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về quy trình 

nhập khẩu hàng nguyên container (FCL) bằng đường biển, từ đó đề xuất các giải pháp 

nhằm hoàn thiện quy trình này tại Công ty Cổ phần Container Miền Trung – 

Viconship Đà Nẵng. 

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau: 

✓ Thứ nhất, hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động nhập 

khẩu hàng hóa, vận tải container và quy trình nhập khẩu hàng nguyên container 

(FCL) bằng đường biển, làm nền tảng cho việc phân tích thực tiễn.  

✓ Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng quy trình nhập khẩu hàng nguyên 

container bằng tuyến đường biển tại Công ty Cổ phần Container Miền Trung – 

Viconship Đà Nẵng, bao gồm các bước thực hiện, các bộ phận tham gia và hệ 

thống chứng từ liên quan.  

✓ Thứ ba, xác định những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong 

quy trình nhập khẩu tại công ty, trên cơ sở so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn 

triển khai.  

✓ Thứ tư, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu 

hàng nguyên container (FCL) bằng đường biển tại công ty, góp phần nâng cao 
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hiệu quả hoạt động logistics, giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao 

chất lượng dịch vụ của công ty.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu: 

➢ Thực trạng quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (FCL) bằng đường biển 

tại Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng.  

b. Phạm vi nghiên cứu: 

➢ Tập trung tìm hiểu và phân tích quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (FCL) 

bằng đường biển dưới góc độ là doanh nghiệp giao nhận tại Công ty Cổ phần 

Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng.  

➢ Thời gian nghiên cứu: Các số liệu dùng trong phân tích và đánh giá hoạt động 

giao nhận của công ty trong giai đoạn 2023 – 2025.  

➢ Địa điểm nghiên cứu: tại địa chỉ số 75 đường Quang Trung, phường Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà 

Nẵng.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

❖ Phương pháp thu thập số liệu: 

✓ Thu thập số liệu từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần 

Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng.  

✓ Thu thập thông tin từ các tài liệu, giáo trình, sách chuyên ngành liên quan đến 

lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu và vận tải biển.  

✓ Tham khảo các bài báo, tài liệu điện tử và các nguồn thông tin trên Internet có 

liên quan đến đề tài nghiên cứu.  

✓ Quan sát thực tế trong quá trình thực tập tại công ty, kết hợp trao đổi với nhân 

viên các bộ phận liên quan.  

❖ Phương pháp xử lý số liệu: 

✓ Sử dụng phương pháp so sánh để phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của 

công ty qua các năm (giai đoạn 2023 – 2025).  

✓ Phân tích, đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế nhằm đánh giá hiệu quả của quy 

trình nhập khẩu hàng nguyên container bằng đường biển.  

❖ Phương pháp tổng hợp: 
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✓ Tổng hợp các số liệu đã thu thập, kết hợp với quan sát thực tế để đưa ra nhận xét, 

đánh giá về thực trạng quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (FCL) bằng 

đường biển tại công ty.  

✓ Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình, nâng 

cao hiệu quả hoạt động logistics của doanh nghiệp. 

5. Kết cấu đề tài 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của khóa luận 

được chia thành 3 chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (FCL) 

bằng đường biển. 

Chương 2: Thực trạng quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (FCL) bằng 

đường biển  tại Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng nguyên container (FCL) 

bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP 

KHẨU NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 

1.1 Khái quát về giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container bằng đường biển 

1.1.1. Khái niệm – vai trò của hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu 

1.1.1.1. Khái niệm về giao nhận  

Giao nhận vận tải (hay Freight Forwarding) là dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ 

nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng, trong đó người giao nhận (Freight Forwarder) ký 

hợp đồng vận chuyển với chủ hàng, đồng thời cũng ký hợp đồng đối ứng với người 

vận tải để thực hiện dịch vụ. 

Giao nhận được định nghĩa theo Quy tắc mẫu của Liên đoàn các hiệp hội giao 

nhận quốc tế (FIATA)[14]: “Dịch vụ giao nhận (Freight forwarding service) là bất cứ 

loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói 

hay phân phối hàng hóa cũng như các dịch vụ hoặc có liên quan đến các dịch vụ 

trên kể cả các vấn đề Hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập chứng từ 

liên quan đến hàng hóa”. 

Giao nhận được định nghĩa theo điều 163 Luật Thương Mại Việt Nam (2005) [5]: 

Dịch vụ giao nhận hàng hóa là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ 

giao nhận hàng hóa nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm 

thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo ủy 

thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc người làm dịch vụ giao nhận khác (gọi chung 

là khách hàng).  

Người kinh doanh dịch vụ giao nhận gọi là Người giao nhận (Forwarder/Freight 

Fowarder/Forwarding Agent). Người giao nhận có thể là chủ hàng, chủ tàu, công ty xếp 

dỡ hay kho hàng, người giao nhận chuyên nghiệp hay bất kì người nào khác có đăng kí 

kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa. Theo Luật thương mại Việt Nam (2005) thì 

người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa là thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa. 

1.1.1.2. Vai trò của giao nhận trong thương mại quốc tế  

 Trong xu thế toàn cầu hóa và nâng cao sự giao lưu phát triển thương mại hiện nay, 

đặc biệt là quá trình trao đổi xuất nhập khẩu giữa các nước đã cho thấy được tầm quan 

trọng của hoạt động giao nhận hàng hóa. 
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 Giao nhận giúp hạn chế rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa: rủi ro về an toàn 

chất lượng, tối ưu được thời gian cho quá trình thực hiện vận chuyển lô hàng. Người 

giao nhận thường có kinh nghiệm thực tế cũng như hiểu biết về quy trình làm việc và 

giao nhận với hãng tàu, từ đó giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 

nghiệp mới bắt đầu gia nhập vào thi trường quốc tế.  

Với ưu điểm vận chuyển được khối lượng hàng lớn, đa dạng loại hàng, cước phí rẻ 

và chất lượng ngày càng được nâng cao, việc giao nhận còn tạo điều kiện lưu thông hàng 

hóa nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm thời gian. Mặt khác còn giúp làm giảm giá thành 

hàng hóa xuất nhập khẩu.  

Mạng lưới giao nhận ngày càng bao phủ rộng rãi và phổ biến trên toàn thế giới. Giao 

nhận không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao chất lượng và hạ giá 

thành sản phẩm mà còn là bộ phận quan trọng trong sự nghiệp tái sản xuất ngành vận 

tải và hoạt động xuất nhập khẩu. Gắn với sự phát triển đó là sự ra đời của các công ty 

giao nhận giúp cho quá trình xuất nhập khẩu được đơn giản hơn, với khả năng chuyên 

môn cao thời gian làm việc của lô hàng cũng được rút gọn và đảm bảo giao đến tay 

người tiêu dùng.  

1.1.2. Khái niệm, trách nhiệm và vai trò của người giao nhận hàng hóa  

1.1.2.1. Khái niệm chung về người giao nhận 

Người kinh doanh dịch vụ giao nhận gọi là Người giao nhận (Forwarder/Freight 

Forwarder Forwarding Agent). Người giao nhận có thể là chủ hàng, chủ tàu, công ty xếp 

dỡ, hay kho hàng, người giao nhận chuyên nghiệp hay bất cứ người nào khác có đăng 

ký kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá. Theo Luật Thương mại Việt Nam thì người 

làm dịch vụ giao nhận hàng hoá là thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

dịch vụ giao nhận hàng hoá. 

Trước đây, người giao nhận thường chỉ làm đại lý (Agent) thực hiện một số công 

việc do các nhà xuất, nhập khẩu (XNK) uỷ thác như: xếp dỡ, lưu kho hàng hoá, làm thủ 

tục giấy tờ, lo liệu vận tải nội địa, thủ tục thanh toán tiền hàng... 

Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế và sự tiến bộ kỹ thuật trong ngành 

vận tải mà dịch vụ giao nhận cũng được mở rộng hơn. Ngày nay, người giao nhận đóng 

vai trò quan trọng trong thương mại và vận tải quốc tế. Người giao nhận không chỉ làm 

các thủ tục hải quan, hoặc thuê tàu mà còn cung cấp dịch vụ trọn gói về toàn bộ quá 

trình vận tải và phân phối hàng hoá. Ở các nước khác nhau, người kinh doanh dịch vụ 
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giao nhận được gọi tên khác nhau: "Đại lý hải quan" (Customs House Agent), "Môi giới 

hải quan" (Customs Broker), "Đại lý thanh toán" (Clearing Agent), "Đại lý gửi hàng và 

giao nhận" (Shipping and Forwarding Agent), "Người chuyên chở chính" (Principal 

Carrier). 

1.1.2.2. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao nhận hàng hóa  

Luật Thương mại (2005), Điều 235 quy định người giao nhận có những quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

Người giao nhận được hưởng tiền công dịch vụ và các chi phí hợp lý khác. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. 

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của khách 

hàng thì có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng, nhưng phải thông 

báo ngay cho khách hàng. 

- Sau khi kí kết hợp đồng, nếu xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực 

hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông 

báo ngay cho khách hàng để xin chỉ dẫn. 

- Trường hợp không có thỏa thuận về thời gian thực hiện cụ thể nghĩa vụ với 

khách hàng thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lý.  

- Khi thực hiện vận chuyển hàng hóa phải tuân thủ các quy định của pháp luật và 

tập quán vận tải.  

1.1.2.3. Vai trò của người giao nhận 

❖ Môi giới hải quan (Customs Broker): Người giao nhận đóng vai trò như một chiếc 

cầu nối giữa chủ hàng hoặc người vận tải để hưởng phí hoa hồng. Khởi đầu người 

giao nhận làm thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu, sau đó mở rộng dịch vụ cho 

hàng xuất khẩu. Người giao nhận thay mặt người xuất nhập khẩu khai báo và làm 

thủ tục hải quan như một môi giới hải quan.  

❖ Đại lý (Agent) : Là cầu nối giữa người xuất hàng và người vận tải, giữa người vận 

tải và người nhập. Là bên trung gian nhận sự ủy thác của chủ hàng hoặc của hãng 

chuyên chở. Hưởng hoa hồng và không chịu trách nhiệm khi hàng tổn thất. 

❖ Người gom hàng (Cargo Consolidator): Người giao nhận khi là người gom hàng 

đóng vai trò là người chuyên chở đối với bên gửi hàng, đồng thời la người gửi hàng 

đối với bên chuyên chở thực sự. Trong vận tải hàng hóa bằng container, người giao 

nhận tập hợp những lô hàng lẻ thành những lô hàng nguyên, đủ một container để 
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tiết kiệm chi phí vận tải. Việc gom hàng giúp giảm chi phí vận chuyển, giảm giá 

thành cho sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, góp 

phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.  

❖ Người chuyên chở (Carrier): Người giao nhận cung cấp dịch vụ vận tải, trực tiếp 

ký hợp đồng vận tải với chủ hàng và chịu trách nhiệm chuyên chở hàng hóa từ một 

nơi này đến một nơi khác. Họ đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển an toàn và 

đúng thời gian đến điểm đích.  

❖ Người kinh doanh vận tải đa phương thức (MTO):  Ở nghiệp vụ này, người giao 

nhận đóng vai trò là người kinh doanh vận tải đa phương thức và phụ thuộc vào 

mức độ yêu cầu của khách hàng. Người giao nhận có thể hoàn thành toàn bộ quá 

trình vận tải hàng hóa đa phương thức hay vậntải “từ củ tới cửa” (door-to-door) và 

chịu trách nhiệm như một người kinh doanh vận tải đa phương thức trước chủ hàng. 

1.1.3. Tổng quan về hoạt động giao nhận hàng hoá nhập khẩu nguyên 

container bằng đường biển  

1.1.3.1. Khái niệm về hoạt động giao nhận hàng hoá nhập khẩu nguyên 

container bằng đường biển  

Vận tải đường biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Theo 

thời gian, ngành vận tải biển đã trở thành ngành không thể thiếu trong hệ thống vận tải 

quốc tế. Sự phát triển của vận tải biển không chỉ giúp kết nối các quốc gia trên thế giới 

mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của từng quốc gia. Hiện nay đây là 

phương thức vận tải phổ biến nhất trên thế giới, chiếm hơn 90% khối lượng hàng hóa 

vận chuyển quốc tế.  

Hình thức nhập khẩu hàng nguyên container hay FCL (Full container load) là hình 

thức nhập hàng hóa với sô lượng lớn được đóng trong 1 container với kích thước và số 

khối theo yêu cầu. Là hình thức vận chuyển trong đó một container được sử dụng để 

chứa toàn bộ lô hàng của một người gửi hàng. Không có hàng hóa của bất kỳ người gửi 

hàng nào khác được chứa chung trong cùng một container. Điều này giúp tối ưu hóa an 

toàn, bảo mật và hiệu quả vận chuyển. 

 Ngày nay, những con tàu vận tải hiện đại hay những chiếc container vận chuyển 

với khối lượng lớn đang đi lại và chuyên chở khối lượng lớn hàng hoá xuất nhập khẩu 

qua lại giữa hàng trăm quốc gia trên thế giới. Và có đến hơn 90% các mặt hàng vận 

chuyển khối lượng lớn, đặc biệt là các loại hàng hoá xuất - nhập khẩu thường được vận 
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chuyển bằng container. Vậy thể hiểu đơn giản về hoạt động giao nhận hàng hóa nguyên 

container bằng đường biển là toàn bộ các công đoạn để đưa hàng hóa được chứa trong 

container từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu bằng phương thức vận tải biển, cụ thể 

là tàu biển.  

1.1.3.2. Phân biệt hàng nguyên Container (FCL) và hàng lẻ container (LCL) 

 Trong vận tải hàng hóa bằng đường biển, hàng nguyên container (FCL – Full 

Container Load) và hàng lẻ container (LCL – Less than Container Load) là hai hình thức 

vận chuyển phổ biến, được lựa chọn tùy theo quy mô và đặc điểm của lô hàng. 

❖ Hàng nguyên container (FCL) 

Các hãng tàu chợ định nghĩa thuật ngữ FCL như sau:" FCL là xếp hàng nguyên 

Container, người gửi hàng và người nhận hàng chịu trách nhiệm đóng hàng vào và dỡ 

hàng ra khỏi Container. Khi người gửi hàng có khối lượng hàng đồng nhất đủ để chứa 

đầy một Container hoặc nhiều Container, người ta thuê một hoặc nhiều Container để gửi 

hàng". 

Theo cách gửi FCL/FCL, trách nhiệm về giao nhận, bốc dỡ và các chi phí khác được 

phân chia như sau: 

a. Trách nhiệm của người gửi hàng (Shipper) 

- Thuê và vận chuyển Container rỗng về kho hoặc nơi chứa hàng của mình để đóng 

hàng vào. 

- Đóng hàng vào Container, kể cả việc chất xếp, chèn lót hàng trong Container. 

- Đánh ký mã hiệu hàng và ký hiệu chuyên chở. 

- Làm thủ tục hải quan và niêm phong kẹp chì theo quy chế xuất khẩu. 

- Vận chuyển và giao Container cho người chuyên chở tại bãi Container (CY) đồng 

thời nhận vận đơn do người chuyên chở cấp. 

- Chịu các chi phí liên quan đến các thao tác nói trên. 

Việc đóng hàng vào Container cũng có thể tiến hành tại trạm đóng hàng hoặc bãi 

Container của người chuyên chở. Người gửi hàng phải vận chuyển hàng hoá của mình 

ra bãi Container và đóng hàng vào Container tại đó. Sau đó giao nguyên Container niêm 

phong cặp chì cho người chuyên chở. 

b.  Trách nhiệm của người chuyên chở (Carrier) 

- Phát hành vận đơn cho người gửi hàng. 
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- Quản lý, chăm sóc, gửi hàng hoá chất xếp trong Container từ khi nhận Container 

tại bãi Container (Container Yard) của cảng gửi cho đến khi giao hàng cho người 

nhận tại bãi Container ở cảng đích. 

- Bốc Container từ bãi Container ở cảng gửi xuống tàu để chuyên chở, kể cả việc 

chất xếp Container lên tàu. 

- Dỡ Container khỏi tàu lên bãi Container ở cảng đích. 

- Giao Container cho người nhận có vận đơn hợp lệ tại bãi Container. 

- Chịu mọi chi phí về các thao tác nói trên. 

c. Trách nhiệm của người nhận hàng (Consignee) 

- Thu xếp giấy tờ nhập khẩu và làm thủ tục hải quan cho lô hàng. 

- Xuất trình vận đơn (B/L) hợp lệ với người chuyên chở để nhận hàng tại bãi 

Container. 

- Vận chuyển Container về kho bãi của mình, nhanh chóng rút hàng và hoàn trả 

Container rỗng cho người chuyên chở (hoặc công ty cho thuê Container). 

- Chịu mọi chi phí liên quan đến các thao tác kể trên, kể cả chi phí chuyên chở 

Container đi về bãi chứa Container. 

❖ Hàng lẻ Container (Less than Container Load) 

 LCL là những lô hàng đóng chung trong một Container mà người gom hàng 

(người chuyên chở hoặc người giao nhận) phải chịu trách nhiệm đóng hàng vào và dỡ 

hàng ra khỏi Container. Khi gửi hàng, nếu hàng không đủ để đóng nguyên một Container, 

chủ hàng có thể gửi hàng theo phương pháp hàng lẻ Container. 

 Người kinh doanh chuyên chở hàng lẻ Container gọi là người gom hàng 

(Consolidator) sẽ tập hợp những lô hàng lẻ của nhiều chủ, tiến hành sắp xếp, phân loại, 

kết hợp các lô hàng lẻ đó để đóng vào Container, niêm phong kẹp chì theo quy chế xuất 

khẩu và làm thủ tục hải quan, bốc Container từ bãi chứa ở cảng gửi xuống tàu chở đi, 

dỡ Container lên bãi chứa ở cảng đích và khai thác hàng lẻ rồi về kho hàng lẻ, CFS để 

giao hàng lẻ cho các chủ hàng. 

a. Trách nhiệm của người gửi hàng 

- Vận chuyển hàng hoá từ nơi chứa hàng của mình trong nội địa đến giao cho người 

gom hàng tại Trạm đóng Container (CFS - Container Freight Station) của họ và 

chịu chi phí này. 
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- Chuyển cho người gom hàng những chứng từ cần thiết liên quan đến hàng hoá, 

vận tải và quy chế thủ tục hải quan. 

- Nhận vận đơn của người gom hàng (Bill of Lading hoặc House B/L) và trả cước 

hàng lẻ. 

b.  Trách nhiệm của người chuyên chở 

 Người chuyên chở hàng lẻ Container có thể là người chuyển chở thực tế, tức là 

các hãng tàu và cũng có thể là người đứng ra tổ chức việc chuyên chở nhưng không có 

tàu (người thầu chuyên chở). 

- Người chuyên chở thực tế (Actual Carrier): là người kinh doanh chuyên chở 

hàng hoá lẻ Container trên danh nghĩa người gom hàng. Họ có trách nhiệm tiến 

hành nghiệp vụ chuyên chở hàng lẻ Container như đã nói ở trên, ký phát vận 

đơn thực (CB/L) cho người gửi hàng; bốc Container xuống tàu; vận chuyển đến 

cảng đích; dỡ Container ra khỏi tàu; vận chuyển đến bãi trả hàng và giao hàng 

lẻ cho người nhận hàng theo vận đơn mà mình đã ký phát ở cảng đi. 

- Người tổ chức chuyên chở hàng lẻ Container: là người đứng ra tổ chức chuyên 

chở hàng lẻ Container, thường do các công ty giao nhận đứng ra kinh doanh trên 

danh nghĩa người gom hàng. Như vậy trên danh nghĩa, họ chính là người chuyên 

chở chứ không phải là người đại lý (Agent). Họ chịu trách nhiệm suốt quá trình 

vận chuyển hàng từ khi nhận hàng lẻ tại cảng gửi cho đến khi giao hàng xong 

tại cảng đích. Trên cơ sở vận đơn họ phát hành (House Bill of Lading), người 

gom hàng không có phương tiện vận tải để tự kinh doanh chuyên chở, vì vậy 

người gom hàng phải thuê tàu của người chuyên chở thực tế để chở các lô hàng 

lẻ đã xếp trong Container. 

Quan hệ giữa người gom hàng và người chuyên chở lúc này là quan hệ giữa người 

thuê tàu và người chuyên chở. 

Người chuyên chở thực tế bốc Container lên tàu, ký phát vận đơn cho người gom 

hàng (vận đơn chủ - Master Ocean Bill of Lading), vận chuyển đến cảng đích, dỡ 

Container, vận chuyển về bãi Container và giao cho đại lý hoặc đại diện của người gom 

hàng ở cảng đích. 

c. Trách nhiệm của người nhận hàng lẻ Container 

- Thu xếp giấy phép nhập khẩu và làm thủ tục hải quan cho lô hàng. 
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- Xuất trình vận đơn hợp lệ với người gom hàng hoặc đại diện của người gom hàng 

để nhận hàng tại bãi trả hàng ở cảng đích. 

- Nhanh chóng nhận hàng tại trạm trả hàng (CFS). 

❖ So sánh FCL và LCL 

Bảng 1.1: Bảng so sánh hàng lẻ container LCL và hàng nguyên container FCL 

Tiêu chí FCL LCL 

Trách nhiệm của 

người gửi hàng 

Thuê container rỗng về 

kho để đóng hàng; tự sắp 

xếp, chèn lót hàng hóa 

trong container; làm thủ 

tục hải quan, niêm phong 

kẹp chì; vận chuyển 

container đến bãi 

container (CY) để giao 

cho người chuyên chở; 

chịu các chi phí liên 

quan. 

Vận chuyển hàng đến 

trạm đóng hàng (CFS) 

giao cho người gom 

hàng; cung cấp chứng từ 

liên quan đến hàng hóa 

và hải quan; nhận vận 

đơn hàng lẻ và thanh 

toán cước phí; chịu chi 

phí đưa hàng đến CFS. 

Trách nhiệm của 

người chuyên chở 

Phát hành vận đơn; tiếp 

nhận và quản lý 

container từ CY cảng đi 

đến CY cảng đích; bốc 

container lên tàu, vận 

chuyển bằng đường 

biển, dỡ container xuống 

cảng đến; giao container 

nguyên cho người nhận; 

chịu chi phí liên quan 

đến vận chuyển 

container. 

Gom nhiều lô hàng lẻ 

vào cùng container; 

đóng hàng, niêm phong 

container; làm thủ tục 

xuất khẩu; bốc container 

lên tàu, vận chuyển đến 

cảng đích; dỡ container, 

tách hàng và giao từng lô 

cho người nhận tại CFS; 

phát hành House B/L 

hoặc Master B/L tùy 

trường hợp. 

Trách nhiệm của 

người nhận hàng 

Làm thủ tục nhập khẩu; 

xuất trình vận đơn hợp lệ 

Làm thủ tục nhập khẩu; 

xuất trình vận đơn hợp lệ 
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để nhận container tại 

CY; vận chuyển 

container về kho, rút 

hàng và hoàn trả 

container rỗng; chịu các 

chi phí phát sinh liên 

quan. 

cho người gom hàng 

hoặc đại lý; nhận hàng lẻ 

tại trạm CFS; chịu chi 

phí nhận hàng và các chi 

phí liên quan. 

 

1.1.4. Đặc điểm của hoạt động giao nhận hàng hoá nhập khẩu nguyên container 

bằng đường biển  

Bên cạnh những đặc điểm chung của hoạt động giao nhận thì hoạt động giao nhận 

đường biển hàng nhập nguyên container cũng có những đặc điểm riêng như: 

- Khối lượng chuyên chở lớn: Với khả năng vận chuyển nhưng mặt hàng có khối 

lượng lớn, siêu trường siêu trọng xuyên qua các quốc gia trên thế giới một cách an 

toàn trên mỗi chuyến đi, làm tăng hiệu quả kinh tế. Tiện lợi trong đóng gói và xử lý: 

Hàng hóa được đóng gói trong container ngay tại kho của người gửi, giảm thiểu thời 

gian và chi phí đóng gói lại khi chuyển đổi phương tiện vận chuyển. 

- Giá cước cạnh tranh hơn so với các phương tiện khác: Giá cước thấp hơn và vận 

chuyển được nhiều loại hàng hóa có đặc điểm khác nhau tạo nên sự cạnh tranh lớn 

đối với các phương thức vận tải khác.  

- Bảo đảm sự an toàn của hàng hóa: Giảm thiểu rủi ro va chạm hay xảy ra tai nạn 

với các phương tiện khác vì có các tuyến đường và phạm vi di chuyển rộng. Container 

được niêm phong và khóa cẩn thận, giảm thiểu rủi ro mất mát, hư hỏng hoặc trộm 

cắp. Hàng hóa nguyên container giúp đảm bảo thông tin về hàng hóa không bị lộ ra 

ngoài, nâng cao tính bảo mật cho chủ hàng. 

- Kết nối với các phương thức vận chuyển khác: Hàng hóa vận chuyển bằng 

container dễ dàng kết nối với các phương thức vận chuyển khác như đường sắt, đường 

bộ và đường hàng không, tạo nên một hệ thống vận tải đa phương thức hiệu quả. Tuy 

nhiên vận tải đường biển còn một số hạn chế như phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện 

tự nhiên, điều kiện hàng hải. Một số rủi ro thường gặp ở vận tải đường biển như đâm 

va, đắm tay, cướp biển, va phải đá ngầm…và gây ra thiệt hại rất lớn. Mặt khác tốc độ 

của tàu biển còn thấp và tốc độ khai thác của tàu còn hạn chế. 
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1.1.5. Vai trò của hoạt động giao nhận hàng hoá nhập khẩu nguyên container bằng đường 

biển trong quốc tế 

 Với sự ra đời của vận tải đa phương thức, trong đó các tổ chức giao nhận đặc biệt 

là hoạt động giao nhận hàng hóa đường biển mang lại hiệu quả to lớn cho hoạt động 

thương mại thế giới. Với dịch vụ vận chuyển hàng container nguyên container bằng 

đường biển, người xuất nhập khẩu không cần lo lắng về vấn đề vận chuyển mà chỉ cần 

tập trung vào quá trình sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm.  

 Nó giúp đơn giản hóa thủ tục hải quan cũng như thủ tục hành chính khác, không 

những làm giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa ngoại thương mà còn rút 

ngắn thời gian và đảm bảo an toàn trong vận chuyển, giúp cho lưu thông hàng hóa diễn 

ra nhanh chóng hơn, tận dụng được thời cơ kinh doanh quốc tế. Do đó hoạt động giao 

nhận hàng nguyên container đã tác động gián tiếp đến trình độ phát triển của quốc gia 

từ đó làm cơ sở phát triển lực lượng sản xuất trong nước nói riêng và đóng vai trò quan 

trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế và phát triển kinh tế toàn cầu nói chung. 

1.2. Nội dung quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng 

đường biển 

1.2.1. Khái niệm và vai trò quy trình 

1.2.1.1. Khái niệm quy trình giao nhận 

Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container (FCL – Full Container Load) 

bằng đường biển là tập hợp các bước nghiệp vụ liên quan đến việc tiếp nhận, vận chuyển, 

làm thủ tục hải quan và bàn giao hàng hóa được đóng đầy trong một container từ cảng 

đi (nước xuất khẩu) đến cảng đến (nước nhập khẩu). 

Trong hình thức FCL, toàn bộ container được sử dụng cho một chủ hàng duy nhất, 

hàng hóa được đóng tại kho của người gửi và giữ nguyên niêm phong cho đến khi giao 

cho người nhận tại điểm đích. Quy trình này thường bao gồm các hoạt động chính như: 

nhận chứng từ, khai báo hải quan, lấy lệnh giao hàng, làm thủ tục tại cảng, vận chuyển 

container về kho và trả container rỗng. 

1.2.1.2. Vai trò của quy trình giao nhận 

 Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển giữ 

vai trò quan trọng trong hoạt động ngoại thương và logistics, đảm bảo tính liên tục của 

quá trình nhập khẩu từ khi hàng cập cảng đến khi được vận chuyển về kho của doanh 

nghiệp. Nhờ đó, hàng hóa được lưu thông thông suốt, hạn chế gián đoạn trong hoạt động 
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sản xuất và kinh. Việc tổ chức quy trình giao nhận hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả 

và tiết kiệm chi phí logistics, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm chi phí lưu 

container, lưu bãi và các chi phí phát sinh trong quá trình nhập khẩu. 

Quy trình này còn góp phần đảm bảo an toàn cho hàng hóa do đặc điểm container 

được sử dụng riêng cho một chủ hàng và được niêm phong xuyên suốt quá trình vận 

chuyển, kết hợp với các bước kiểm soát chặt chẽ giúp hạn chế rủi ro hư hỏng, mất mát 

hoặc nhầm lẫn hàng hóa. Đồng thời, quy trình giao nhận giúp doanh nghiệp tăng cường 

khả năng kiểm soát và quản lý lô hàng thông qua việc theo dõi tiến độ, kiểm soát chứng 

từ, thời gian và chi phí, từ đó kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. 

Việc xây dựng và hoàn thiện quy trình giao nhận cũng góp phần nâng cao tính chuyên 

nghiệp và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ 

logistics và tạo uy tín với đối tác trong hoạt động thương mại quốc tế. 

1.2.2. Các bước của quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) 

 

Hình 1.1: Sơ đồ quy trình giao nhận hàng nguyên container FCL 

(Nguồn: Giáo trình Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, tác 

giả Phạm Mạnh Hiền) 

  Bước 1: Nhận và kiểm tra bộ chứng từ hàng nhập khẩu 

  Đây là bước đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo doanh nghiệp có đầy 

đủ căn cứ pháp lý để thực hiện thủ tục nhận hàng. Sau khi người bán giao hàng lên tàu, 

nhà xuất khẩu sẽ gửi bộ chứng từ cho người nhập khẩu hoặc ngân hàng (nếu thanh toán 

theo L/C). 
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  Nhân viên giao nhận cần tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và thống nhất 

của bộ chứng từ. Một bộ hồ sơ nhập khẩu nguyên container thường bao gồm: 

- Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract) 

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 

- Phiếu đóng gói (Packing List) 

- Vận đơn đường biển (Bill of Lading – B/L) 

- Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có) 

- Giấy phép nhập khẩu hoặc chứng từ chuyên ngành (nếu thuộc diện quản lý) 

  Tại bước này, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ các thông tin như tên hàng, số lượng, 

trọng lượng, điều kiện giao hàng, số container, số seal, cảng đi – cảng đến và thông tin 

người nhận hàng. Nếu phát hiện sai lệch giữa các chứng từ, doanh nghiệp phải yêu cầu 

chỉnh sửa trước khi khai báo hải quan để tránh phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi 

hoặc chậm thông quan. 

  Bước 2: Lập tờ khai và khai báo hải quan 

  Sau khi bộ chứng từ được xác nhận hợp lệ, doanh nghiệp tiến hành khai báo hải 

quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS. 

  Ở bước này, nhân viên chứng từ hoặc nhân viên giao nhận sẽ nhập các chỉ tiêu 

thông tin như: 

- Mã HS hàng hóa 

- Tên hàng, xuất xứ, trị giá tính thuế 

- Điều kiện giao hàng (FOB, CIF, CFR…) 

- Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế liên quan 

- Sau khi truyền tờ khai, hệ thống hải quan sẽ tự động phân luồng kiểm tra: 

- Luồng xanh: miễn kiểm tra hồ sơ và hàng hóa, được thông quan ngay. 

- Luồng vàng: kiểm tra hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử. 

- Luồng đỏ: kiểm tra thực tế hàng hóa. 

  Việc khai báo chính xác có vai trò rất quan trọng vì nếu sai mã HS, trị giá hoặc 

chính sách mặt hàng sẽ dẫn đến xử phạt hành chính, truy thu thuế hoặc kéo dài thời gian 

thông quan. 

  Bước 3: Nhận lệnh giao hàng (D/O – Delivery Order) 
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  Khi tàu cập cảng, hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu sẽ gửi Arrival Notice (Giấy báo 

hàng đến) cho người nhận hàng. Doanh nghiệp hoặc công ty giao nhận sẽ mang các 

chứng từ cần thiết như: 

- Giấy giới thiệu 

- Vận đơn gốc (Original B/L) hoặc telex release 

- Giấy báo hàng đến 

- Căn cước công dân của người đi làm thủ tục (tùy yêu cầu) 

- Đến hãng tàu để đổi lấy lệnh giao hàng (D/O). 

 Đồng thời, doanh nghiệp phải thanh toán các khoản phí địa phương như: 

- Phí D/O 

- Phí THC (Terminal Handling Charge) 

- Phí vệ sinh container (nếu có) 

- Phí lưu container, lưu bãi (nếu phát sinh) 

- Lệnh giao hàng là chứng từ quan trọng xác nhận quyền nhận container tại cảng. 

 Bước 4: Chuẩn bị phương tiện để nhận hàng 

 Đối với hàng nguyên container (FCL), doanh nghiệp cần bố trí phương tiện vận tải 

phù hợp để kéo container từ cảng về kho. 

 Tùy loại container (20 feet, 40 feet, container lạnh, container hàng nguy hiểm…) 

mà doanh nghiệp sẽ thuê: 

- Đầu kéo container 

- Mooc chuyên dụng 

- Xe nâng hoặc nhân lực hỗ trợ dỡ hàng tại kho 

 Ngoài ra, doanh nghiệp phải sắp xếp lịch lấy container phù hợp với thời gian miễn 

lưu container (free time) nhằm hạn chế phát sinh phí detention hoặc demurrage. 

 Bước này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận giao nhận, điều xe và kho 

hàng để bảo đảm quá trình nhận hàng diễn ra đúng tiến độ. 

 Bước 5: Làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu 

 Sau khi có D/O và tờ khai hải quan, doanh nghiệp tiến hành hoàn thiện thủ tục 

thông quan tại chi cục hải quan cửa khẩu. 

Tùy theo kết quả phân luồng: 

- Luồng xanh: doanh nghiệp nộp thuế và được thông quan ngay. 
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- Luồng vàng: xuất trình hồ sơ để công chức hải quan kiểm tra chứng từ. 

- Luồng đỏ: phải kiểm hóa thực tế container. 

 Trong trường hợp kiểm hóa, cán bộ hải quan sẽ kiểm tra mức độ phù hợp giữa khai 

báo và thực tế hàng hóa như chủng loại, số lượng, mã hàng, nhãn mác và tình trạng đóng 

gói. 

 Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế và được hệ thống xác nhận thông quan, doanh 

nghiệp đủ điều kiện lấy hàng khỏi cảng. 

 Bước 6: Nhận hàng tại cảng 

 Doanh nghiệp xuất trình các chứng từ cần thiết cho cảng và đơn vị khai thác bãi 

để làm thủ tục lấy container. Thông thường bao gồm: 

- Lệnh giao hàng (D/O) 

- Tờ khai hải quan đã thông quan 

- Phiếu EIR (Equipment Interchange Receipt) 

- Giấy hạ bãi hoặc phiếu xuất container 

 Tại bước này, nhân viên giao nhận cần kiểm tra: 

- Số container 

- Số seal niêm phong 

- Tình trạng bên ngoài container 

- Nếu container có dấu hiệu móp méo, rò rỉ, mất seal hoặc hư hỏng bất thường thì 

phải lập biên bản với cảng hoặc hãng tàu ngay để làm cơ sở khiếu nại. 

 Bước 7: Đưa hàng về kho 

 Sau khi nhận container, doanh nghiệp vận chuyển hàng về kho để tiến hành dỡ 

hàng. Trong quá trình vận chuyển cần bảo đảm: 

- Đúng tuyến đường và thời gian giao nhận 

- An toàn hàng hóa 

- Không làm mất mát hoặc hư hỏng container 

- Khi container về đến kho, doanh nghiệp tiến hành: 

- Kiểm đếm số lượng thực nhận 

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa 

- Đối chiếu với Packing List và hợp đồng 
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 Sau khi dỡ hàng xong, container rỗng phải được hoàn trả đúng nơi quy định của 

hãng tàu trong thời gian miễn container nhằm tránh phát sinh phí lưu container. 

 Bước 8: Lập chứng từ hư hại (nếu có) 

 Nếu phát hiện hàng hóa bị thiếu hụt, mất mát hoặc hư hỏng, doanh nghiệp cần 

nhanh chóng lập hồ sơ xác nhận tổn thất. Các chứng từ thường bao gồm: 

- Biên bản giám định tổn thất 

- Thư dự kháng (Letter of Protest) 

- Biên bản kết toán nhận hàng với cảng 

- Hình ảnh, chứng cứ tổn thất 

 Đây là căn cứ pháp lý để khiếu nại người chuyên chở, công ty bảo hiểm hoặc các 

bên liên quan nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

 Bước 9: Lưu hồ sơ 

 Sau khi hoàn tất quy trình nhập khẩu, toàn bộ hồ sơ cần được lưu trữ khoa học để 

phục vụ: 

- Quyết toán thuế 

- Thanh tra, kiểm tra hải quan sau thông quan 

- Đối chiếu công nợ và chi phí logistics 

- Giải quyết tranh chấp (nếu phát sinh) 

 Hồ sơ lưu thường bao gồm tờ khai hải quan, chứng từ vận tải, hóa đơn, phiếu giao 

nhận, chứng từ thanh toán và các biên bản liên quan. 

1.3. Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ 

1.3.1. Các quy định pháp lý 

Việc giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) tại cảng biển phải được 

thực hiện trên cơ sở các quy định pháp lý trong nước và quốc tế nhằm bảo đảm quyền 

lợi của các bên tham gia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. 

Cơ sở pháp lý bao gồm các công ước quốc tế về vận tải biển, vận đơn, hợp đồng mua 

bán hàng hóa quốc tế; các quy định pháp luật Việt Nam về hải quan, hàng hải, thương 

mại; cùng với hợp đồng ngoại thương, vận đơn đường biển và các chứng từ thanh toán 

quốc tế. 

Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt 

động nhập khẩu hàng hóa bằng container như: Luật Hải quan năm 2014; Bộ luật Hàng 

hải Việt Nam năm 2015; Luật Thương mại năm 2005; Luật Quản lý ngoại thương năm 
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2017; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; 

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC; Thông tư 

số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

- Luật Thương mại 2005: quy định nguyên tắc điều chỉnh hoạt động mua bán hàng 

hóa quốc tế và dịch vụ logistics. Luật xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong 

hợp đồng ngoại thương, bao gồm nghĩa vụ giao hàng đúng số lượng, chất lượng, 

thời gian; quy định về chuyển rủi ro theo điều kiện Incoterms; và trách nhiệm của 

thương nhân cung ứng dịch vụ logistics trong việc giao nhận, lưu kho và bảo quản 

hàng hóa.[5] 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015: điều chỉnh hoạt động vận tải biển và giao nhận 

hàng hóa bằng container. Bộ luật quy định vận đơn đường biển là chứng từ quan 

trọng để nhận hàng, việc giao hàng phải dựa trên vận đơn hợp lệ và lệnh giao hàng 

(D/O). Đồng thời, quy định trách nhiệm của người vận chuyển đối với hàng hóa 

trong quá trình vận chuyển và các trường hợp miễn trách nhiệm khi container còn 

nguyên niêm phong.[7] 

- Luật Hải quan 2014: quy định toàn bộ quy trình quản lý và thông quan hàng hóa 

nhập khẩu. Luật yêu cầu người nhập khẩu thực hiện khai báo hải quan, cung cấp 

chứng từ, nộp thuế và chịu kiểm tra theo phân luồng rủi ro. Hàng hóa chỉ được 

thông quan khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật và chịu sự giám sát của cơ quan 

hải quan trong suốt quá trình tại cảng.[6] 

- Luật Quản lý ngoại thương 2017: quy định quản lý hoạt động nhập khẩu theo 

hướng kiểm soát điều kiện, giấy phép và kiểm tra chuyên ngành. Luật áp dụng đối 

với hàng hóa thuộc diện quản lý đặc biệt như kiểm dịch, kiểm tra chất lượng hoặc 

công bố hợp quy, nhằm đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật và tuân thủ chính 

sách thương mại. 

- Luật Thuế xuất khẩu: thuế nhập khẩu 2016 quy định nghĩa vụ thuế đối với hàng 

hóa nhập khẩu. Luật xác định căn cứ tính thuế dựa trên trị giá hải quan và thuế suất 

áp dụng, đồng thời quy định các trường hợp miễn, giảm hoặc hoàn thuế như hàng 

tái xuất hoặc hàng thuộc ưu đãi thương mại. 

- Nghị định 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thủ tục hải quan, 

trong đó quy định quy trình khai báo điện tử, phân luồng kiểm tra và cơ chế quản 
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lý rủi ro. Đây là cơ sở để đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thông quan 

hàng hóa nhập khẩu. 

- Thông tư 38/2015/TT-BTC và 39/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thủ tục hải 

quan điện tử và quản lý thuế. Thông tư quy định hồ sơ nhập khẩu gồm các chứng 

từ như vận đơn, hóa đơn, packing list và chứng từ chuyên ngành, đồng thời hướng 

dẫn cách khai báo và xử lý tờ khai hải quan. 

Bên cạnh các quy định hiện hành, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm 

hiện đại hóa hoạt động quản lý chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và thúc đẩy chuyển 

đổi số trong lĩnh vực logistics, hải quan. Đáng chú ý, Chính phủ ban hành Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi 

hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định bổ sung cơ chế quản lý hàng hóa 

nhập khẩu theo mức độ rủi ro, tăng cường hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc, nhãn điện tử 

và số hóa dữ liệu quản lý chất lượng, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Theo quy định mới, đối với hàng hóa thuộc nhóm rủi ro trung bình, doanh nghiệp 

chỉ cần thực hiện công bố hợp quy mà không phải kiểm tra chất lượng khi thông quan. 

Đối với hàng hóa thuộc nhóm rủi ro cao, nếu doanh nghiệp có ba lần nhập khẩu liên tiếp 

đạt yêu cầu thì được áp dụng cơ chế giảm kiểm tra trong thời hạn hai năm mà không cần 

thực hiện thêm thủ tục xin miễn giảm. Quy định này góp phần đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Nghị định 37/2026/NĐ-CP còn bổ sung quy định về nhãn điện tử và hộ 

chiếu số sản phẩm. Hộ chiếu số lưu trữ toàn bộ thông tin về mã định danh sản phẩm 

(GTIN), nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận hợp quy, ngày sản xuất và các cảnh báo an toàn 

trên nền tảng số hóa. Đồng thời, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc nhóm rủi ro 

cao phải thực hiện truy xuất nguồn gốc và kết nối dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. 

Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn 

(Big Data), Internet vạn vật (IoT) và công nghệ Blockchain trong hoạt động hậu kiểm, 

giám sát và cảnh báo rủi ro đối với hàng hóa nhập khẩu. Đây được xem là bước tiến 

quan trọng trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực hải quan và logistics tại Việt Nam 

hiện nay. 



18 

 

Các văn bản hiện hành đã quy định những nguyên tắc cơ bản trong quy trình nhập 

khẩu hàng nguyên container (FCL) tại cảng biển Việt Nam như sau: 

• Việc giao nhận container nhập khẩu được thực hiện theo phương thức các 

bên đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán ngoại thương, hợp đồng vận tải và 

phù hợp với điều kiện giao hàng quốc tế.  

• Nguyên tắc chung là giao nhận container theo tình trạng nguyên niêm 

phong, kẹp chì của hãng tàu hoặc cơ quan hải quan, trừ trường hợp container 

thuộc diện kiểm hóa hoặc có dấu hiệu vi phạm.  

• Người nhập khẩu hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm mở tờ khai 

hải quan, nộp hồ sơ nhập khẩu, thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phí liên 

quan trước khi nhận hàng.  

• Người nhận hàng phải xuất trình chứng từ hợp lệ như vận đơn, lệnh giao 

hàng, giấy giới thiệu và các chứng từ khác để xác nhận quyền nhận container tại 

cảng hoặc bãi container (CY).  

• Cảng biển hoặc đơn vị khai thác cảng có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, 

lưu giữ, giao container đúng quy trình, đúng đối tượng và bảo đảm an toàn trong 

thời gian container nằm tại cảng.  

• Trường hợp container còn nguyên vẹn niêm phong, cảng không chịu trách 

nhiệm đối với tổn thất hàng hóa bên trong container nếu không có bằng chứng về 

lỗi bảo quản hoặc xếp dỡ của cảng.  

• Người nhận hàng có trách nhiệm đưa container ra khỏi cảng đúng thời hạn, 

rút hàng nhanh chóng và hoàn trả container rỗng cho hãng tàu hoặc đơn vị được 

chỉ định để tránh phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi.  

• Việc kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát hải quan, chuyển cửa khẩu hoặc 

xử lý vi phạm (nếu có) được thực hiện theo quy định của cơ quan hải quan.  

• Mọi hoạt động bốc dỡ, giao nhận, lưu kho bãi container tại cảng được thực 

hiện trên cơ sở hợp đồng dịch vụ giữa doanh nghiệp nhập khẩu với cảng, hãng 

tàu hoặc đơn vị giao nhận.  

Hệ thống pháp luật hiện hành đã tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ cho quy 

trình nhập khẩu hàng nguyên container (FCL), góp phần nâng cao hiệu quả giao nhận 

hàng hóa, giảm tranh chấp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động logistics và thúc 

đẩy thương mại quốc tế. 
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1.3.2. Hệ thống chứng từ 

Để thực hiện nhập khẩu đường biển cần chuẩn bị những chứng từ như: 

1.3.2.1. Hợp đồng (Sale contract) 

Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên bán và bên mua ở hai quốc gia khác nhau, 

trong đó quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc mua bán hàng 

hóa. Nội dung của hợp đồng thường bao gồm các điều khoản cơ bản như tên hàng, số 

lượng, chất lượng, giá cả, điều kiện giao hàng theo Incoterms 2020, phương thức thanh 

toán, thời gian giao hàng và trách nhiệm của mỗi bên. 

Hợp đồng mua bán quốc tế là cơ sở pháp lý quan trọng để các bên thực hiện giao 

dịch, đồng thời là căn cứ để giải quyết tranh chấp khi có phát sinh trong quá trình thực 

hiện hợp đồng 

1.3.2.2. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice – C/I) 

Là chứng từ cơ bản của khâu thanh toán, là yêu cầu của người bán yêu cầu người 

mua phải trả số tiền hàng ghi trên hóa đơn. Trong đó, hóa đơn phải ghi được đặc điểm 

của hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị của hàng hóa, cảng đi cảng đến, tên người bán và 

người mua. 

Hóa đơn thường được lập thành nhiều bản, để dùng trong nhiều việc khác nhau 

như: xuất trình cho ngân hàng để đòi tiền hàng, xuất trình cho công ty bảo hiểm để tính 

phí bảo hiểm, cho hải quan để tính thuế... 

1.3.2.3. Packinglist 

Chứng từ do chủ hàng lập kê khai số lượng, số khối và chủng loại hàng hóa đóng 

gói trong bao, thùng... Căn cứ vào P/L người giao hàng hãng tàu lập bản lược khai 

sơ đồ xếp hàng (Cargo Plan). 

Nội dung P/L: 

✓ Người bán hàng (Exporter) 

✓ Người mua (Importer) 

✓ Số hợp đồng ngoại thương 

✓ Cảng xếp/ dỡ hàng  

✓ Tên hàng, ký mã hiệu, số bao kiện, số khối,... 

1.3.2.4. Vận đơn đường biển (Bill of Lading – B/L) 

Vận đơn đường biển là một chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng đường biển do 

người chuyên chở (Carrier) hoặc người giao nhận (Forwarder) cấp cho người gửi 
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hàng (Shipper), sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu hoặc nhận để xếp. Đây là bộ 

chứng từ quan trọng nhất trong bộ hồ sơ. Nó điều chỉnh mối quan hệ giữa người gửi 

hàng và chuyên chở hoặc người giao nhận và người nhận hàng (Consignee). 

Theo thông lệ quốc tế, vận đơn có 3 chức năng chủ yếu là: 

✓ Làm bằng chứng cho hợp đồng vận tải. 

✓ Là biên lai xác nhận người gửi hàng đã giao hàng cho người chuyên chở. 

✓ Là chứng từ sở hữu cho phép hàng hóa có thể chuyển từ người gửi hàng sang 

người nhận hàng hay người nào khác được quyền nhận hàng. 

Đứng trên góc độ của nghiệp vụ giao nhận ta có hai vận đơn căn cứ theo người phát 

hành vận đơn. 

Vận đơn do người giao nhận phát hành, hay còn gọi là vận đơn đại lý (House Bill 

of Lading – HB/L) là vận đơn do công ty giao nhận phát hành cho người gửi hàng 

thực sự. HB/L chỉ có giá trị xuất trình với đại lý giao nhận mà không có giá trị xuất 

trình với hãng tàu trừ khi trong B/L và Manifest (bảng lược khai hàng hóa) của hãng 

tàu ghi rõ ở ô Consignee “TO ORDER OF THE HOLDER OF ORIGINAL HB/L NO...” 

(Theo lệnh của người cầm HB/L gốc số...). Vận đơn của người chuyên chở hoặc hãng 

tàu (Master Bill of Lading – MB/L) là vận đơn do hãng tàu cấp cho người gửi hàng rằng 

hàng đã được xếp tàu hoặc đã được nhận để xếp lên tàu. 

Nội dung vận đơn: 

✓ Số B/L 

✓ Shipper – Người gửi hàng. 

✓ Consignee – Người nhận hàng. 

✓ Notify party – Bên nhận thông báo (Chủ hàng thực sự). 

✓ Loading/ Discharge Port – Cảng bốc/ dỡ hàng. 

✓ Vessel/ Voyage – Tên tàu/ Số chuyến. 

✓ Số Container, số Seal. 

✓ Phương thức thanh toán cước (Prepaid/ Collect Freight : Trả trước/ sau) 

✓ Ngày và nơi phát hành vận đơn. 

1.3.2.5. Chứng từ bảo hiểm 

Là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm nhằm hợp thức 

hóa hợp đồng bảo hiểm và được dùng để điều tiết quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và 

người được bảo hiểm. Trong mối quan hệ này, tổ chức bảo hiểm nhận bồi thường 
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cho những tổn thất xảy ra vì những rủi ro mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng 

bảo hiểm, còn người được bảo hiểm phải nộp cho người bảo hiểm một số tiền nhất 

định là phí bảo hiểm. 

Chứng từ bảo hiểm thường được dùng là đơn bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo 

hiểm. 

Đơn bảo hiểm (Insurance Policy): là chứng từ do tổ chức bảo hiểm cấp bao gồm 

những điều khoản chủ yếu của hợp đồng bảo hiểm nhằm hợp thức hóa hợp đồngnày. 

Đơn bảo hiểm gồm có: 

✓ Các điều khoản chung và có tính chất thường xuyên, trong đó người ta quy định 

rõ trách nhiệm của người bảo hiểm và người được bảo hiểm.  

✓ Các điều khoản riêng về đối tượng bảo hiểm (Tên hàng, ký mã hiệu, tên phương 

tiện chở hàng...) và việc tính toán phí bảo hiểm. 

Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate): là chứng từ do tổ chức bảo 

hiểm cấp cho người được bảo hiểm để xác nhận một lô hàng nào đó đã được chứng 

nhận bảo hiểm theo điều kiện của một hợp đồng bảo hiểm. Nội dung của giấy 

chứng nhận bảo hiểm bao gồm những điều khoản nói lên đối tượng được bảo hiểm, các 

chi tiết cần thiết cho việc tính toán bảo hiểm và điều kiện bảo hiểm. 

1.3.2.6. Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O) 

Là chứng từ do nhà sản xuất hoặc do cơ quan có thẩm quyền như Phòng Thương 

Mại Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp để xác nhận nơi sản xuất hoặc khai thác ra 

hàng hóa. Nội dung của giấy này bao gồm tên và địa chỉ người mua/bán, tên hàng hóa, 

số lượng, ký mã hiệu, lời khai của chủ hàng về nơi sản xuất hoặc khai thác hàng, xác 

nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

1.3.2.7. Tờ khai Hải quan  

Là một văn bản do chủ hàng hoặc chủ phương tiện khai báo xuất trình cho cơ 

quan Hải quan trước khi hàng hoặc phương tiện nhập qua lãnh thổ quốc gia. 

1.3.2.8. Giấy thông báo hàng đến (Arrival Notice) 

Chứng từ này thường được gửi cho người nhận hàng sau khi tàu về đến cảng dỡ 

hàng. 

 Trên thông báo hàng đến cần ghi rõ: 

✓ Tên người nhận hàng. 

✓ Ngày tàu cập cảng. 
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✓ Tên tàu, số B/L. 

✓ Tên hàng, khối lượng, số lượng, số container, số seal. 

Mức phí, cước phí mà người nhận hàng phải trả khi đến nhận D/O. Các phí này 

thường bao gồm: 

✓ Phí chứng từ 

✓ Phụ phí làm hàng (THC-terminal handling charge). 

✓ Phí nâng hạ container (LO/LO- lift on/lift of). 

✓ Phí bốc xếp (CFS Charge). 

1.3.2.9. Lệnh giao hàng (Delivery Order – D/O)   

Khi nhận được thông báo hàng đến, chủ hàng phải mang vận đơn gốc (nếu có), 

giấy thông báo hàng đến, giấy giới thiệu có dấu mộc và chữ kí của công ty đến hãng 

tàu hoặc đại lý hãng tàu để nhận lệnh giao hàng. Hãng tàu hoặc đại lý giữ lại vận 

đơn gốc và trao 3 hoặc 4 bản D/O cho người nhận hàng. 
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 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU 

NGUYÊN CONTAINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN 

TRUNG – VICONSHIP ĐÀ NẴNG 

2.1. Khái quát về công ty 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Tên Tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Container Miền Trung 

Tên Tiếng Anh: Central Container Joint-Stock Company 

Tên viết tắt: VICONSHIP ĐN 

Mã số thuế: 0400424349 

Mã chứng khoán: VSM 

Địa chỉ: Số 75 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại: (84-236) 3822 922 

Fax: (84-236) 3826 111 

Website: http://viconshipdanang.com 

Tổng giám đốc: Bà Đặng Trần Gia Thoại 

Vốn điều lệ (VND): 33.549.960.000 

Chức năng kinh doanh: Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; 

Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá; kinh doanh kho, bến bãi; Vận tải, tổ chức liên hiệp vận 

chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh; Kinh doanh xăng dầu, phụ 

tùng, phương tiện, thiết bị; Sửa chữa đóng mới và cho thuê Container. 

 Logo công ty: 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Logo công ty Viconship Đà Nẵng 

(Nguồn: Trang web công ty Viconship Đà Nẵng) 

 Công Ty Cổ Phần Container Miền Trung (Viconship Đà Nẵng) là một trong 

những đơn vị cung cấp dịch vụ logistics uy tín thuộc tập đoàn VICONSHIP đi đầu trong 

lĩnh vực dịch vụ cảng biển và logistics tại Việt Nam. Với hơn 60 đầu kéo container 

chuyên dụng, hơn 60.000 m2 diện tích kho bãi, Viconship Đà Nẵng cung cấp cho khách 

http://viconshipdanang.com/


24 

 

hàng tất cả các giải pháp logistics tổng thể từ dịch vụ kho bãi, dịch vụ giao nhận vận tải 

quốc tế, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và mạng lưới vận tải toàn quốc. 

 Viconship Đà Nẵng luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp sáng tạo cũng như phát 

triển các dịch vụ và sản phẩm mới nhằm cung cấp cho khách hàng các giải pháp hiệu 

quả, sáng tạo với chi phí hợp lý. 

 Với kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận 

chuyển và logistics cùng với thực lực hiện có và đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, 

nhiệt tình, trách nhiệm. Viconship Đà Nẵng hy vọng trở thành đối tác đồng hành cùng 

với sự phát triển của khách hàng. 

Tóm tắt lịch sử:  

 CTCP Container Miền Trung tiền thân là Công ty TNHH Container Miền Trung 

được thành lập ngày 13/06/2002: Là công ty con 100% vốn chủ sở hữu của CTCP 

Container Việt Nam. Mục tiêu khi thành lập là đáp ứng nhu cầu vận tải container, lưu 

kho bãi và giao nhận hàng hóa đang ngày càng tăng của các doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.  

- Ngày 12/11/2015: Chính thức đổi thành CTCP Container Miền Trung, với vốn điều lệ 

30.5 tỷ đồng. 

- Ngày 17/07/2017: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 15,100 

đ/CP. 

- Tháng 02/2023: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 10:1, vốn điều lệ tăng 

lên 33.5 tỷ đồng. 

- Tháng 06/2025: Tăng vốn điều lệ lên 50,324,750,000 đồng. 

Qua nhiều năm phát triển, công ty liên tục đầu tư cơ sở vật chất như nâng cấp 

kho bãi, mua sắm thêm xe đầu kéo, xe nâng container, và hoàn thiện hệ thống công nghệ 

thông tin nhằm tăng năng suất khai thác và giảm thiểu chi phí vận hành. Công ty cũng 

chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của 

ngành logistics hiện đại. Đến nay, Viconship Đà Nẵng đã trở thành một mắt xích quan 

trọng trong chuỗi dịch vụ logistics của Viconship, đảm nhận vai trò kết nối hàng hóa 

giữa khu vực miền Trung với các cảng biển lớn trong cả nước. Công ty góp phần nâng 

cao năng lực cạnh tranh của hệ thống logistics địa phương và hỗ trợ hiệu quả hoạt động 

xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại khu vực Miền Trung. Với nền tảng vững chắc 

cùng định hướng phát triển dài hạn, Viconship Đà Nẵng đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng 
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quy mô kho bãi, nâng cấp hệ thống quản trị logistics, và trở thành đơn vị cung cấp dịch 

vụ logistics tổng thể hàng đầu khu vực trong những năm tới. 

2.1.2. Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi 

Tầm nhìn 

Trở thành Công ty hàng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương về các dịch vụ 

cảng biển tích hợp logistics và tiên phong kiến tạo những giá trị xanh và bền vững 

cho cộng đồng. 

Sứ mệnh 

Mang đến các giải pháp cảng biển và logistics tích hợp vượt trội, hiệu quả nhằm 

gia tăng giá trị, lợi ích bền vững cho khách hàng, đối tác, cổ đông và người lao động. 

Giá trị cốt lõi 

Viconship hướng tới 05 giá trị cốt lõi 

❖ Khách hàng là trọng tâm 

Viconship cam kết đặt khách hàng ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động kinh 

doanh. Điều này không chỉ có nghĩa là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng 

cao mà còn là việc lắng nghe và đáp ứng nhu cầu, mong muốn của khách hàng một 

cách nhanh chóng và hiệu quả. Viconship hiểu rằng sự thành công của khách hàng 

là yếu tố quyết định sự thành công của chính mình, vì vậy công ty luôn nỗ lực mang 

đến giá trị tốt nhất cho khách hàng. 

❖ Con người là nguồn sức mạnh 

Con người là vốn quý nhất và là nhân tố quyết định thành công của Viconship. 

Việc xây dựng giá trị cốt lõi với con người là trung tâm giúp Viconship tạo ra một 

môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển bền vững. 

❖ Kỷ cương - chính trực 

Kỷ cương – Chính trực là nền tảng vững chắc của mọi hoạt động tại Viconship. 

Công ty luôn hành động với sự trung thực, minh bạch, tuân thủ các chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp và đề cao tính kỷ luật trong mọi quyết định và hành động. 

Viconship tin rằng sự chính trực là yếu tố cốt lỗi để xây dựng lòng tin vững chắc 

từ khách hàng, đối tác, và nhân viên, tạo ra một môi trường làm việc đáng tin cậy và 

bền vững. Tính kỷ cương giúp công ty duy trì sự ổn định và hiệu quả trong vận hành, 

đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ theo đúng quy định và tiêu chuẩn. Điều này không 
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chỉ giúp nâng cao hiệu suất mà còn đảm bảo sự nhất quán trong chất lượng dịch vụ 

mà Viconship cung cấp. 

❖ Đoàn kết tạo nên sức mạnh 

Viconship hiểu rằng sức mạnh tập thể đến từ sự đoàn kết của từng cá nhân trong 

tổ chức. Công ty khuyến khích tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ kiến thức 

giữa các thành viên. Sự đoàn kết không chỉ giúp vượt qua những thách thức mà còn 

tạo ra một môi trường làm việc tích cực, nơi mà mỗi người đều cảm thấy được tôn 

trọng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty. 

❖ Mở cửa và sáng tạo 

Viconship khuyến khích môi trường làm việc cởi mở, nơi mọi ý kiến và đóng góp 

đều được lắng nghe và trân trọng. Sự sáng tạo là chìa khóa để giải quyết các thách 

thức và tìm ra những cơ hội mới. Viconship luôn thúc đẩy tinh thần đổi mới, đề xuất 

những ý tưởng sáng tạo, và không ngừng cải tiến để mang lại lợi ích tối ưu cho công 

ty và khách hàng. 

2.1.3. Ngành nghề kinh doanh 

Công ty ngày càng mở rộng và phát triển với đa dạng ngành nghề kinh doanh vận 

tải, tiếp cận với những thị trường mới tạo tiềm lực phát triển, cạnh tranh với những công 

ty vận tải khác. Một số ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty như: 

Mã Ngành 

2512 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 

Chi tiết: Sửa chữa đóng mới container (không hoạt động tại trụ sở). 

4520 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

Chi tiết: Sửa chữa ô tô (không hoạt động tại trụ sở) 

4610 Đại lý, môi giới, đấu giá 

Chi tiết: Môi giới hàng hải cho các hãng tàu trong và ngoài nước. 

4932 Vận tải hành khách đường bộ khác 

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Kinh doanh 

vận tải khách du lịch bằng ô tô. 

5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

Chi tiết: Kinh doanh khai thác kho bãi. 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-thung-be-chua-va-dung-cu-chua-dung-bang-kim-loai-2512
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-thung-be-chua-va-dung-cu-chua-dung-bang-kim-loai-2512
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/bao-duong-sua-chua-o-to-va-xe-co-dong-co-khac-4520
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/bao-duong-sua-chua-o-to-va-xe-co-dong-co-khac-4520
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dai-ly-moi-gioi-dau-gia-4610
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dai-ly-moi-gioi-dau-gia-4610
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/van-tai-hanh-khach-duong-bo-khac-4932
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/van-tai-hanh-khach-duong-bo-khac-4932
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/kho-bai-va-luu-giu-hang-hoa-5210
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/kho-bai-va-luu-giu-hang-hoa-5210
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5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

Chi tiết: Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển, đại lý giao nhận 

đa phương thức, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, 

hàng quá cảnh. Vận tải đa phương thức quốc tế. Đại lý bán vé máy 

bay (trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo 

trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công 

cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, 

luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông 

báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng 

nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát 

hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm 

an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công 

cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải). 

5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày  

Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch. 

6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Cho thuê văn phòng. 

7710 Cho thuê xe có động cơ 

7911 Đại lý du lịch  

Chi tiết : Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế (Trừ 

kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài) 

7912 Điều hành tua du lịch (Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ 

Việt Nam ra nước ngoài) 

7990 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ 

chức tua du lịch 

(Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước 

ngoài) 

8129 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 

Chi tiết: Vệ sinh container. 

 

 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/hoat-dong-dich-vu-ho-tro-khac-lien-quan-den-van-tai-5229
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/hoat-dong-dich-vu-ho-tro-khac-lien-quan-den-van-tai-5229
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dich-vu-luu-tru-ngan-ngay-5510
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dich-vu-luu-tru-ngan-ngay-5510
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/kinh-doanh-bat-dong-san-quyen-su-dung-dat-thuoc-chu-so-huu-chu-su-dung-hoac-di-thue-6810
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/kinh-doanh-bat-dong-san-quyen-su-dung-dat-thuoc-chu-so-huu-chu-su-dung-hoac-di-thue-6810
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/kinh-doanh-bat-dong-san-quyen-su-dung-dat-thuoc-chu-so-huu-chu-su-dung-hoac-di-thue-6810
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/cho-thue-xe-co-dong-co-7710
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/cho-thue-xe-co-dong-co-7710
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dai-ly-du-lich-7911
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dai-ly-du-lich-7911
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dieu-hanh-tua-du-lich-7912
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dieu-hanh-tua-du-lich-7912
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dich-vu-dat-cho-va-cac-dich-vu-ho-tro-lien-quan-den-quang-ba-va-to-chuc-tua-du-lich-7990
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dich-vu-dat-cho-va-cac-dich-vu-ho-tro-lien-quan-den-quang-ba-va-to-chuc-tua-du-lich-7990
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dich-vu-dat-cho-va-cac-dich-vu-ho-tro-lien-quan-den-quang-ba-va-to-chuc-tua-du-lich-7990
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ve-sinh-nha-cua-va-cac-cong-trinh-khac-8129
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ve-sinh-nha-cua-va-cac-cong-trinh-khac-8129


28 

 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ 

 

Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Viconship Đà Nẵng. 

(Nguồn: Phòng nhân sự công ty Viconship Đà Nẵng) 

 Công ty Cổ phần Container miền Trung (Viconship Đà Nẵng) được tổ chức theo 

mô hình quản lý tập trung – chức năng, phù hợp với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực 

khai thác cảng biển, logistics và giao nhận hàng hóa. Ở cấp cao nhất của cơ cấu tổ 

chức là Đại hội đồng cổ đông, giữ vai trò quyết định các vấn đề chiến lược quan trọng 

liên quan đến định hướng phát triển, kế hoạch đầu tư và lợi ích của cổ đông. Dưới 

Đại hội đồng cổ đông là Hội đồng quản trị, cơ quan quản lý cao nhất giữa hai kỳ Đại 

hội, chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược, giám sát và định hướng hoạt động của 

Ban Giám đốc. Song song với Hội đồng quản trị là Ban Kiểm soát, có chức năng 

kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và việc tuân thủ pháp luật trong toàn doanh 

nghiệp. 

 Ban Giám đốc là bộ phận điều hành trực tiếp các hoạt động sản xuất – kinh 

doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nghị quyết của 

Hội đồng quản trị và đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của Viconship. Ban Giám 

đốc đóng vai trò trung tâm trong việc ra quyết định điều hành, phân công nhiệm vụ 

và phối hợp giữa các phòng ban chức năng. 

 Dưới sự điều hành của Ban Giám đốc là các phòng ban chuyên môn, bao gồm: 

Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh , Phòng Vận 
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tải và Phòng Khai thác kho bãi. Mỗi phòng ban được tổ chức theo chức năng riêng 

biệt, có trưởng phòng phụ trách, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về lĩnh vực 

được phân công. Các trưởng phòng tiếp nhận chỉ đạo từ Ban Giám đốc và tổ chức, 

phân công nhiệm vụ cho nhân viên theo từng mảng công việc cụ thể, đảm bảo tính 

chuyên môn hóa trong hoạt động. 

 Dù mỗi phòng ban có chức năng độc lập, song giữa các bộ phận luôn có sự phối 

hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, đặc biệt là trong các hoạt động 

logistics, giao nhận, khai thác cảng và vận tải container. Với cơ cấu tổ chức rõ ràng, 

phân cấp quản lý hợp lý và sự liên kết hiệu quả giữa các phòng ban, Viconship có đủ 

năng lực điều hành và kiểm soát tốt các hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động và duy trì vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics và dịch 

vụ cảng biển. 

❖ Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 

a. Giám đốc 

 Giám đốc là người lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt 

động sản xuất – kinh doanh của Công ty Viconship. Giám đốc là người đưa ra các 

quyết định quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, đầu 

tư và định hướng hoạt động của công ty trong từng giai đoạn.  Giám đốc trực tiếp 

kiểm soát hoạt động chung của các phòng ban, giải quyết các vấn đề phát sinh trong 

quá trình hoạt động, đặc biệt là những nghiệp vụ phức tạp, các hợp đồng lớn hoặc các 

mối quan hệ với khách hàng quan trọng. Giám đốc đồng thời đại diện cho công ty 

trong việc làm việc với đối tác, khách hàng, hãng tàu và các cơ quan quản lý nhà 

nước. 

b. Phòng Hành chính 

 Phòng Hành chính có chức năng đảm bảo các công tác hành chính, văn thư và 

hậu cần phục vụ cho hoạt động chung của công ty. Phòng thực hiện quản lý công 

văn, giấy tờ, hồ sơ nội bộ, tổ chức lưu trữ tài liệu, quản lý tài sản, trang thiết bị và cơ 

sở vật chất. Ngoài ra, Phòng Hành chính còn hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, hội nghị 

và các hoạt động nội bộ theo chỉ đạo của Ban Giám đốc. 

c. Phòng Nhân sự 

 Phòng Nhân sự chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân sự phù hợp 

với yêu cầu công việc; quản lý hồ sơ nhân sự và thực hiện các chế độ tiền lương, bảo 
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hiểm, phúc lợi cho người lao động. Phòng Nhân sự còn theo dõi việc chấp hành nội 

quy lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định và hiệu quả. 

d. Phòng Kế toán 

 Phòng Kế toán là bộ phận thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về kế toán – tài 

chính theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành. Phòng có chức năng 

tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý tài chính, sử dụng nguồn vốn và 

kiểm soát chi phí của công ty. 

Nhiệm vụ cụ thể của Phòng Kế toán bao gồm: 

• Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính dài hạn cho công 

ty. 

• Quản lý, theo dõi và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. 

• Cân đối nguồn vốn phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất – kinh doanh của 

công ty. 

• Thực hiện hạch toán, ghi chép và báo cáo chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh. 

• Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quy định. 

• Thực hiện thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như cước vận chuyển, phí hãng 

tàu, phí cảng; chi tiền tạm ứng cho nhân viên giao nhận trong quá trình làm hàng. 

• Theo dõi công nợ khách hàng, quản lý nợ trong và ngoài nước; thực hiện kê khai 

và nộp thuế theo quy định của Nhà nước. 

• Phối hợp với Phòng Kinh doanh trong việc lập hóa đơn, quyết toán chi phí và 

tính toán hiệu quả kinh doanh của từng lô hàng. 

e. Phòng Kinh doanh 

 Phòng Kinh doanh có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển hoạt 

động của Công ty Viconship Đà Nẵng. Đây là bộ phận trực tiếp thực hiện các nghiệp 

vụ liên quan đến kinh doanh dịch vụ logistics, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, 

đồng thời là cầu nối giữa công ty với khách hàng, hãng tàu và các đơn vị liên quan. 

Nhân viên phòng kinh doanh là đội ngũ có chuyên môn về xuất nhập khẩu, chứng từ 

và khai báo hải quan, có khả năng giao tiếp, đàm phán và xử lý công việc nghiệp vụ. 

Phòng Kinh doanh có nhiệm vụ: 

• Theo dõi tình hình xuất nhập khẩu, tổ chức thực hiện và kiểm soát các hoạt động 

nghiệp vụ xuất nhập khẩu, chứng từ và khai báo hải quan của công ty. 
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• Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tư vấn dịch vụ, thu thập và xử lý bộ chứng từ 

xuất nhập khẩu phục vụ cho quá trình giao nhận và thông quan hàng hóa. 

• Thực hiện nghiệp vụ chứng từ hàng xuất như lập vận đơn (B/L, AWB), liên hệ 

với khách hàng để hoàn thiện chứng từ, cung cấp thông tin chi phí cho Phòng Kế 

toán và hỗ trợ bộ phận giao nhận làm thủ tục hải quan. 

• Thực hiện nghiệp vụ chứng từ hàng nhập như phát hành lệnh giao hàng (D/O), 

liên hệ với khách hàng, kho bãi và hỗ trợ bộ phận giao nhận trong quá trình làm 

thủ tục hải quan hàng nhập khẩu. 

• Lập các đề nghị thanh toán chi phí phát sinh, trình Ban Giám đốc phê duyệt và 

chuyển cho Phòng Kế toán theo dõi, quản lý công nợ. 

• Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty nhằm đảm bảo quá trình cung 

cấp dịch vụ diễn ra thuận lợi, góp phần xây dựng và phát triển uy tín, thương hiệu 

của công ty trên thị trường. 

f. Phòng Vận tải 

 Là bộ phận trực tiếp đảm nhiệm công tác điều phối phương tiện vận chuyển, 

đảm bảo hàng hóa, container được giao nhận đúng thời gian, đúng địa điểm và an 

toàn theo yêu cầu của khách hàng. Nhân viên Phòng Vận tải có kiến thức chuyên môn 

về vận tải container, am hiểu quy trình giao nhận tại cảng, kho bãi và có khả năng xử 

lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

• Tổ chức và điều phối phương tiện vận chuyển hàng hóa, container phục vụ cho 

hoạt động xuất nhập khẩu của công ty. 

• Lập kế hoạch điều xe đầu kéo, phối hợp với Phòng Khai thác kho bãi và các đơn 

vị liên quan trong việc nhận và giao container tại cảng, kho. 

• Theo dõi quá trình vận chuyển, đảm bảo hàng hóa được giao đúng tiến độ và 

đúng yêu cầu của khách hàng. 

• Kiểm soát tình trạng container, seal trong quá trình giao nhận; kịp thời xử lý các 

sự cố phát sinh. 

• Phối hợp với Phòng Kinh doanh và Phòng Kế toán trong việc cung cấp thông tin 

chi phí vận chuyển, phục vụ công tác thanh toán và quyết toán chi phí. 

g. Phòng Khai thác kho bãi 

 Là bộ phận trực tiếp thực hiện các hoạt động tiếp nhận, lưu giữ, xếp dỡ và giao 

nhận hàng hóa, container tại cảng, góp phần đảm bảo quá trình khai thác hàng hóa 
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diễn ra an toàn, đúng quy trình và đúng tiến độ. Nhân viên Phòng Khai thác kho bãi 

có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ kho bãi, am hiểu quy trình khai thác tại cảng 

và có khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan. 

• Tổ chức tiếp nhận container và hàng hóa xuất nhập khẩu vào kho, bãi theo kế 

hoạch khai thác. 

• Bố trí, sắp xếp vị trí lưu kho, lưu bãi container hợp lý nhằm tối ưu diện tích và 

thời gian khai thác. 

• Thực hiện các nghiệp vụ nâng hạ, xếp dỡ hàng hóa, container đảm bảo an toàn 

và đúng quy trình kỹ thuật. 

• Quản lý thời gian lưu kho, lưu bãi; theo dõi tình trạng hàng hóa, container trong 

suốt quá trình lưu giữ. 

• Phối hợp với Phòng Vận tải trong việc giao, nhận container tại cảng và kho. 

• Cập nhật dữ liệu khai thác kho bãi trên hệ thống quản lý. 

2.1.5. Nguồn lực của công ty 

❖ Cơ sở vật chất 

Bảng 2.1: Trang thiết bị văn phòng. 

STT Tên tài sản Số lượng 

1 Máy vi tính 52 

2 Máy in 8 

3 Điện thoại 32 

5 Máy photocopy 5 

6 Bàn  60 

7 Ghế 84 

(Nguồn: Phòng nhân sự công ty Viconship Đà Nẵng) 

 Bảng 2.1 cho thấy công ty được trang bị khá đầy đủ các trang thiết bị văn phòng 

cơ bản như máy vi tính, máy in, máy photocopy, điện thoại cùng bàn ghế làm việc, đáp 

ứng tốt nhu cầu hoạt động và quản lý hằng ngày. Số lượng thiết bị tương đối phù hợp 

với quy mô nhân sự, giúp công việc xử lý chứng từ, trao đổi thông tin và làm việc nội 

bộ diễn ra thuận lợi, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng làm việc của cán 

bộ, nhân viên trong công ty. 

Đến nay, công ty đã có phòng họp, phòng tiếp khách riêng. Do đó đã trang bị 

máy điều hoà, máy chiếu… 
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Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác vận chuyển, giao nhận của Viconship Đà Nẵng 

được đầu tư tương đối đồng bộ và hiện đại, bao gồm hệ thống kho bãi, phương tiện vận 

tải, trang thiết bị xếp dỡ và hạ tầng hỗ trợ nghiệp vụ logistics, đáp ứng tốt nhu cầu tiếp 

nhận, lưu kho, vận chuyển và giao nhận hàng hóa, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả 

khai thác, đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

Nhận xét: Nhìn chung, Viconship Đà Nẵng có hệ thống cơ sở vật chất và trang 

thiết bị được đầu tư khá đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động quản lý văn 

phòng cũng như công tác vận chuyển, giao nhận hàng hóa. Trang thiết bị văn phòng phù 

hợp với quy mô nhân sự, hỗ trợ hiệu quả cho công tác hành chính, xử lý chứng từ và 

trao đổi thông tin, trong khi cơ sở vật chất phục vụ logistics như kho bãi, phương tiện 

vận tải và thiết bị xếp dỡ góp phần nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo tiến độ, chất 

lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. 

❖ Nhân sự: 

Bảng 2.2 :  Cơ cấu nhân sự của công ty năm 2025. 

Các bộ phận 
Giới tính 

Tổng cộng 
Nam Nữ 

Ban giám đốc 2 1 3 

Phòng kinh doanh 8 3 11 

Phòng hành chính 2 3 5 

Phòng nhân sự 1 3 4 

Phòng kế toán 0 6 6 

Phòng vận tải 74 2 76 

Phòng khai thác kho bãi 9 4 13 

Tổng số lao động 101 22 123 

(Nguồn: Phòng nhân sự công ty Viconship Đà Nẵng) 

Qua Bảng 2.2, có thể thấy tổng số lao động của Công ty Viconship Đà Nẵng năm 

2025 là 123 người, trong đó lao động nam chiếm 101 người, lao động nữ chiếm 22 

người. Tỷ lệ lao động nam cao hơn đáng kể so với lao động nữ, tuy có sự chênh lệch 

nhưng cơ cấu này phù hợp với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực logistics và vận tải hàng 

hóa quốc tế. Lao động nam tập trung chủ yếu tại phòng vận tải và phòng khai thác kho 

bãi, là những bộ phận có tính chất công việc nặng nhọc, thường xuyên làm việc ngoài 

hiện trường, tiếp xúc trực tiếp với cảng biển, phương tiện vận chuyển và hàng hóa. Trong 
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khi đó, lao động nữ chủ yếu đảm nhận các vị trí liên quan đến kế toán, hành chính, nhân 

sự và xử lý chứng từ, phù hợp với yêu cầu về tính cẩn thận, chính xác và nghiệp vụ 

chuyên môn. 

Tại phòng kinh doanh, cơ cấu nhân sự được phân bổ tương đối hợp lý giữa nam và 

nữ, trong đó nhân viên nam chủ yếu phụ trách các công việc như tìm kiếm khách hàng, 

theo dõi hàng hóa tại kho và hỗ trợ thủ tục hải quan, còn nhân viên nữ đảm nhận các 

công việc liên quan đến chứng từ, hồ sơ xuất nhập khẩu và phối hợp làm việc với khách 

hàng, đại lý và hãng tàu. Đối với ban giám đốc, số lượng nhân sự tuy không nhiều nhưng 

giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược, ra quyết định và ký kết các hợp 

đồng kinh doanh của công ty. Cơ cấu nhân sự của Công ty Viconship Đà Nẵng được bố 

trí phù hợp với tính chất công việc của từng phòng ban, góp phần đảm bảo hiệu quả 

trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty. 

Bảng 2.3: Cơ cấu nhân sự theo trình độ chuyên môn năm 2025. 

Các bộ phận 
Trình độ 

Tổng cộng 
Đại học Cao đẳng 

Ban giám đốc 3 0 3 

Phòng kinh doanh 9 2 11 

Phòng hành chính 4 1 5 

Phòng nhân sự 4 0 4 

Phòng kế toán 5 1 6 

Phòng vận tải 46 30 76 

Phòng khai thác kho bãi 9 4       13 

Tổng số lao động 85 38 123 

(Nguồn: Phòng nhân sự công ty Viconship Đà Nẵng) 

 Theo bảng trên, tình hình phân bổ lao động theo trình độ học vấn tại Công ty Cổ 

phần Container Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng có sự chênh lệch rõ ràng. Trong đó, lao 

động có trình độ đại học chiếm khoảng 70%, trong khi lao động trình độ cao đẳng chiếm 

khoảng 30%, và không có lao động trình độ trung cấp. Điều này cho thấy đội ngũ nhân 

sự của công ty có trình độ học vấn tương đối cao, đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn trong 

lĩnh vực logistics và khai thác cảng biển. Tính chất công việc tại doanh nghiệp không 

chỉ đòi hỏi bằng cấp mà còn yêu cầu kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng nghề nghiệp và đạo 

đức nghề nghiệp. Nhận thức được điều đó, Công ty Viconship Đà Nẵng luôn chú trọng 
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xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp, chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời tạo 

điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy năng lực và gắn bó lâu dài với doanh 

nghiệp. 

 Mặc dù quy mô nhân sự còn hạn chế, song phần lớn cán bộ, nhân viên đều có 

trình độ chuyên môn cao và tay nghề vững, nhờ đó các hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty vẫn được triển khai hiệu quả, kể cả trong những giai đoạn cao điểm. Bên 

cạnh đó, nguồn nhân lực của công ty chủ yếu là lao động trẻ trong độ tuổi từ 25 đến 42, 

có tinh thần làm việc năng động, nhiệt huyết và ham học hỏi. Công tác đào tạo và bồi 

dưỡng chuyên môn luôn được Ban Giám đốc quan tâm, góp phần nâng cao kiến thức, 

kỹ năng và kinh nghiệm làm việc cho đội ngũ nhân viên, đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững của công ty trong thời gian tới. 

2.2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Container 

Miền Trung – Viconship Đà Nẵng 

2.2.1. Phân tích về các lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu doanh thu, thị trường, đối thủ 

cạnh tranh, khách hàng 

2.2.1.1. Lĩnh vực kinh doanh 

❖ Khai thác kho - bãi 

Kho CFS : 

Với hệ thống kho bãi rộng hơn 2.000 m2 được xây dựng và trang bị hệ thống hiện 

đại từ các phương tiện, phần mềm, hệ thống camera an ninh, hệ thống PCCC, Viconship 

Đà Nẵng sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về lưu kho, vận chuyển và  phân 

phối hàng hóa thông qua hệ thống vận tải toàn quốc. 

Cung cấp dịch vụ kho bãi và đóng hàng xuất nhập theo yêu cầu của tất cả các khách 

hàng trong và ngoài nước. Dịch vụ của Viconship Đà Nẵng gồm sắp xếp và đóng rút 

hàng vào ra cho các loại Container, kể cả Container khung và Container phằng. Đảm 

bảo an toàn cho hàng hoá với nhiều chủng loại khác nhau. 

Khai thác bến bãi container : 

Với dây chuyền đóng gói và bốc dỡ hàng hoá hiện đại, cách thức quản lý chuyên 

nghiệp, địa thế an toàn, Bến bãi Container Viconship Đà Nẵng (với diện tích gần 50,000 

m2) quản lý hàng Container cho hầu hết các hãng tàu chính hoạt động tại Việt Nam. Với 

nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ khai thác kho bãi, Bãi Viconship  đảm nhận việc 
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đóng và lưu kho tất cả các loại hàng Container, sắt thép, thiết bị hóa chất và xăng dầu, 

chuyên chở những thiết bị này từ từ tàu đến kho chứa và ngược lại. 

❖ Đại Lý 

Là một đại lý tàu biển, thay mặt cho các hãng tàu và các nhà điều hành, Viconship 

Đà Nẵng tuân theo thủ tục của Chính phủ khi tàu ra vào cảng. Công ty thực hiện xếp, 

dỡ hàng và giao nhận hàng hóa với tàu, cung cấp hàng hóa và làm dịch vụ  đại lý xếp 

dỡ hàng hóa, thủ tục bốc xếp lưu kho hàng dời, dịch vụ cung cấp nước ngọt và cung ứng 

thực phẩm cho tàu biển và thu xếp nơi ăn chốn ở cho các thuyền viên, giám định hàng 

hải, dịch vụ lên đà sửa chữa tàu. Là một nhà môi giới hàng hải, chúng tôi thay mặt cho 

những người thuê tàu và chủ tàu, tổ chức kí kết các hợp đồng thuê tàu theo thời gian 

hoặc theo chuyến. Viconship Đà Nẵng là đại lý tàu biển của hãng tàu TS. Lines tại Đà 

Nẵng. 

Đại lý vận tải container: 

Viconship Đà Nẵng cung cấp mọi dịch vụ vận tải cần thiết để lưu thông hàng hóa 

giữa Việt nam và mọi nơi trên thế giới bằng cả đường bộ, đường biển và đường sắt. 

Công ty có các xe chuyên dùng vận tải Container có khả năng vận chuyển trên tất cả các 

miền của đất nước Việt Nam và vận chuyển cho các loại hàng hóa không hạn chế về 

chiều rộng, kích thước to nhỏ. Việc sử dụng các loại xe chuyên dụng cùng đội ngũ lái 

xe tay nghề cao đã tạo cho công ty một uy tín vững chắc. 

❖ Vận tải đa phương thức 

Viconship cung cấp một hệ thống toàn diện dịch vụ giám sát tiếp vận Container, 

sắp xếp, bố trí, chuyên chở nội địa, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa và cho thuê Container. 

Viconship cung cấp một hệ thống toàn diện dịch vụ giám sát tiếp vận Container, sắp xếp, 

bố trí, chuyên chở nội địa, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa và cho thuê Container. 

Bằng đội xe của mình, công ty là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực vận tải 

Container, công ty có các xe chuyên dùng vận tải Container có khả năng vận chuyển 

trên tất cả các miền của đất nước Việt Nam và vận chuyển cho các loại hàng hóa không 

hạn chế về chiều rộng, kích thước to nhỏ. Việc sử dụng các loại xe chuyên dụng cùng 

đội ngũ lái xe tay nghề cao đã tạo cho công ty một uy tín vững chắc. Đây là một công 

việc tỉ mỉ, đòi hỏi độ an toàn và tính khẩn trương, cần thiết trong việc nối liền các tuyến 

đường biển và đường bộ. 
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Môi giới Hải quan : 

Với đội ngũ nhân viên gồm các chuyên gia lành nghề trong khai báo thủ tục hải 

quan về hàng hoá xuất nhập khẩu qua cảng biển và địa điểm thông quan trong đất liền 

đảm bảo các chuyến hàng xuất nhập khẩu sẽ được giải quyết một cách chuyên nghiệp, 

hiệu quả và nhanh chóng. Các nhân viên của công ty luôn cập nhật những tài liệu mới 

hàng ngày từ Hải quan Việt Nam và đảm bảo kê khai kịp thời cũng như tuân thủ các qui 

định của Chính phủ. 

❖ Sữa chữa và cho thuê container 

Với đội ngũ nhân viên giỏi có chứng nhận IICL, công ty đáp ứng thoả mãn những 

yêu cầu của khách hàng dựa trên những tiêu chuẩn của MNR. 

Sự sữa chữa, bảo trỉ và đóng gói được xem là hoàn thành nó phải bao gồm tất cả các phí 

giám định phương tiện vận tải và các phí sữa chữa, tổng tổn thất về những mất mát hàng 

hoá một cách bí ẩn và những hư hại trong xây dựng. 

2.2.1.2. Cơ cấu doanh thu  

Cơ cấu doanh thu của Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà 

Nẵng được hình thành từ nhiều hoạt động dịch vụ logistics khác nhau. Doanh thu chủ 

yếu đến từ vận tải container, khai thác kho bãi, lưu container và dịch vụ giao nhận hàng 

hóa xuất nhập khẩu. Đây là những hoạt động kinh doanh cốt lõi, mang lại nguồn thu ổn 

định cho doanh nghiệp.  

Doanh thu từ hoạt động khai thác kho bãi và lưu container chiếm tỷ trọng lớn nhờ 

hệ thống kho CFS, bãi container có quy mô rộng và vị trí thuận lợi gần cảng biển Đà 

Nẵng. Hoạt động vận tải container cũng đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu do nhu 

cầu vận chuyển hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu tại khu vực miền Trung ngày càng 

tăng.  

Nguồn doanh thu của công ty còn đến từ dịch vụ đại lý tàu biển, môi giới hàng 

hải, khai báo hải quan, sửa chữa container và cho thuê phương tiện vận tải. Cơ cấu doanh 

thu đa dạng giúp công ty giảm mức độ phụ thuộc vào một lĩnh vực kinh doanh riêng lẻ, 

nâng cao khả năng duy trì hoạt động ổn định trong điều kiện thị trường logistics có nhiều 

biến động.  

2.2.1.3. Thị trường  

Thị trường hoạt động chủ yếu của Viconship Đà Nẵng tập trung tại khu vực miền 

Trung – Tây Nguyên, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận như Quảng 
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Nam, Quảng Ngãi, Huế và Bình Định. Đây là khu vực có nhiều khu công nghiệp, cảng 

biển và doanh nghiệp sản xuất – xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển của ngành logistics.  

Đà Nẵng được xem là trung tâm logistics quan trọng của khu vực miền Trung 

nhờ vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây và có hệ thống 

cảng biển phát triển. Điều này giúp Viconship Đà Nẵng thuận lợi trong việc kết nối hàng 

hóa với các thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài thị trường nội địa, thông qua mạng 

lưới hợp tác với các hãng tàu quốc tế như Maersk, CMA-CGM, MSC, SITC, Evergreen 

và TS Lines, công ty có khả năng mở rộng dịch vụ vận chuyển hàng hóa đến nhiều quốc 

gia trong khu vực châu Á và thế giới.  

2.2.1.4. Đối thủ cạnh tranh  

 Thị trường khu vực miền Trung vẫn chưa khơi dậy hết tiềm năng vốn có, nên 

lượng hàng xuất nhập khẩu và các dịch vụ liên quan chiếm tỉ trọng thấp so với hai đầu 

của đất nước. Những đối thủ cạnh tranh đáng kể với Viconship Đà Nẵng tại khu vực 

miền Trung gồm: Transimex Corporation (với chi nhánh / trung tâm tại Đà Nẵng), 

Vinatrans Đà Nẵng, VOSA Đà Nẵng (đại lý hàng hải & logistics), và các tập đoàn lớn 

toàn quốc như Gemadept — với mạng lưới cảng + logistics trải dài. Những đơn vị khác 

(ví dụ: các doanh nghiệp nhỏ, các công ty địa phương mà thông tin công khai hạn chế). 

Bảng 2.4 : Đối thủ cạnh tranh của Viconship Đà Nẵng theo từng mảng dịch vụ 

Mảng dịch vụ 

 

Đối thủ chính Đối thủ khác 

Vận tải đường bộ 

(Trucking) 

Transimex Đà Nẵng, 

Gemadept. 

 

THILOGI (Trường Hải 

Logistics), Hưng Long 

Transport, Hoàng Long, 

các nhà xe và doanh 

nghiệp vận tải địa 

phương. 

Đại lý tàu VOSA Đà Nẵng.  Vinatrans Đà Nẵng, 

Transimex Đà Nẵng, đại 

lý chỉ định của các hãng 

tàu quốc tế (Maersk, 
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CMA-CGM, MSC, 

SITC…). 

Thủ tục xuất nhập khẩu Transimex Đà Nẵng, 

Vinatrans Đà Nẵng. 

 

Sotrans, ALS Logistics, 

Tân Cảng Logistics 

(TCL), các công ty giao 

nhận địa phương. 

Thủ tục Hải quan Transimex Đà Nẵng, 

Vinatrans Đà Nẵng, 

Gemadept. 

 

Doanh nghiệp dịch vụ hải 

quan chuyên biệt, cá nhân 

có chứng chỉ khai báo hải 

quan. 

C/O Vinatrans Đà Nẵng, 

Transimex Đà Nẵng. 

 

Các công ty giao nhận – 

xuất nhập khẩu địa 

phương có kinh nghiệm 

làm C/O tại VCCI. 

Cước vận tải quốc tế Gemadept, Transimex 

Corporation. 

 

DHL Global Forwarding, 

Kuehne + Nagel, DB 

Schenker, Expeditors, các 

forwarder trong và ngoài 

nước. 

Kho bãi Gemadept, Transimex, 

Vinatrans Đà Nẵng. 

 

Kho logistics tư nhân tại 

cảng Tiên Sa, Liên Chiểu 

và các khu công nghiệp 

lân cận. 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh của công ty Viconship Đà Nẵng) 

2.2.1.5. Khách hàng  

 Khách hàng chủ yếu của Công ty Viconship Đà Nẵng là các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu, doanh nghiệp sản xuất – thương mại trong và ngoài nước có nhu cầu sử 

dụng các dịch vụ logistics như giao nhận vận tải quốc tế, làm thủ tục xuất nhập khẩu, 

thủ tục hải quan, vận tải nội địa và kho bãi. 

Áp lực từ nhóm khách hàng này đặt ra nhiều yêu cầu đối với hoạt động kinh doanh của 

công ty, bao gồm: 
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• Chất lượng dịch vụ và độ an toàn cao: Khách hàng yêu cầu quá trình giao nhận, xếp dỡ, 

lưu kho và vận chuyển hàng hóa phải chính xác, an toàn, hạn chế tối đa rủi ro, hư hỏng 

và thất lạc hàng hóa. 

• Chi phí dịch vụ hợp lý: Trong bối cảnh thị trường logistics cạnh tranh gay gắt, khách 

hàng có xu hướng so sánh giá giữa các nhà cung cấp dịch vụ, đòi hỏi công ty phải xây 

dựng mức giá phù hợp, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh. 

• Hỗ trợ nghiệp vụ kịp thời: Khách hàng mong muốn được hỗ trợ đầy đủ trong các khâu 

liên quan đến chứng từ, thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan và xử lý các vấn đề 

phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa. 

• Đảm bảo tiến độ giao nhận: Thời gian giao hàng ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản 

xuất – kinh doanh của khách hàng, do đó việc đảm bảo đúng tiến độ là yếu tố quan 

trọng trong quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics. 

Những yêu cầu trên đòi hỏi Công ty Viconship Đà Nẵng phải không ngừng nâng cao 

chất lượng dịch vụ, tăng tính linh hoạt trong hoạt động và duy trì mối quan hệ hợp tác 

lâu dài với khách hàng. 

Khách hàng là nhóm yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp nhất đến hoạt động 

khai thác cảng của Viconship Đà Nẵng. Khách hàng của công ty chủ yếu là: 

❖ Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên: doanh nghiệp 

gỗ, dệt may, thủy sản, sắt thép, linh kiện điện tử…Nhóm khách hàng này chiếm khoảng 

25–30% sản lượng hàng hóa, có nhu cầu ổn định và gắn liền với sự phát triển của các 

khu công nghiệp trong khu vực. 

❖ Các công ty logistics, giao nhận và vận tải nội địa: thuê dịch vụ nâng hạ, lưu container, 

kiểm hóa, vận chuyển nội địa. 

 Đặc điểm nhóm khách hàng này là nhu cầu ổn định nhưng có tính cạnh tranh 

cao; họ đòi hỏi tiến độ giải phóng tàu nhanh, chất lượng dịch vụ ổn định, cước phí hợp 

lý, và ứng dụng công nghệ trong giao dịch. Điều này tạo áp lực cho Viconship phải 

liên tục cải thiện năng lực khai thác, nâng cấp hạ tầng công nghệ và duy trì chất lượng 

dịch vụ nhằm giữ chân các hãng tàu lớn. 

2.2.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua các kỳ 

Công ty Cổ phần Container Miền Trung là một đơn vị thành viên thuộc hệ thống 

Viconship Việt Nam. Nhờ là công ty cổ phần và có sự hậu thuẫn từ tập đoàn lớn, công 

ty có nguồn lực tài chính khá ổn định. VSM nhận được sự hỗ trợ từ công ty mẹ về 
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nguồn vốn, công nghệ và mạng lưới khách hàng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong 

quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh. Việc thừa hưởng uy tín và mối quan hệ sẵn 

có của Viconship Việt Nam giúp công ty dễ dàng tiếp cận khách hàng và đối tác trong 

và ngoài nước, nâng cao năng lực đảm nhận hàng hóa và thực hiện các dịch vụ giao 

nhận, vận chuyển hàng hóa quốc tế
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Bảng 2.5: Bảng cân đối tài chính về Tài sản của công ty Viconship Đà Nẵng trong giai đoạn 2023 – 2025. 

Đơn vị tính: VND, % 

STT TÀI SẢN 2023 2022 2025 Tỷ lệ tăng trưởng (%) 

2024/2023 2025/2024 

I TÀI SẢN NGẮN HẠN(1+2+3+4) 78.991.592.666 77.429.860.088 95.652.053.536 -1,98% 23,53 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 37.965.257.699 35.025.898.191 41.031.126.826 -7,74% 17,14% 

2 Các khoản phải thu ngắn hạn 38.023.057.922 37.932.791.427 51.483.450.830 -0,24% 35,72% 

3 Hàng tồn kho 1.129.447.014 3.093.958.638 1.840.647.677 173,93% -40,51% 

4 Tài sản ngắn hạn khác 1.873.830.031 1.377.211.832 1.096.828.203 -26,50% -20,36% 

II TÀI SẢN DÀI HẠN( 1+2+3+4) 51.049.413.946 46.957.698.014 37.428.097.291 -8,01% -20,29% 

1 Các khoản phải thu dài hạn 1.709.708.000 480.800.000 300.000.000 -71,88% -37,61% 

2 Tài sản cố định 47.112.156.514 44.445.199.543 35.400.338.918 -5,66% -20,35% 

 TSCĐ hữu hình 47.108.556.514 44.202.621.418 35.237.448.293 -6,17% -20,28% 

 TSCĐ vô hình 3.600.000 242.578.125 162.890.625 6.638,28% -32,85% 

3 Tài sản dở dang dài hạn - 258.250.000 413.200.000 - 59,99% 

4 Tài sản dài hạn khác 2.227.549.432 1.773.448.471 1.314.558.373 -20,39% -25,87% 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II) 130.041.006.612 124.387.558.102 133.080.150.827 -4,35% 6,99% 

(Nguồn: Phòng Kế toán công ty Viconship Đà Nẵng
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 Trong giai đoạn 2023–2025, tình hình tài sản của Công ty Cổ phần Container 

Miền Trung – Viconship Đà Nẵng có sự biến động nhất định dưới tác động của thị trường 

logistics, vận tải biển và chiến lược quản trị tài chính của doanh nghiệp. Tổng tài sản 

của công ty năm 2023 đạt 130.041.006.612 VND, giảm xuống còn 124.387.558.102 

VND vào năm 2024 (giảm 4,35%), sau đó tăng trở lại lên 133.080.150.827 VND vào 

năm 2025 (tăng 6,99%). Điều này cho thấy doanh nghiệp đã có giai đoạn thu hẹp quy 

mô tài sản trong năm 2024 trước khi phục hồi và mở rộng trở lại trong năm 2025. 

Xét về cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và 

có xu hướng tăng trong năm 2025. Cụ thể, tài sản ngắn hạn năm 2023 đạt 78.991.592.666 

VND, giảm nhẹ xuống 77.429.860.088 VND vào năm 2024 (giảm 1,98%), sau đó tăng 

mạnh lên 95.652.053.536 VND năm 2025 (tăng 23,53%). Điều này phản ánh công ty đã 

tăng cường nguồn vốn lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh. 

Trong nhóm tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền năm 2023 đạt 

37.965.257.699 VND, giảm xuống 35.025.898.191 VND năm 2024 (giảm 7,74%), sau 

đó tăng lên 41.031.126.826 VND vào năm 2025 (tăng 17,14%). Điều này cho thấy khả 

năng thanh khoản của doanh nghiệp được cải thiện đáng kể trong năm 2025. Các khoản 

phải thu ngắn hạn gần như ổn định trong năm 2024 khi chỉ giảm 0,24% so với năm 2023, 

nhưng đến năm 2025 tăng mạnh lên 51.483.450.830 VND (tăng 35,72%), phản ánh 

doanh thu bán chịu hoặc công nợ khách hàng gia tăng. 

Hàng tồn kho có sự biến động mạnh qua các năm. Năm 2024, hàng tồn kho tăng 

từ 1.129.447.014 VND lên 3.093.958.638 VND (tăng 173,93%) so với năm 2023, sau 

đó giảm xuống còn 1.840.647.677 VND vào năm 2025 (giảm 40,51%). Điều này xuất 

phát từ nhu cầu dự trữ hàng hóa trong ngắn hạn hoặc sự thay đổi tốc độ luân chuyển 

hàng hóa của doanh nghiệp, nhằm chủ động nguồn hàng, đảm bảo quá trình vận chuyển 

và giao nhận diễn ra liên tục, đồng thời hạn chế rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng trong 

hoạt động logistics.  

Tài sản dài hạn có xu hướng giảm liên tục trong suốt giai đoạn nghiên cứu. Cụ 

thể, tài sản dài hạn năm 2023 đạt 51.049.413.946 VND, giảm xuống 46.957.698.014 

VND năm 2024 (giảm 8,01%) và tiếp tục giảm còn 37.428.097.291 VND năm 2025 

(giảm 20,29%). Trong đó, tài sản cố định giảm từ 47.112.156.514 VND năm 2023 xuống 

còn 35.400.338.918 VND năm 2025. Điều này cho thấy công ty chưa mở rộng đầu tư 
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tài sản mới mà tập trung khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đồng thời giảm áp 

lực vốn đầu tư và chi phí khấu hao. 

=> Nhìn chung, cơ cấu tài sản của Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship 

Đà Nẵng trong giai đoạn 2023–2025 có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tài sản 

ngắn hạn và giảm dần tài sản dài hạn. Đây là xu hướng phù hợp trong bối cảnh doanh 

nghiệp cần tăng tính linh hoạt tài chính, đảm bảo nguồn vốn lưu động và thích ứng với 

những biến động của thị trường logistics. 
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Bảng 2.6: Bảng cân đối tài chính về Nguồn vốn của công ty Viconship Đà Nẵng trong giai đoạn 2023 – 2025. 

Đơn vị tính: VND,  % 

B. NGUỒN VỐN 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Tỷ lệ tăng trưởng (%) 

2024/2023 2025/2024 

I. NỢ PHẢI TRẢ (I= 1+2) 48.608.420.379 36.457.169.525 34.130.870.565 -25,00% -6,38% 

1. Nợ ngắn hạn 39.134.736.168 36.457.169.525 34.130.870.565 -6,84% -6,38% 

2. Nợ dài hạn 9.473.684.211 - - -100,00% - 

II. VỐN CHỦ SỞ HỮU 

(II= 1+2+3+4+5) 

81.432.586.233 87.930.388.577 98.949.280.262 7,98% 12,53% 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 33.549.960.000 33.549.960.000 50.324.750.000 0,00% 50,00% 

2.Vốn khác của chủ sở hữu 1.382.700.000 1.382.700.000 1.382.700.000 0,00% 0,00% 

3.Qũy đầu tư và phát triển 26.457.385.910 32.354.101.158 32.354.101.158 22,29% 0,00% 

4.. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18.045.593.843 18.635.270.087 12.691.123.440 3,27% -31,90% 

5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 1.996.946.480 2.008.357.332 2.196.605.664 0,57% 9,37% 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (I+II) 130.041.006.612 124.387.558.102 133.080.150.827 -4,35% 6,99% 

(Nguồn: Phòng Kế toán công ty Viconship Đà Nẵng)
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 Quy mô nguồn vốn của Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà 

Nẵng có sự biến động trong giai đoạn 2023–2025. Cụ thể, tổng nguồn vốn năm 2023 

đạt 130.041.006.612 VND, giảm xuống còn 124.387.558.102 VND vào năm 2024 (giảm 

4,35%), sau đó tăng trở lại lên 133.080.150.827 VND vào năm 2025 (tăng 6,99%). Điều 

này cho thấy doanh nghiệp đã trải qua giai đoạn điều chỉnh quy mô tài chính trong năm 

2024, đồng thời phục hồi và mở rộng trở lại trong năm 2025. 

Về nợ phải trả, giá trị nợ của công ty giảm liên tục qua các năm. Năm 2024, nợ 

phải trả đạt 36.457.169.525 VND, giảm 25,00% so với năm 2023. Sang năm 2025, nợ 

phải trả tiếp tục giảm xuống còn 34.130.870.565 VND, tương ứng mức giảm 6,38% so 

với năm 2024. Đáng chú ý, nợ dài hạn đã được thanh toán hết từ năm 2024 và không 

còn phát sinh trong năm 2025. Điều này cho thấy công ty đã chủ động tất toán các khoản 

vay dài hạn, góp phần giảm áp lực tài chính và nâng cao khả năng thanh toán trong dài 

hạn. Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn cũng giảm dần, phản ánh việc doanh nghiệp kiểm soát 

tốt các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. 

Vốn chủ sở hữu của công ty tăng trưởng tích cực trong giai đoạn nghiên cứu. 

Năm 2023, vốn chủ sở hữu đạt 81.432.586.233 VND; đến năm 2024 tăng lên 

87.930.388.577 VND (tăng 7,98%) và năm 2025 tiếp tục tăng lên 98.949.280.262 VND 

(tăng 12,53%). Điều này cho thấy doanh nghiệp đang từng bước nâng cao mức độ tự 

chủ tài chính và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay bên ngoài. 

Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn góp của chủ sở hữu duy trì ổn định ở mức 

33.549.960.000 VND trong giai đoạn 2023–2024, sau đó tăng mạnh lên 50.324.750.000 

VND vào năm 2025, tương ứng mức tăng 50,00%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy 

doanh nghiệp được bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư. Quỹ đầu tư và phát triển cũng tăng 

từ 26.457.385.910 VND năm 2023 lên 32.354.101.158 VND năm 2024 (tăng 22,29%) 

và giữ ổn định trong năm 2025, phản ánh doanh nghiệp chú trọng tích lũy nguồn lực cho 

hoạt động đầu tư lâu dài. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có xu hướng biến động. Năm 2024 tăng nhẹ 

3,27% so với năm 2023, đạt 18.635.270.087 VND, nhưng đến năm 2025 giảm mạnh 

xuống còn 12.691.123.440 VND (giảm 31,90%). Điều này có thể xuất phát từ việc 

doanh nghiệp phân phối lợi nhuận, chia cổ tức hoặc sử dụng lợi nhuận để phục vụ các 

mục tiêu đầu tư khác. 
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=> Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà 

Nẵng trong giai đoạn 2023–2025 được đánh giá là tương đối lành mạnh và an toàn. 

Doanh nghiệp đã kiểm soát tốt nợ phải trả, tăng cường vốn chủ sở hữu và từng bước 

nâng cao năng lực tài chính. Đây là nền tảng thuận lợi để công ty tiếp tục mở rộng hoạt 

động kinh doanh và phát triển bền vững trong thời gian tới. 

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
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Bảng 2.7: Bảng tóm tắt tình hình kết quả hoạt động kinh doanh. 

Đơn vị tính: VND,  % 

(Nguồn: Phòng Kế toán công ty Viconship Đà Nẵng) 

 

Chỉ tiêu 
Năm Tỷ lệ tăng trưởng (%) 

2023 2024 2025 2023/2024 2024/2025 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 263.996.469.627 294.480.746.178 298.497.292.483 11,55% 1,36% 

2. Giá vốn hàng bán 238.768.223.082 263.141.177.521 266.960.243.873 10,21% 1,45% 

3. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (3= 

1-2) 
25.228.246.545 31.339.568.657 31.537.048.610 

24,22% 0,63% 

4. Doanh thu từ hoạt động tài chính  866.563.449 616.568.272 714.053.712 -28,85% 15,81% 

5. Chi phí hoạt động tài chính 1.052.919.813 399.162.945 38.701.234 -62,09% -90,30% 

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8.158.333.284 12.188.484.028 11.182.358.971 49,40% -8,25% 

7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  14.684.419.516 15.895.448.251 16.103.660.284 8,25% 1,31% 

8. Thuế TNDN hiện hành 3.170.857.700 3.799.242.475 3.589.889.992 19,82% -5,51% 

9. Lợi nhuận sau thuế TNDN (9 = 7-8) 11.745.137.400 12.332.712.544 12.696.891.685 5,00% 2,95% 
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 Qua bảng số liệu cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty 

Viconship Đà Nẵng có sự biến động qua các năm. Cụ thể: 

 Năm 2023, doanh thu của Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship 

Đà Nẵng đạt 263.996.469.627 VND. Sang năm 2024, doanh thu tăng lên 

294.480.746.178 VND, tương ứng mức tăng 11,55%, cho thấy hoạt động kinh doanh 

của công ty có sự phục hồi tích cực. Đến năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng nhẹ và đạt 

298.497.292.483 VND, tăng 1,36% so với năm 2024. Điều này phản ánh doanh nghiệp 

vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường logistics cạnh tranh ngày càng 

gay gắt. 

 Giá vốn hàng bán có xu hướng tăng tương ứng với sự gia tăng doanh thu. Cụ 

thể, năm 2023 giá vốn ở mức 238.768.223.082 VND, tăng lên 263.141.177.521 VND 

năm 2024 và đạt 266.960.243.873 VND năm 2025. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá vốn thấp 

hơn tốc độ tăng doanh thu trong năm 2024, giúp lợi nhuận gộp của công ty được cải 

thiện đáng kể. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ lần lượt đạt 

25.228.246.545 VND năm 2023, tăng lên 31.339.568.657 VND năm 2024 và tiếp tục 

tăng nhẹ lên 31.537.048.610 VND năm 2025. 

 Doanh thu từ hoạt động tài chính có sự biến động qua các năm. Năm 2023 đạt 

866.563.449 VND, giảm xuống còn 616.568.272 VND năm 2024, sau đó tăng trở lại 

714.053.712 VND vào năm 2025. Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính giảm rất 

mạnh qua từng năm, từ 1.052.919.813 VND năm 2023 xuống còn 399.162.945 VND 

năm 2024 và chỉ còn 38.701.234 VND năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy 

công ty đã giảm đáng kể áp lực lãi vay và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính. 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp có xu hướng tăng trong năm 2024 khi đạt 

12.188.484.028 VND, cao hơn mức 8.158.333.284 VND của năm 2023. Tuy nhiên, sang 

năm 2025 chi phí này giảm xuống còn 11.182.358.971 VND, cho thấy công ty đã từng 

bước kiểm soát tốt hơn chi phí quản lý. 

Về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, năm 2023 đạt 14.684.419.516 VND, tăng 

lên 15.895.448.251 VND năm 2024 và tiếp tục đạt 16.103.660.284 VND vào năm 2025. 

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 11.745.137.400 

VND năm 2023, 12.332.712.544 VND năm 2024 và 12.696.891.685 VND năm 2025. 
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Điều này cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty được duy trì ổn định và 

có xu hướng tăng trưởng qua các năm. 

 Giai đoạn 2023–2025, Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà 

Nẵng đạt kết quả kinh doanh khả quan. Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định, chi 

phí tài chính giảm mạnh và khả năng kiểm soát chi phí ngày càng hiệu quả. Kết quả trên 

cho thấy công ty có nền tảng tài chính tương đối vững chắc, khả năng thích ứng tốt với 

biến động thị trường, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả hoạt 

động và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. 

Bảng 2.8: Phân tích khả năng sinh lời của Công ty Viconship Đà Nẵng. 

Đơn vị tính: % 

STT Chỉ tiêu 2023 2024 2025 

1. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần (ROS) 4,45% 4,19% 4,25% 

•  Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình 

quân (ROA) 

8,79% 9,68% 9,86% 

•  Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu bình 

quân (ROE) 

14,93% 14,54% 13,60% 

(Nguồn: Tổng hợp tính toán từ số liệu BCTC công ty) 

❖ Khả năng sinh lời của công ty 

Các chỉ số để phân tích khả năng sinh lời của công ty bao gồm: 

- Tỷ suất LNST trên doanh thu thuần (ROS) đo lường hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp thông qua khả năng tạo lợi nhuận từ doanh thu, phản 

ánh mức độ kiểm soát chi phí và hiệu quả của hoạt động bán hàng và cung cấp 

dịch vụ. Chỉ tiêu này cho biết mỗi đồng doanh thu thuần trong kỳ tạo ra bao 

nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Được xác định như sau: 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế

𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛
100% 

 

- Tỷ suất LNST trên vốn kinh doanh đo lường hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp mà không quan tâm đến cấu trúc tài chính. Chỉ số này cho biết công ty tạo 

ra bao nhiêu đồng lợi nhuận từ một đồng tài sản. Được xác định như sau: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
100% 
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* Trong đó, tổng tài sản bình quân trong kỳ được tính bằng trung bình cộng của 

tổng tài sản đầu kỳ và cuối kỳ của doanh nghiệp. 

- Tỷ suất LNST trên vốn kinh doanh cho biết cứ 1 đồng vốn chủ sở thì tạo ra 

được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Được xác định như sau: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế

𝑉ố𝑛 𝑐ℎủ 𝑠ở ℎữ𝑢 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
100% 

* Vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ được tính bằng trung bình cộng của vốn chủ 

sở hữu đầu kỳ và cuối kỳ của doanh nghiệp. 

Nhận xét:  

- ROS của công ty duy trì ở mức trên 4% trong cả giai đoạn 2023–2025 và tương 

đối ổn định. Cụ thể, ROS đạt 4,45% năm 2023, giảm xuống 4,19% năm 2024 và 

tăng nhẹ lên 4,25% năm 2025. Điều này cho thấy biên lợi nhuận trên doanh thu 

có biến động nhẹ nhưng vẫn được duy trì ở mức khá tốt, phản ánh khả năng kiểm 

soát chi phí và thích ứng với sự cạnh tranh của thị trường logistics.  

- ROA có xu hướng tăng qua các năm, từ 8,79% năm 2023 lên 9,68% năm 2024 

và đạt 9,86% năm 2025. Chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả sử dụng tổng tài sản của 

công ty ngày càng được cải thiện. Mặc dù doanh nghiệp có xu hướng cắt giảm 

tài sản dài hạn, nhưng vẫn khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có để tạo ra lợi 

nhuận.  

- ROE duy trì ở mức khá cao trong toàn giai đoạn, đạt 14,93% năm 2023, giảm 

nhẹ xuống 14,54% năm 2024 và còn 13,60% năm 2025. Mặc dù có xu hướng 

giảm, nhưng chỉ tiêu này vẫn phản ánh khả năng sinh lời tốt trên vốn chủ sở hữu. 

Nguyên nhân giảm chủ yếu do vốn chủ sở hữu tăng mạnh trong năm 2025, đặc 

biệt là vốn góp của chủ sở hữu tăng 50%, làm mẫu số tăng nhanh hơn tốc độ tăng 

lợi nhuận.  

=> Tổng hợp lại, các chỉ tiêu ROS, ROA và ROE cho thấy Công ty Cổ phần Container 

Miền Trung – Viconship Đà Nẵng vẫn duy trì được khả năng sinh lời tương đối ổn định 

trong giai đoạn 2023–2025. Việc giảm nợ phải trả, tăng vốn chủ sở hữu và nâng cao hiệu 

quả sử dụng tài sản đã góp phần củng cố mức độ an toàn tài chính, đồng thời tạo nền 

tảng thuận lợi cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. 

2.3. Thực trạng quy trình hàng nhập khẩu hàng nguyên container FCL tại công 

ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng 
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2.3.1. Sơ đồ quy trình nhập khẩu tại công ty Viconship Đà Nẵng 

 

Hình 2.1: Sơ đồ quy trình nhập khẩu tại Viconship Đà Nẵng 

(Nguồn: Phòng kinh doanh công ty Viconship Đà Nẵng) 

2.3.2. Phân tích chi tiết các bước trong quy trình nhập khẩu hàng nguyên 

container FCL tại Công ty Viconship Đà Nẵng.  

Lô hàng Malt được nhập khẩu bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam nhằm 

phục vụ hoạt động sản xuất bia của Carlsberg Vietnam Breweries Limited. Người xuất 

khẩu là TAIZHOU HUA RONG MALT CO., LTD có trụ sở tại tỉnh Giang Tô, Trung 

Quốc. 

Hàng hóa được vận chuyển theo phương thức FCL/FCL bằng container đường biển 

do Wan Hai Lines đảm nhận vận chuyển. Cảng xếp hàng là Taizhou (Trung Quốc) và 

cảng dỡ hàng là Đà Nẵng (Việt Nam). Lô hàng được chuyên chở trên tàu XIN YUAN 

HE 9, chuyến V.26004E. 

Mặt hàng nhập khẩu là Malt dạng hàng xá, được đóng trong container 20 feet có 

lót liner bag nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển và bảo quản. 

Tổng số lượng gồm 5 container 20 feet, với tổng trọng lượng 93.810 kg và thể tích 105 

CBM.  

Đây là loại nguyên liệu quan trọng trong ngành sản xuất bia, có yêu cầu tương 

đối cao về điều kiện bảo quản do hàng hóa dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và môi trường 

bên ngoài. Vì vậy, trong quá trình vận chuyển và giao nhận cần đảm bảo container khô 
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ráo, sạch sẽ và hạn chế phát sinh thời gian lưu container nhằm tránh ảnh hưởng đến chất 

lượng hàng hóa cũng như phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp. 

Thông tin lô hàng 

✓ Người gửi hàng: TAIZHOU HUARONG MALT CO, LTD 

✓ Người nhận hàng: Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 

✓ Tên hàng: Malt 

✓ Cảng xếp hàng: TAIZHOU, CHINA 

✓ Cảng dỡ hàng: DA NANG, VIET NAM 

✓ Địa điểm giao hàng: DA NANG, VIET NAM 

✓ Điều kiện nhập khẩu: CIF 

✓ Số lượng cont: 5 CNTR 

✓ Tổng trọng lượng: 93.810 KGS 

✓ Thể tích: 165 CBM 

Bước 1: Nhận yêu cầu từ khách hàng 

 Người bán và đơn vị nhập khẩu ký hợp đồng ngoại thương sau khi nhận thông 

tin hàng hóa và thỏa thuận xong giá cả. Trên thực tế, công ty nhập khẩu đã ký kết với 

bên công ty xuất khẩu và đang cần nhập lô hàng nên đã thuê Công ty Cổ phần Container 

Miền Trung làm thủ tục nhận hàng và nhập hàng hóa. Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, công 

ty nhập khẩu sẽ phải gửi bộ chứng từ cần thiết qua email để làm thủ tục hải quan. 

 Những thông tin mà công ty tiếp nhận với khách hàng như sau: loại hàng hóa, số 

kiện, số kg, số vận đơn, số hóa đơn thương mại, cảng đi, cảng đến, tên và địa chỉ bên 

xuất khẩu, tên và địa chỉ bên nhập khẩu, điều kiện giao hàng, thời gian dự kiến nhập 

hàng, đơn giá, … 

 Ví dụ thực tế của 1 lô hàng nhập nguyên container bằng đường biển: 

 Thông tin lô hàng:  ✓ Tên khách hàng: Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 

✓ Tên hàng: Malt 

✓ Cảng xếp hàng: TAIZHOU, CHINA  

✓ Cảng dỡ: DA NANG, VIETNAM. 

✓ Địa điểm giao hàng: DA NANG, VIETNAM. 

✓ Điều kiện nhập khẩu: CIF 

✓ Số lượng cont: 5 CNTR 
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Hình 2.2a: Đơn đặt hàng (Purchase Order) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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Hình 2.2b: Đơn đặt hàng (Purchase Order) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ 

Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, Công ty Cổ phần Container Miền Trung 

– Viconship Đà Nẵng tiến hành tiếp nhận thông tin lô hàng và bộ chứng từ liên quan từ 

khách hàng hoặc người xuất khẩu để chuẩn bị cho quá trình nhập khẩu lô hàng Malt 

bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam. 

 Đối với một lô hàng nhập khẩu, sau khi hàng được vận chuyển về đến cảng hoặc 

sân bay, doanh nghiệp sẽ tiếp nhận bộ chứng từ liên quan để phục vụ cho việc làm thủ 

tục hải quan và nhận hàng. Bộ chứng từ nhập khẩu thông thường bao gồm: 

▪ Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 

▪ Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List) 

▪ Vận đơn đường biển (Bill of Lading) 

▪ Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) 

▪ Thông báo hàng đến (Arrival Notice) 

▪ Lệnh giao hàng (Delivery Order)  

Sau khi tiếp nhận đầy đủ chứng từ nhân viên chứng từ sẽ kiểm tra tính chính xác 

và đồng nhất của các thông tin trên chứng từ như tên hàng, số lượng container, trọng 

lượng hàng hóa, cảng đi, cảng đến, người gửi hàng, người nhận hàng và điều kiện giao 

hàng nhằm hạn chế sai sót trong quá trình khai báo hải quan và nhận hàng. Đối với lô 

hàng này, hàng hóa được vận chuyển theo phương thức FCL/FCL gồm 5 container 20 

feet từ cảng Taizhou (Trung Quốc) đến cảng Đà Nẵng (Việt Nam).  

Ở lô hàng này nhân viên chứng từ của Viconship Đà Nẵng sẽ kiểm tra theo các 

khoản mục:  

❖ Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 

Hóa đươn thương mại và phiếu đóng gói hàng hóa (Invoice và Packinglist), nhân 

viên chứng từ sẽ tiến hành kiểm tra dối chiếu thông tintreen Pcking List và Invoice, 

xem các chi tiết đó đã trùng khớp với hợp đồng hay chưa. Trong quá trình kiểm tra, 

nếu thông tin không trùng khớp cần thông báo với bên bán để sửa đổi kịp thời để 

tránh rủi ro về sau. 
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Hình 2.3: Comercial Invoice (Hóa đơn thương mại) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 

▪ Số Invoice: 20260123001 

▪ Ngày Invoice: 23/01/2026 

▪ Người gửi: TAIZHOU HUA RONG MALT CO., LTD 
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▪ Người nhận: Carlsberg Vietnam Breweries Ltd. 

▪ Điều khoản giao hàng: CIF Da Nang 

▪ Nguồn gốc xuất xứ: China 

▪ Phương thức vận chuyển: Đường biển  

▪ Cảng xếp hàng: Taizhou, China 

▪ Cảng dỡ hàng: Da Nang, Vietnam 

▪ Tên tàu/ Số chuyến: XIN YUAN HE 9 26004E 

▪ Số vận đơn (B/L No.): 115G500480 

▪ Số P/O: PON-2601-0311 

▪ Tên hàng: Malt 

▪ Số lượng: 93.66 MT 

▪ Đơn giá: 473 USD/MT 

▪ Tổng trị giá: 44,301.18 USD 

❖ Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list) 

▪ Số Invoice: 20260123001 

▪ Ngày Invoice: 23/01/2026 

▪ Người gửi: TAIZHOU HUA RONG MALT CO., LTD 

▪ Người nhận: Carlsberg Vietnam Breweries Ltd. 

▪ Điều kiện giao hàng: CIF Da Nang 

▪ Nguồn gốc xuất xứ: China 

▪ Phương thức vận chuyển: By Sea 

▪ Tên tàu/Số chuyến: XIN YUAN HE 9 26004E 

▪ Cảng xếp hàng: Taizhou, China 

▪ Cảng dỡ hàng: Da Nang, Vietnam 

▪ Số đơn đặt hàng (P/O No.): PON-2601-0311 

▪ Tên hàng: Malt 

▪ Hình thức đóng gói: Hàng rời (In Bulk) 

▪ Số container: 05 containers 

▪ Số seal: 

WHAA985866/WHAA985864/WHAA985868/WHAA985865/WHAA98587 

▪ Trọng lượng tịnh (Net Weight): 93.66 MT 

▪ Trọng lượng cả bì (Gross Weight): 93.81 MT 
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Hình 2.4: Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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Nhân viên chứng từ tại Công ty Viconship Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra thông tin 

trên Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List) và xác nhận rằng các nội dung thể hiện trên 

chứng từ là hoàn toàn chính xác, đồng thời thống nhất với thông tin trên Hóa đơn thương 

mại (Invoice) và Đơn đặt hàng (Purchase Order - P/O). Các thông tin về tên hàng (Malt), 

số lượng, trọng lượng, số container và điều kiện giao hàng đều phù hợp và không có sự 

sai lệch giữa các chứng từ. Ngoài ra, cuối Phiếu đóng gói hàng hóa có đầy đủ xác nhận 

và chữ ký của đại diện bêN bán là Taizhou Hua Rong Malt Co., Ltd, đảm bảo tính pháp 

lý và độ tin cậy của chứng từ. 

❖ Vận đơn đường biển (Bill Of Lading) 

Các thông tin thể hiện trên Bill of Lading cần được kiểm tra kỹ lưỡng; nêu phát hiện 

sai sót cần tiến hành điều chỉnh trước khi tàu chạy, bởi sau đó việc sửa đổi sẽ phức tạp 

và có thể phát sinh chi phí. Cụ thể: 

▪ SỐ B/L: 115G500480 

▪ Ngày vận đơn: 23/01/2026 

▪ Người gửi (Shipper): TAIZHOU HUA RONG MALT CO., LTD 

▪ Người nhận (Consignee): Carlsberg Vietnam Breweries Ltd. 

▪ Nơi nhận hàng: Taizhou, China 

▪ Tên tàu/Số chuyến: XIN YUAN HE 9 26004E 

▪ Cảng xếp hàng: Taizhou, China 

▪ Cảng dỡ hàng: Da Nang, Vietnam 

▪ Địa điểm giao hàng: Da Nang, Vietnam 

▪ Số lượng Container: 5 CNTR 

▪ Tổng trọng lượng tịnh (Net Weight): 93.66 MT 

▪ Tổng trọng lượng cả bì (Gross Weight): 93.81 MT 

▪ Tên hàng: Malt 

▪ Hình thức đóng gói: Hàng rời (In Bulk) 

▪ Cước phí: Freight Prepaid 

Các thông tin trên vận đơn hoàn toàn phù hợp với Hóa đơn thương mại và Phiếu đóng 

gói, đặc biệt về số lượng container, trọng lượng và cảng xếp dỡ hàng, góp phần đảm bảo 

tính thống nhất của bộ chứng từ nhập khẩu. 
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Hình 2.5: Vận đơn đường biển (Bill Of Lading) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 

❖ Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (Certificate Of Original) 

Tại Công ty Viconship Đà Nẵng, nhân viên chứng từ sẽ tiến hành kiểm tra C/O với 
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các nội dung sau: 

▪ Kiểm tra loại form C/O có phù hợp để hưởng ưu đãi thuế hay không 

▪ Đối chiếu thông tin tên hàng, số lượng, Invoice với các chứng từ khác 

▪ Kiểm tra chữ ký, con dấu của cơ quan cấp 

▪ Kiểm tra thời điểm cấp C/O (đúng quy định hay cấp sau) 

Nếu C/O hợp lệ và đáp ứng điều kiện, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi thuế nhập 

khẩu, giúp giảm chi phí đáng kể.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6: Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (Certificate of Original) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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Loại C/O: Form E (ASEAN Certificate of Origin) ung China Free Trade Area 

Preferential Tariff 

▪ Nước xuất khẩu: Trung Quốc 

▪ Người xuất khẩu (Exporter): Taizhou Hua Rong Malt Co., Ltd 

▪ Người nhập khẩu (Importer): Carlsberg Vietnam Breweries Ltd. 

▪ Mô tả hàng hóa: Malt 

▪ Số lượng: 93.66 MT 

▪ Trọng lượng: Phù hợp với Packing List và Commercial Invoice 

▪ Số Invoice: 20260123001 

▪ Ngày Invoice: 23/01/2026 

▪ Phương tiện vận chuyển: Đường biển 

▪ Cảng xếp hàng: Taizhou, China 

▪ Cảng dỡ hàng: Da Nang, Vietnam 

▪ Cơ quan cấp C/O: China Council for the Promotion of International Trade 

(CCPIT) 

C/O của lô hàng được xác nhận hợp lệ, các thông tin hoàn toàn thống nhất với bộ 

chứng từ nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng thuế suất ưu đãi và 

hoàn tất thủ tục thông quan.  

❖ Giấy chứng nhận trọng lượng và số lượng (Certificate Of  Weight and Quantity) 

Certificate of Weight and Quantity là chứng từ do tổ chức giám định phát hành nhằm 

xác nhận trọng lượng và số lượng thực tế của lô hàng trước khi được xếp lên tàu vận 

chuyển. Chứng từ này giúp doanh nghiệp kiểm tra tính chính xác của hàng hóa so với hợp 

đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại và phiếu đóng gói, đồng thời hỗ trợ cho quá trình 

khai báo hải quan và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thiếu hụt hàng hóa trong 

quá trình vận chuyển. 

Các thông tin chính thể hiện trên chứng từ gồm: 

▪ Đơn vị cấp chứng từ: China Certification & Inspection Group (CCIC Jiangsu Co., 

Ltd.)  

▪ Số chứng từ: 260104320107360  

▪ Ngày phát hành: 01/02/2026  

▪ Người gửi hàng (Consignor): Taizhou Hua Rong Malt Co., Ltd  

▪ Người nhận hàng (Consignee): Carlsberg Vietnam Breweries Limited  
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▪ Tên hàng hóa: Malt  

▪ Trọng lượng khai báo: 93.810 MT  

▪ Số lượng và loại bao kiện: 5 container hàng rời (5 containers in bulk)  

▪ Phương thức vận chuyển: Đường biển (By vessel)  

▪ Quy cách đóng gói: Hàng được đóng trong container 20 feet có lót túi liner bag  

▪ Tổng số container: 5 container  

▪ Tổng trọng lượng tịnh thực tế: 93.660 MT  

▪ Số đơn đặt hàng (PO No.): PON-2601-0311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7: Certificate of Weight and Quantity 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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❖ Bảo hiểm hàng hóa (Cargo Transportation Insuarance) 

Cargo Transportation Insurance là chứng từ bảo hiểm hàng hóa do công ty bảo hiểm 

phát hành nhằm bảo đảm quyền lợi cho chủ hàng trong trường hợp hàng hóa bị mất mát, 

hư hỏng hoặc phát sinh rủi ro trong quá trình vận chuyển quốc tế bằng đường biển. Chứng 

từ này là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện khiếu nại và yêu cầu bồi thường khi xảy ra tổn 

thất đối với lô hàng nhập khẩu. 

Các thông tin chính trên chứng từ gồm: 

▪ Đơn vị bảo hiểm: PICC Property and Casualty Company Limited  

▪ Loại chứng từ: Cargo Transportation Insurance (E-Policy)  

▪ Số đơn bảo hiểm (Policy No.): PYIE202635021511E01130  

▪ Số hóa đơn thương mại (Invoice No.): 20260123001  

▪ Số vận đơn (B/L No.): 115G500494  

▪ Số hợp đồng (Contract No.): CF20282744  

▪ Người được bảo hiểm (The Insured): Taizhou Hua Rong Malt Co., Ltd  

▪ Hàng hóa được bảo hiểm: Malt  

▪ Số lượng bao kiện: 5 packages  

▪ Số tiền bảo hiểm (Amount Insured): USD 48,732.00  

▪ Tổng số tiền bảo hiểm: Forty Eight Thousand Seven Hundred and Thirty Two Only  

▪ Ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm: 21/01/2026  

▪ Phương tiện vận chuyển: Xin Yuan He 9 26004E  

▪ Cảng đi (From): Taizhou  

▪ Cảng đến (To): Da Nang  

▪ Điều kiện bảo hiểm: All Risks theo điều khoản bảo hiểm hàng hải của PICC năm 2018  

▪ Địa điểm thanh toán bồi thường: Da Nang in USD  

▪ Ngày phát hành chứng từ: 21/01/2026. 
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Hình 2.8: Bảo hiểm hàng hóa ( Cargo Transportation Insuarance) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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❖ Giấy chứng nhận phân tích chất lượng (Analysis Certificate) 

Giấy chứng nhận phân tích chất lượng là chứng từ do nhà sản xuất hoặc bộ phận 

kiểm định chất lượng phát hành nhằm xác nhận lô hàng đã được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ 

thuật trước khi xuất khẩu. Đây là căn cứ để người mua đánh giá mức độ phủ hợp của 

hàng hóa với tiêu chuẩn hợp đồng và yêu cầu sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9: Giấy chứng nhận phân tích chất lượng (Analysis Certificate) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng 

▪ Người xuất khẩu (Exporter): Taizhou Hua Rong Malt Co., Ltd  
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▪ Người nhập khẩu (Importer): Carlsberg Vietnam Breweries Ltd. 

▪ Mô tả hàng hóa: Lager Malt 

▪ Số lượng: 93.66 MT 

▪ Số Invoice: 20260123001 

▪ Ngày Invoice: 23/01/2026 

▪ Các chỉ tiêu phân tích: Độ ẩm, hàm lượng protein, chiết xuất, màu sắc, đô hòa 

tan, chỉ số enzyme và các tiêu chuẩn chất lượng malt khác. 

▪ Kết quả: Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng theo hợp đồng và yêu cầu xuất khẩu. 

▪ Ngày kiểm định: 23/01/2026 

▪ Nơi cấp chứng thư: Taizhou, China 

▪ Cơ quan/Đơn vị cấp: Taizhou Hua Rong Malt Co., Ltd (Bộ phận kiểm định chất 

lượng) 

▪ Xác nhận: Lô hàng đã được kiểm tra chất lượng trước khi xuất khẩu. 

❖ Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) 

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật là chứng từ do cơ quan kiểm dịch của nước xuất 

khẩu cấp nhằm xác nhận lô hàng có nguồn gốc thực vật đã được kiểm tra, đáp ứng các 

yêu cầu kiểm dịch và không mang sinh vật gây hại theo quy định của nước nhập khẩu. 

Đây là chứng từ bắt buộc đối với nhiều mặt hàng nông sản, nguyên liệu thực vật khi 

nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó có mặt hàng malt dùng cho sản xuất bia. 
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Hình 2.10: Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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▪ Số chứng từ: 26GN231160002232002 

▪ Nước xuất khẩu: Trung Quốc 

▪ Người xuất khẩu (Exporter): Taizhou Hua Rong Malt Co., Ltd 

▪ Người nhập khẩu (Importer): Carlsberg Vietnam Breweries Ltd. 

▪ Mô tả hàng hóa: Lager Malt 

▪ Số lượng: 93.660 KGS (93,66 tấn) 

▪ Hình thức đóng gói: Hàng rời (In Bulk) 

▪ Phương tiện vận chuyển: Đường biển 

▪ Nơi xuất phát: Jiangsu, China 

▪ Cảng đến: Da Nang, Vietnam 

▪ Ngày kiểm tra: 23/01/2026 

▪ Nơi cấp chứng thư: Taizhou, China 

▪ Cơ quan cấp: Entry-Exit Inspection and Quarantine of the People's Republic of 

China 

▪ Xác nhận kiểm dịch: Lô hàng đã được kiểm tra và đáp ứng yêu cầu kiểm dịch 

thực vật của nước nhập khẩu. 

Bước 3: Khai e-Manifest, nhận giấy thông báo hàng đến (A/N), thanh toán phí 

cho hãng tàu, nhận E-DO 

➢ Khai e- Manifest 

Đối với các lô hàng nhập khẩu nguyên container (FCL), trước khi tàu cập cảng Đà 

Nẵng, hãng tàu hoặc công ty giao nhận sẽ thực hiện khai báo e-Manifest với cơ quan hải 

quan theo quy định. Đối với lô hàng này, Công ty Cổ phần Container Miền Trung là đơn 

vị thực hiện nghiệp vụ giao nhận và theo dõi thông tin hàng hóa nhập khẩu. 

Sau khi nhận được bộ chứng từ từ người gửi hàng và hãng tàu, nhân viên chứng 

từ của Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng tiến hành khai báo 

manifest điện tử (E-Manifest) trên hệ thống Hải quan theo quy định đối với hàng nhập 

khẩu bằng đường biển. 

E-Manifest là bản khai hàng hóa điện tử do hãng tàu hoặc forwarder thực hiện 

trước khi tàu cập cảng Việt Nam nhằm cung cấp thông tin hàng hóa cho cơ quan Hải 

quan để phục vụ công tác quản lý, giám sát và làm thủ tục nhập khẩu. 

Đối với lô hàng nguyên container (FCL), nhân viên chứng từ sẽ nhập đầy đủ các thông 

tin trên hệ thống Excel bao gồm: 
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▪ Số hồ sơ (Document’s No)  

▪ Năm đăng ký hồ sơ (Document’s Year)  

▪ Chức năng của chứng từ (Document’s Function)  

▪ Người gửi hàng (Shipper)  

▪ Người nhận hàng (Consignee)  

▪ Người được thông báo (Notify Party)  

▪ Mã cảng chuyển tải/quá cảnh (nếu có)  

▪ Mã cảng đích  

▪ Mã cảng xếp hàng  

▪ Mã cảng dỡ hàng  

▪ Địa điểm giao hàng  

▪ Loại hàng hóa  

▪ Số vận đơn House Bill và Master Bill 

▪ Ngày phát hành vận đơn  

▪ Ngày khởi hành của tàu  

▪ Tổng số kiện hàng  

▪ Loại kiện  

▪ Tổng trọng lượng hàng hóa  

▪ Đơn vị tính trọng lượng  

▪ Thông tin container gồm:  

✓ Số container  

✓ Số seal container  

✓ Trọng lượng hàng  

✓ Mô tả hàng hóa  

✓ Mã HS (nếu có)  
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Hình 2.11: Giao diện khai e-Manifest trên Execl 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 

Sau khi hoàn tất nhập liệu, nhân viên tiến hành kiểm tra lại toàn bộ thông tin giữa 

manifest điện tử với các chứng từ như Bill of Lading, Invoice, Packing List nhằm đảm 

bảo tính chính xác và đồng nhất của dữ liệu khai báo. 

Sau khi kiểm tra hoàn tất, nhân viên chứng từ tiến hành đăng nhập để tải file 

Excel đã khai e-Manifest lên Cổng thông tin một cửa quốc gia (vnsw.gov.vn). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.12: Giao diện của Cổng thông tin một cửa quốc gia 

(Nguồn: vnsw.gov.vn) 

Dữ liệu manifest sẽ được truyền lên hệ thống Hải quan điện tử trước thời hạn quy 

định. Nếu khai báo thành công, hệ thống sẽ phản hồi thông tin tiếp nhận manifest. 

Trường hợp có sai sót như sai số container, sai vận đơn, sai cảng dỡ hàng hoặc sai thông 

tin consignee thì phải thực hiện sửa manifest theo quy định của Hải quan và hãng tàu. 

Việc khai báo e-Manifest có ý nghĩa quan trọng trong quá trình nhập khẩu hàng hóa 

vì đây là cơ sở để cơ quan hải quan đối chiếu thông tin khi doanh nghiệp thực hiện khai 

báo hải quan điện tử và làm thủ tục thông quan hàng hóa. Nếu khai báo chậm hoặc sai 
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thông tin có thể dẫn đến việc chậm nhận hàng, phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi 

và các khoản xử phạt hành chính theo quy định. 

➢ Nhận giấy thông báo hàng đến (Arrival Notice) 

 Thông báo hàng đến (AN) là chứng từ do hãng tàu Wan Hai Lines thông qua đại 

lý Wan Hai (VietNam) Ltd phát hành gửi cho người nhận hàng là Carlsberg VietNam 

Breweries Limited nhằm thông báo về tình trạng lô hàng nhập khẩu, thời gian tàu dự 

kiến cập cảng và các thay đổi liên quan đến lịch trình vận chuyển. Căn cứ vào thông báo 

này, doanh nghiệp có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ hải quan, thanh toán các khoản phí 

liên quan, bố trí phương tiện nhận hàng và sắp xếp kế hoạch sản xuất kinh doanh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.13: Giấy thông báo hàng đến (Arrival Notice) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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▪ Đơn vị phát hành: Wan Hai (VietNam) Ltd 

▪ Ngày phát hành: 11/02/2026 

▪ Số vận đơn (B/L No): 115G500480 

▪ Người gửi hàng (Shipper): Taizhou Hua Rong Malt Co, Ltd 

▪ Người nhận hàng (Consignee): Carlsberg Vietnam Breweries Limited 

▪ Bên được thông báo (Notify Party): Carlsberg Vietnam Breweries Limited 

▪ Mô tả hàng hóa: Malt 

▪ Số lượng container: 5 CTNR 

▪ Trọng lượng cả bì: 93,810 KGM 

▪ Thể tích: 165.000 MTQ 

▪ Mã HS: 11071010 

▪ Phương thức vận chuyển: By Sea 

▪ Tên tàu/ Chuyến: INTERASIA PURSUIT /S087 

▪ Cảng xếp hàng: Taizhou, China 

▪ Cảng dở hàng: Da Nang, Vietnam 

▪ ETA: 12/02/2026 

▪ Lý do điều chỉnh: Ùn tắc cầu bến tại cảng Đà Nẵng 

▪ Hình thức giao hàng: Telex Release 

➢ Thanh toán 

Sau khi nhận được thông báo hàng đến (Arrival Notice) từ đại lý hãng tàu Wan 

Hai (VietNam) Ltd, công ty Viconship Đà Nẵng tiến hành kiểm tra và thanh toán các 

khoản phí cho đại lý hãng tàu. Mục đích của bước này là hoàn tất các nghĩa vụ tài chính 

liên quan đến lô hàng, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện các thủ 

tục nhận lệnh giao hàng và thông quan hàng hóa. 

❖ Các khoản phí cần thanh toán thường bao gồm: 

▪ Local charges: Phí chứng từ, phí D/O, phí handling 

▪ Phí vận chuyển (Nếu có)  

▪ Phí THC (Terminal Handling Charge) 

▪ Phí vệ sinh container, seal (nếu có) 
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Hình 2.14: AN Attachted List (bảng phí đính kèm Arrival Notice) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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Sau khi xác nhận các khoản phí, công ty Viconship Đà Nẵng thực hiện thanh toán 

cho đại lý hãng tài Wan Hai (VietNam) Ltd thông qua các hình thức như chuyển khoản 

ngân hàng hoặc thanh toán điện tử. Việc thanh toán cần được thực hiện đúng thời gian 

nhằm tránh phát sinh các chi phí không cần thiết như phí lưu container tại bãi cảng 

(DEM) hoặc phí lưu container ngoài bãi cảng (DET), đồng thời đảm bảo tiến độ nhận 

hàng. 

➢ Nhận lệnh giao hàng (Delivery Order) 

Khi nhận được Thông báo hàng đến, công ty Viconship Đà Nẵng tiến hành liên 

hệ với đại lý hãng tàu Wan Hai (VietNam) Ltd để thực hiện thủ tục nhận Lệnh giao hàng 

(Delivery Order - D/O) cho khách hàng Carslberg Vietnam Breweries Limited. 

 Theo thỏa thuận dịch vụ, Viconship Đà Nẵng sẽ hỗ trợ khách hàng xử lí chứng 

từ, nhận lệnh giao hàng và phối hợp các thủ tục liên quan, sau đó khách hàng có thể tự 

nhận hàng hoặc sử dụng đội xe vận tải riêng của Viconship Đà Nẵng để kéo container 

từ cảng về kho. Nhân viên chứng từ của công ty sẽ gửi email hoặc liên hệ trực tiếp với 

hàng tàu để đề nghị phát hành E-DO (Electronuc Delivery Order) sau khi hoàn tất các 

thủ tục như xác nhận Telex Release, thanh toán phí D/O, phí chứng từ và các khoản phát 

sinh khác nếu có. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

Hình 2.15: Lệnh giao hàng (Delivery Order) 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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 Sau khi hãng tàu phát hành, E-DO sẽ được gửi qua email cho Viconship hoặc 

khách hàng. Nhân viên công ty Viconship Đà Nẵng tiến hành kiểm tra thông tin trên 

lệnh giao hàng như: 

▪ Số vận đơn: 115G500480 

▪ Tên người nhận hàng: Carlsberg Vietnam Breweries Limited 

▪ Tên tàu/chuyến: INTERASIA PURSUIT -S087 

▪ Số lượng container: 5 container 

▪ Cảng nhận hàng: Đà Nẵng 

▪ Thời hạn hiệu lực của lệnh giao hàng: Free Time Until DEM 25/02/2026, DET 3 

Tiếp theo Viconship Đà Nẵng tiến hành chuyển thông tin giao nhận cho khách hàng và 

thực hiện kế hoạch vận chuyển nội địa theo yêu cầu đã thỏa thuận. Do khách hàng sử dụng 

dịch vụ vận tải nội địa của công ty, Viconship Đà Nẵng điều động đội xe container đến cảng 

để nhận container và vận chuyển hàng hóa về kho của khách hàng. 

 Khi xe vào cổng cảng, nhân viên cảng kiểm tra thông tin lệnh giao hàng, đối chiếu số 

container, hướng dẫn vị trí container trên bãi và cho xe nhận hàng. Sau khi container được kéo 

ra khỏi cảng, cảng sẽ cấp phiếu EIR (Equipment Interchange Receipt) ghi nhận tình trạng 

container, nơi hạ rỗng và thời hạn miễn lưu container. 

Bước 4: Khai báo hải quan 

Sau khi nhận được thông báo hàng đến (Arrival Notice), nhân viên chứng từ của 

Viconship Đà Nẵng tiến hành kiểm tra các thông tin trên A/N như ngày tàu dự kiến cập 

cảng, cảng đến, số container, số seal, số lượng hàng hóa, trọng lượng hàng cũng như đối 

chiếu với các chứng từ gồm Hợp đồng ngoại thương, Hóa đơn thương mại (Commercial 

Invoice), Phiếu đóng gói (Packing List), Vận đơn đường biển (Bill of Lading) và các 

chứng từ liên quan khác nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi thực hiện khai báo hải 

quan điện tử. 

Hiện nay, doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS5 – 

VNACCS của Thai Son Soft để thực hiện truyền dữ liệu tờ khai lên hệ thống hải quan. 

Phần mềm này hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện khai báo nhanh chóng, thuận tiện và đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS của cơ quan hải quan. 

Đối với lô hàng nhập khẩu Malt nguyên container (FCL) bằng đường biển tuyến 

Trung Quốc – Việt Nam, nhân viên chứng từ thực hiện khai báo hải quan điện tử trên 

phần mềm ECUS5 – VNACCS theo các bước sau: 

Bước 4.1: Thiết lập thông tin doanh nghiệp 
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Để thực hiện khai báo hải quan điện tử cho lô hàng Malt nhập khẩu nguyên container 

(FCL), nhân viên chứng từ của Viconship Đà Nẵng đăng nhập vào hệ thống khai báo 

hải quan điện tử ECUS5 – VNACCS và tiến hành thiết lập thông tin doanh nghiệp. 

Nhân viên sử dụng chữ ký số để truy cập phần mềm khai báo hải quan điện tử do 

Thai Son Soft phát hành. Chữ ký số hải quan có giá trị pháp lý tương đương với con dấu 

và chữ ký của doanh nghiệp trên hồ sơ giấy, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và an toàn 

trong quá trình khai báo và truyền dữ liệu lên hệ thống VNACCS/VCIS. 

Việc sử dụng chữ ký số giúp doanh nghiệp thực hiện khai báo nhanh chóng 

Bước 4.2: Đăng ký mới tờ khai nhập khẩu 

Đối với lô hàng Malt nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương từ Trung Quốc về Việt 

Nam, nhân viên chứng từ tiến hành khai báo các thông tin trên tờ khai hải quan điện tử 

như sau: 

Phần thông tin chung 

Tại mục thông tin chung, nhân viên khai báo các chỉ tiêu cơ bản của tờ khai gồm: 

• Nhóm loại hình nhập khẩu  

• Mã loại hình nhập khẩu  

• Cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai  

• Phân loại cá nhân/tổ chức  

• Mã bộ phận xử lý tờ khai  

• Mã hiệu phương thức vận chuyển bằng đường biển  

Thông tin đơn vị xuất nhập khẩu 

Nhân viên khai báo thông tin của doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu gồm: 

Đơn vị nhập khẩu 

• Tên doanh nghiệp nhập khẩu: Carlsberg Vietnam Breweries Limited  

• Địa chỉ doanh nghiệp nhập khẩu: Lô 8, KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TP Huế 

• Mã nước: VN 

Đơn vị xuất khẩu 

• Tên đơn vị xuất khẩu: TAIZHOU HUA RONG MALT CO., LTD 

• Địa chỉ doanh nghiệp xuất khẩu: No.16 Xingchen Road, Hailing District, Taizhou 

City, Jiangsu Province, China 

• Mã nước: CN 
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Các thông tin của doanh nghiệp nhập khẩu thường đã được lưu trên hệ thống nên 

phần mềm sẽ tự động hiển thị dữ liệu khi khai báo. 

Thông tin vận đơn 

Nhân viên tiếp tục khai báo các thông tin liên quan đến vận chuyển hàng hóa 

gồm: 

• Số vận đơn: 115G500480 

• Số lượng container: 5 container 

• Tổng trọng lượng hàng hóa (Gross Weight): 93,810 KGS 

• Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan: 03CIHLI 

• Phương tiện vận chuyển: INTERASIA PURSUIT / S087  

• Ngày hàng đến dự kiến: 12/02/2026 

• Địa điểm dỡ hàng: Đà Nẵng, Việt Nam (DANANG) 

• Địa điểm xếp hàng: Taizhou, Trung Quốc (TAIZHOU) 

Hóa đơn thương mại 

Nhân viên khai báo các nội dung liên quan đến hóa đơn thương mại gồm: 

• Số hợp đồng ngoại thương: PON-2601-0311 

• Ngày hợp đồng: 20/01/2026 

• Số Invoice: 20260123001 

• Ngày phát hành Invoice: CW2082744 

• Phương thức thanh toán: T/T 

• Tổng trị giá hóa đơn: $44,301.18  

• Điều kiện giao hàng: CIF 

• Mã đồng tiền thanh toán: USD 

Tờ khai trị giá 

Tại mục tờ khai trị giá, nhân viên khai báo: 

• Mã phân loại khai trị giá: 1 

• Mã phân loại phí bảo hiểm: B 

• Mã xác định thời hạn nộp thuế: D 

• Người nộp thuế theo quy định hiện hành: Carlsberg Vietnam Breweries Limited  

Danh sách hàng hóa 

Tại phần danh sách hàng, nhân viên khai báo đầy đủ các thông tin của mặt hàng 

nhập khẩu gồm: 
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▪ Mã HS: 110710 

▪ Tên hàng hóa: MALT 

▪ Mã nước xuất xứ: CN 

▪ Mã biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo C/O Form E: E  

▪ Số lượng: 93,660 KGS 

▪ Đơn giá hóa đơn: $473,00 

▪ Trị giá hóa đơn: $44,301.18  

• Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành: 10% 

Trong quá trình đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDA), doanh nghiệp cần đảm bảo hệ 

thống mạng ổn định nhằm hạn chế tình trạng gián đoạn hoặc mất dữ liệu khi truyền 

tờ khai lên hệ thống VNACCS/VCIS. 

Ngoài ra, việc xác định chính xác mã HS là rất quan trọng nhằm xác định đúng 

mức thuế suất, hưởng ưu đãi thuế theo C/O Form E và tránh phát sinh sai sót trong 

quá trình thông quan hàng hóa. 

Bước 4.3: Thực hiện quy trình IDA 

Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin cho tờ khai, nhân viên chứng từ lưu dữ liệu 

và chọn mã nghiệp vụ “2. Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” để gửi dữ liệu lên hệ 

thống hải quan. 

Trong bước này, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để xác thực thông tin khai báo. 

Sau khi nhập mã PIN của chữ ký số, hệ thống sẽ tiến hành tiếp nhận dữ liệu khai báo. 

Nếu thông tin khai báo hợp lệ, hệ thống VNACCS sẽ tự động phản hồi: 

▪ Số tờ khai  

▪ Ngày giờ tiếp nhận  

▪ Ngày giờ đăng ký tờ khai  

▪ Thông tin thuế dự kiến  

Ngược lại, nếu thông tin chưa hợp lệ, hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi để doanh 

nghiệp chỉnh sửa và khai báo lại. 

Quá trình khai báo thông tin cần được thực hiện cẩn thận và chính xác nhằm hạn 

chế sai sót, tiết kiệm thời gian và hỗ trợ quá trình thông quan diễn ra thuận lợi. 

Bước 4.4: Khai chính thức tờ khai IDC 



81 

 

Sau khi kiểm tra các thông tin phản hồi từ hệ thống và xác nhận dữ liệu chính xác, 

nhân viên chứng từ tiếp tục chọn mã nghiệp vụ “3. Khai chính thức tờ khai (IDC)” để 

đăng ký chính thức tờ khai với cơ quan hải quan. 

Khi khai báo chính thức thành công, tờ khai sẽ được hệ thống tiếp nhận để thực hiện 

các thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra thông tin 

và khai chính thức tờ khai, doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện các bước xử lý thông 

quan cho lô hàng nhập khẩu. 

Bước 4.5: Lấy kết quả phân luồng và thông quan 

Sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc khai báo chính thức tờ khai hải quan điện tử trên 

hệ thống ECUS5-VNACCS, hệ thống VNACCS sẽ tự động tiếp nhận hồ sơ và thực hiện 

phân luồng tờ khai hải quan. 

Kết quả phân luồng của lô hàng Malt nhập khẩu nguyên container (FCL) là luồng 

vàng. Theo đó, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ giấy và đối chiếu các chứng 

từ liên quan trước khi chấp nhận thông quan hàng hóa. Nguyên nhân lô hàng được phân 

luồng vàng do mặt hàng nhập khẩu sử dụng ưu đãi thuế theo C/O Form E, mặt hàng 

Malt thuộc nhóm nguyên liệu sản xuất thực phẩm/bia nên cơ quan hải quan thường kiểm 

tra kỹ hồ sơ, đồng thời cơ quan hải quan cần kiểm tra tính chính xác của bộ hồ sơ và 

thông tin khai báo. 

Nhân viên chứng từ tiến hành chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ hải quan gồm: 

▪ Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract)  

▪ Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)  

▪ Phiếu đóng gói (Packing List)  

▪ Vận đơn đường biển (Bill of Lading)  

▪ Giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form E  

▪ Các chứng từ liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan hải quan  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức hải quan tiến hành kiểm tra và đối chiếu các 

thông tin khai báo như tên hàng, mã HS, số lượng, trị giá hàng hóa, xuất xứ hàng hóa và 

mức thuế áp dụng. Do lô hàng được phân luồng vàng nên doanh nghiệp không phải thực 

hiện kiểm tra thực tế container tại cảng. 

Bước 5: Đóng thuế nhập khẩu và VAT 

 Sau khi tờ khai hải quan của lô hàng Malt được đăng ký và cơ quan hải quan chấp 

nhận thông quan, Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng sẽ tiến 
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hành thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho lô hàng theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

❖ Hồ sơ nộp thuế gồm: 

• Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng).  

• Commercial Invoice.  

• Packing List.  

• Bill of Lading.  

• Các chứng từ liên quan khác của lô hàng.  

❖ Cách tính thuế 

➢ Tính thuế nhập khẩu 

Số thuế nhập khẩu phải nộp được xác định theo công thức: 

Thuế nhập khẩu = Trị giá tính thuế × Thuế suất thuế nhập khẩu 

Trong đó: 

• Trị giá tính thuế là trị giá CIF tại cửa khẩu nhập đầu tiên.  

• Thuế suất thuế nhập khẩu được áp dụng theo mã HS của mặt hàng Malt nhập 

khẩu.  

➢ Tính thuế GTGT hàng nhập khẩu 

Thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định theo công thức: 

Thuế GTGT = (Trị giá tính thuế + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB nếu có) × Thuế suất 

GTGT 

Trong đó: 

• Giá tính thuế là giá CIF của lô hàng nhập khẩu.  

• Mặt hàng Malt không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Cụ thể đối với lô hàng Malt 

• Mặt hàng nhập khẩu: Malt  

• Mã HS: 11071000  

• Mô tả hàng hóa: Malt chưa rang (dùng để sản xuất bia), hàng mới 100%  

• Phương thức vận chuyển: FCL/FCL đường biển tuyến Trung Quốc – Việt Nam  

• Tổng trọng lượng: 93.660 KGM  

• Số lượng: 93,66 TNE  

• Số lượng container: 05 container 20 feet  

• Đơn giá hóa đơn: 473 USD/TNE  
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• Trị giá hóa đơn: 44.301,18 USD  

• Điều kiện giao hàng: CIF Đà Nẵng  

• Nước xuất xứ: Trung Quốc  

• Tỷ giá tính thuế: 25.790 VNĐ/USD  

• Thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: 0%  

• Thuế suất GTGT: 10%  

➢ Trị giá tính thuế 

Trị giá tính thuế = 44.301,18 × 25.790 = 1.142.527.432,2 VNĐ 

➢ Thuế nhập khẩu 

 Do lô hàng có xuất xứ Trung Quốc và được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp 

định ACFTA nên thuế suất nhập khẩu là 0%. 

Thuế nhập khẩu = 1.142.527.432,2 × 0% = 0 VNĐ 

➢ Thuế GTGT 

Thuế GTGT = (Trị giá tính thuế + Thuế nhập khẩu) × 10% 

= (1.142.527.432,2 + 0) × 10% = 114.252.743,22 VNĐ 

➢ Tổng số thuế phải nộp 

Tổng số thuế phải nộp = Thuế nhập khẩu + Thuế GTGT 

      = 0 + 114.252.743,22 

      = 114.252.743,22 VNĐ 

Sau khi xác định đầy đủ số thuế phải nộp, Công ty Cổ phần Container Miền Trung – 

Viconship Đà Nẵng tiến hành nộp thuế thông qua hệ thống nộp thuế điện tử của cơ quan 

hải quan và ngân hàng phối hợp thu. Khi hệ thống xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành 

nghĩa vụ thuế, tờ khai hải quan sẽ đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện thủ tục thông quan 

và nhận hàng tại cảng. 

Sau khi kiểm tra thông tin thuế trên hệ thống ECUS5 VNACCS, nhân viên chứng từ 

tiến hành nộp thuế điện tử thông qua ngân hàng liên kết với cơ quan Hải quan theo hình 

thức nộp thuế điện tử 24/7. 

Khi doanh nghiệp hoàn tất thanh toán, hệ thống ngân hàng sẽ tự động truyền dữ liệu 

sang hệ thống Hải quan. Nhân viên tiếp tục kiểm tra trạng thái tờ khai trên phần mềm 

ECUS5 VNACCS. Nếu hệ thống hiển thị trạng thái: 

• “Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế” 

• “Hết nợ thuế”  



84 

 

 Doanh nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa. 

Việc nộp thuế đúng và đầy đủ giúp quá trình thông quan diễn ra nhanh chóng, hạn 

chế phát sinh các chi phí lưu container, lưu bãi tại cảng và tránh bị xử phạt do chậm nộp 

thuế theo quy định của cơ quan Hải quan. 

Bước 6: Kiểm tra chuyên ngành (Nếu có) 

 Đối với lô hàng Malt nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp 

phải thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo quy định của Nhà nước trước khi 

hàng hóa được thông quan. Lô hàng Malt thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm 

đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn trong quá trình sử dụng. 

 Sau khi xác định thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, doanh nghiệp tiến hành 

chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm tra, bao gồm: 

▪ Tờ khai hải quan nhập khẩu 

▪ Hóa đơn thương mại (Invoice) 

▪ Phiếu đóng gói (Packing List) 

▪ Vận đơn đường biển (Bill of Lading) 

▪ Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) nếu có 

▪ Giấy chứng nhận phân tích chất lượng (COA – Certificate of Analysis) 

▪ Các chứng từ khác theo yêu cầu của cơ quan chuyên ngành 

 Do Malt là nguyên liệu thực phẩm nên doanh nghiệp có thể phải thực hiện kiểm 

tra an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. Cơ quan chuyên ngành sẽ kiểm tra:  

▪ Thành phần sản phẩm  

▪ Chỉ tiêu chất lượng  

▪ Độ an toàn vệ sinh thực phẩm  

▪ Nguồn gốc xuất xứ hàng hóa  

 Trong một số trường hợp, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu Malt tại cảng hoặc kho 

để kiểm nghiệm trước khi cấp kết quả đạt yêu cầu nhập khẩu.  Trong thời gian chờ kết 

quả kiểm tra chuyên ngành, lô hàng được lưu tại cảng chờ hoàn tất thủ tục kiểm tra.   

Sau khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, cơ quan chuyên ngành sẽ cấp thông báo kết quả 

kiểm tra chuyên ngành đạt chuẩn.  

 Doanh nghiệp thực hiện đăng ký kiểm tra trên hệ thống điện tử hoặc nộp hồ sơ 

trực tiếp tại cơ quan kiểm tra chuyên ngành có thẩm quyền. Cơ quan chức năng sẽ tiếp 

nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và có thể tiến hành lấy mẫu hàng hóa tại cảng hoặc kho 
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để kiểm nghiệm thực tế nếu cần thiết. Sau khi hoàn tất kiểm tra và kết quả đạt yêu cầu, 

cơ quan chuyên ngành sẽ cấp giấy chứng nhận hoặc thông báo kết quả kiểm tra đạt 

chuẩn, làm cơ sở để doanh nghiệp bổ sung vào hồ sơ hải quan phục vụ thông quan hàng 

hóa. 

 Bước 7: Thông quan hàng hóa 

Sau khi cơ quan Hải quan hoàn tất việc kiểm tra hồ sơ và chấp nhận tờ khai hải 

quan, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với lô hàng Malt nhập 

khẩu gồm: 

• Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo C/O Form E: 0%  

• Thuế giá trị gia tăng (VAT): 10%  

• Các khoản phí và lệ phí liên quan khác theo quy định hiện hành (nếu có)  

Đối với lô hàng này, tờ khai được hệ thống VNACCS/VCIS phân vào luồng vàng, 

vì vậy cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ giấy và đối chiếu các chứng từ liên 

quan trước khi chấp nhận thông quan hàng hóa. 

Cơ quan Hải quan kiểm tra và đối chiếu các thông tin khai báo gồm: 

• Tên hàng hóa: Malt  

• Mã HS: 11071000  

• Số lượng hàng hóa: 93.660 KGS  

• Tổng trọng lượng hàng hóa: 93.810 KGS  

• Xuất xứ hàng hóa: Trung Quốc (CN)  

• Trị giá khai báo: $44,301.18 

• Thuế suất áp dụng theo quy định hiện hành 

Đồng thời, công chức Hải quan tiến hành kiểm tra bộ hồ sơ nhập khẩu gồm: 

• Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract)  

• Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)  

• Phiếu đóng gói (Packing List)  

• Vận đơn đường biển (Bill of Lading)  

• Giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form E  

• Giấy chứng nhận phân tích chất lượng (COA)  

• Kết quả kiểm tra chuyên ngành và các chứng từ liên quan khác  
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Sau khi xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, hồ sơ khai báo hợp 

lệ và kết quả kiểm tra chuyên ngành đạt yêu cầu, cơ quan Hải quan tiến hành xác nhận 

thông quan cho lô hàng trên hệ thống VNACCS/VCIS. 

Khi tờ khai được thông quan, lô hàng được phép đưa ra khỏi khu vực giám sát 

hải quan để thực hiện thủ tục nhận container và vận chuyển hàng hóa về kho của doanh 

nghiệp nhập khẩu. 
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Hình 2.16a: Tờ khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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Hình 2.16b: Tờ khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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Hình 2.16c: Tờ khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu 

(Nguồn: Công ty Viconship Đà Nẵng) 
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Cơ quan quản lý: Chi cục Hải quan khu vực Huế - Cục Hải quan Việt Nam 

▪ Mặt hàng thông quan: Malt (mạch nha) có nguồn gốc từ lúa mạch, dùng làm 

nguyên liệu sản xuất bia 

▪ Người xuất khẩu (Exporter): Taizhou Hua Rong Malt Co., Ltd 

▪ Người nhập khẩu (Importer): Carlsberg Vietnam Breweries Ltd. 

▪ Số tờ khai: 107984681824 

▪ Loại hình nhập khẩu: A12 – Nhập kinh doanh tiêu dùng 

▪ Số lượng: 93.66 MT 

▪ Trọng lượng: Phù hợp với Packing List và Commercial Invoice 

▪ Số Invoice: 20260123001 

▪ Ngày Invoice: 23/01/2026 

▪ Phương thức vận chuyển: Đường biển 

▪ Cảng xếp hàng: Taizhou, China 

▪ Cảng dỡ hàng: Da Nang, Vietnam 

▪ Chứng từ liên quan: Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, C/O Form 

E, Phytosanitary Certificate, Analysis Certificate 

▪ Thuế nhập khẩu: 0% (ưu đãi theo C/O Form E) 

▪ Thuế GTGT: 10% theo quy định hiện hành 

▪ Mục đích thông quan: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ hải quan, xác nhận hoàn 

thành nghĩa vụ thuế và cho phép lô hàng được nhập khẩu vào Việt Nam để phục 

vụ sản xuất. 

Bước 8: Rút hàng ra khỏi cảng/kho 

Sau khi lô hàng được thông quan, doanh nghiệp tiến hành thực hiện thủ tục nhận 

hàng tại cảng. Nhân viên chứng từ của Công ty Cổ phần Container Miền Trung – 

Viconship Đà Nẵng sẽ phối hợp với khách hàng và bộ phận giao nhận để sắp xếp kế 

hoạch lấy hàng phù hợp. 

Sau khi hoàn tất thanh toán các khoản phí cho hãng tàu tại bước nhận lệnh giao hàng, 

nhân viên tiến hành đăng nhập hệ thống DNP ePort để thực hiện thủ tục nhận container 

tại cảng. Trên hệ thống, nhân viên thực hiện: 

▪ Khai báo số tờ khai hải quan 

▪ Đăng ký lệnh lấy container 

▪ Đăng ký phương tiện vào nhận hàng 
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▪ Tra cứu thông tin container và tình trạng giao nhận hàng hóa 

Sau khi hệ thống xác nhận hợp lệ, doanh nghiệp bố trí phương tiện vận tải vào cảng 

nhận container. Đối với lô hàng nguyên container (FCL), hàng hóa có thể được xử lý 

theo hai hình thức: 

▪ Rút hàng trực tiếp tại bãi cảng;  

▪ Kéo nguyên container về kho riêng để tiến hành rút hàng.  

Trong trường hợp này thì khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển nội địa, Công ty 

Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng sẽ điều động xe đầu kéo container 

đến cảng để nhận container và vận chuyển hàng hóa về kho khách hàng theo kế hoạch 

đã thống nhất. 

Khi xe vào cổng cảng, nhân viên cảng sẽ kiểm tra: 

▪ Lệnh giao hàng điện tử (EDO) 

▪ Số container 

▪ Số seal container 

▪ Thông tin tờ khai hải quan 

Sau đó, cảng hướng dẫn phương tiện đến vị trí container trên bãi để tiến hành nhận 

hàng. Khi container được đưa ra khỏi cảng, cảng sẽ cấp phiếu giao nhận container 

(Equipment Interchange Receipt – EIR) ghi nhận: 

▪ Tình trạng container 

▪ Thời gian nhận container 

▪ Địa điểm hạ container rỗng 

▪ Thời hạn miễn lưu container (freetime).  

Sau khi kiểm tra hợp lệ, cảng tiến hành bàn giao container cho phương tiện vận 

chuyển để đưa hàng về kho khách hàng tại KCN Phú Bài, TP Huế. 

Trong quá trình vận chuyển, doanh nghiệp đảm bảo an toàn container và hàng hóa 

cho đến khi giao hàng tại kho khách hàng. Tại kho, tiến hành hạ container và thực hiện 

rút hàng dưới sự giám sát của khách hàng (nếu có thỏa thuận). 

Sau khi hoàn tất rút hàng, container rỗng được đưa về lại địa điểm trả rỗng theo 

hướng dẫn của hãng tàu trên EDO hoặc theo chỉ định của hãng tàu. 

Doanh nghiệp cần đặc biệt theo dõi thời gian miễn lưu container và lưu bãi (freetime) 

để đảm bảo việc nhận hàng, vận chuyển và hoàn trả container đúng hạn, tránh phát sinh 

các chi phí như: 
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▪ Phí lưu container (DET/DEM) 

▪ Phí lưu bãi tại cảng (storage) 

▪ Phí chậm trả container rỗng cho hãng tàu. 

Bước 9: Hoàn thiện và lưu hồ sơ 

Sau khi hoàn tất quá trình nhận hàng và vận chuyển hàng hóa về kho, doanh 

nghiệp tiến hành tổng hợp, kiểm tra và lưu trữ toàn bộ hồ sơ của lô hàng nhập khẩu 

nhằm phục vụ công tác quản lý nội bộ, đối chiếu chứng từ, quyết toán chi phí và kiểm 

tra sau thông quan của cơ quan Hải quan. 

Việc lưu trữ hồ sơ giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin khi phát sinh tranh 

chấp, khiếu nại hoặc phục vụ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật. Đồng thời, 

đây cũng là căn cứ để đánh giá hiệu quả thực hiện quy trình nhập khẩu và nâng cao chất 

lượng nghiệp vụ giao nhận. 

Bộ hồ sơ lưu của một lô hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường 

biển thường bao gồm các chứng từ cơ bản sau: 

• Tờ khai hải quan nhập khẩu;  

• Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice);  

• Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);  

• Vận đơn đường biển (Bill of Lading – B/L);  

• Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) nếu có;  

• Chứng từ nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT;  

Sau khi kiểm tra đầy đủ, hồ sơ sẽ được phân loại và lưu trữ theo từng lô hàng, 

từng khách hàng hoặc theo thời gian nhập khẩu để thuận tiện cho việc tra cứu sau này. 

Theo Khoản 5 Điều 16 Luật Hải quan 2014, doanh nghiệp cần lưu trữ hồ sơ hải quan tối 

thiểu 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. 

2.3. Đánh giá 

2.4.1. Ưu nhược điểm của quy trình nhập khẩu hàng nguyên container FCL 

tại công ty Viconship Đà Nẵng 

❖ Ưu điểm 

▪ Quy trình nhập khẩu hàng hóa nguyên container tại công ty được xây dựng khá 

rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận như chứng từ, hiện trường, vận 

tải và kế toán, giúp đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong quá trình xử lý công 

việc. 
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▪ Việc sử dụng hệ thống khai hải quan điện tử VNACCS/ECUS giúp rút ngắn thời 

gian xử lý, tăng tính chính xác và giảm thủ tục giấy tờ so với phương pháp thủ 

công. 

▪ Đội ngũ nhân viên có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực logistics 

và giao nhận quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý chứng từ, khai bảo hải 

quan và điều phối hàng hóa, từ đó rút ngắn thời gian thực hiện quy trình nhập 

khẩu. 

▪ Công ty sở hữu đội xe vận tải container với quy mô tương đối lớn (hơn 60 đầu 

kéo), giúp chủ động trong khâu vận chuyển nội địa, nâng cao tỉnh linh hoạt trong 

điều phối hàng hóa và rút ngắn thời gian giao nhận. 

▪ Hệ thống kho bãi với diện tích lớn (hơn 60.000 m²) tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc lưu trữ, gom hàng và xử lý hàng hóa, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động nhập 

khẩu. 

▪ Công ty cung cấp dịch vụ logistics tương đối toàn diện (giao nhận quốc tế, vận 

tải nội địa, kho bãi), giúp khách hàng chỉ cần làm việc với một đầu mối, từ đó 

nâng cao hiệu quả phối hợp và giảm thời gian xử lý. 

▪ Công ty có mối quan hệ hợp tác tương đối tốt với hãng tàu, đại lý và các đơn vị 

vận tải, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nhận thông tin hàng đến, lấy lệnh giao 

hàng và điều phối phương tiện vận chuyển. 

▪ Hệ thống chứng từ liên quan đến lô hàng được tiếp nhận và xử lý tương đối đầy 

đủ, kịp thời, giúp doanh nghiệp chủ động trong việc thanh toán và triển khai các 

bước tiếp theo trong quy trình. 

❖ Nhược điểm 

▪ Quy trình vẫn phụ thuộc nhiều vào chứng từ, trong khi chứng từ từ phía khách 

hàng hoặc đối tác đôi khi chưa thống nhất, gây khó khăn cho nhân viên trong việc 

kiểm tra và xử lý, làm chậm tiến độ chung. 

▪ Khi phát sinh luồng vàng hoặc luồng đỏ, thời gian thông quan thường bị kéo dài 

đáng kể do cơ quan Hải quan phải tiến hành kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế 

hàng hóa. Vì vậy, quy trình xử lý mất nhiều thời gian hơn bình thường, ảnh hưởng 

trực tiếp đến tiến độ giao nhận và kế hoạch vận chuyển của doanh nghiệp. 
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▪ Chi phí logistics có thể tăng cao trong quá trình nhập khẩu. Các khoản phí như 

lưu container, lưu bãi, phí hãng tàu và phí kiểm tra chuyên ngành dễ phát sinh 

thêm khi hàng bị chậm thông quan, làm tăng tổng chi phí vận hành. 

▪ Khối lượng công việc lớn khiến nhân viên giao nhận dễ bị quá tải. Quy trình gồm 

nhiều bước và phải xử lý song song nhiều nghiệp vụ, nếu không phân bổ hợp lý 

sẽ gây áp lực công việc và giảm hiệu quả xử lý. 

2.4.2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến quy trình nhập khẩu FCL tại Viconship 

Đà Nẵng 

❖ Nguyên nhân chủ quan 

▪ Doanh nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào chứng từ giấy tờ. Việc chưa số hóa toàn 

bộ quy trình khiến việc xử lý và kiểm tra hồ sơ còn mất nhiều thời gian và dễ 

xảy ra sai sót. 

▪ Công tác phân bổ nhân sự chưa hợp lý. Một số nhân viên phải kiêm nhiệm 

nhiều công đoạn trong quy trình, dẫn đến áp lực công việc cao và giảm hiệu quả 

xử lý. 

▪ Mức độ phối hợp giữa các bộ phận chưa thật sự chặt chẽ. Sự liên kết giữa bộ 

phận chứng từ, hiện trường và khai báo hải quan đôi khi chưa kịp thời, gây 

chậm trễ trong quá trình xử lý nghiệp vụ. 

▪ Ứng dụng công nghệ trong quản lý nghiệp vụ còn hạn chế. Việc chưa tối ưu hệ 

thống phần mềm hỗ trợ khiến nhiều thao tác vẫn phải thực hiện thủ công, làm 

giảm tốc độ xử lý công việc. 

❖ Nguyên nhân khách quan 

▪ Hệ thống pháp luật hải quan và quy định quản lý ngày càng chặt chẽ. Các quy định 

về khai báo, kiểm tra và giám sát hàng hóa nhập khẩu ngày càng nghiêm ngặt, làm 

tăng số lượng thủ tục cần thực hiện. 

▪ Quy định về kiểm tra chuyên ngành phức tạp. Nhiều mặt hàng phải qua kiểm tra 

chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm hoặc công bố hợp quy, làm kéo dài thời 

gian xử lý hồ sơ. 

▪ Sự thay đổi trong chính sách thuế và quản lý nhà nước. Các chính sách thuế, quy 

định nhập khẩu có thể thay đổi theo từng thời kỳ, gây khó khăn trong việc cập nhật 

và áp dụng đồng bộ. 
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▪ Thời gian xử lý của cơ quan chức năng chưa đồng nhất. Tùy từng lô hàng và từng 

cơ quan kiểm tra, thời gian xử lý có thể khác nhau, ảnh hưởng đến tiến độ thông 

quan chung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG 

NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TUYẾN 

TRUNG QUỐC – VIỆT NAM TẠI CÔNG TY VICONSHIP ĐÀ NẴNG 

3.1. Định hướng và mục tiêu 

3.1.1. Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh 

❖ Xu hướng phát triển của ngành giao nhận hàng hóa trên thế giới 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ như 

hiện nay, hoạt động giao nhận vận tải quốc tế ngày càng giữ vai trò quan trọng trong 

chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, nhu cầu tiêu 

dùng quốc tế và xu hướng dịch chuyển chuỗi sản xuất đã làm cho nhu cầu vận chuyển 

hàng hóa giữa các quốc gia không ngừng gia tăng, đặc biệt là vận tải biển. 

Vận tải biển vẫn là phương thức vận tải chủ đạo trong thương mại quốc tế nhờ 

khả năng chuyên chở khối lượng hàng hóa lớn, chi phí thấp và phù hợp với hoạt động 

xuất nhập khẩu hàng hóa nguyên container (FCL). Theo xu hướng chung của thị trường 

logistics toàn cầu, các doanh nghiệp giao nhận ngày càng chú trọng đến việc tối ưu hóa 

quy trình vận hành, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm 

tăng khả năng cạnh tranh. 

Ngành vận tải biển thế giới trong những năm gần đây chịu ảnh hưởng đáng kể từ 

nhiều yếu tố như xung đột chính trị, biến động giá nhiên liệu và tình trạng mất cân đối 

container rỗng. Những yếu tố này làm cho giá cước vận tải biển có thời điểm tăng mạnh, 

gây áp lực lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như các công ty giao nhận vận 

tải. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để các doanh nghiệp logistics thay đổi mô hình 

quản lý và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động vận hành. 

Xu hướng số hóa logistics hiện đang phát triển rất mạnh trên thế giới. Các công 

nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây 

và Internet vạn vật (IoT) được ứng dụng ngày càng nhiều trong hoạt động giao nhận vận 

tải nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí vận hành. Việc áp dụng công nghệ 

giúp doanh nghiệp theo dõi container theo thời gian thực, quản lý chứng từ điện tử, tối 

ưu tuyến vận chuyển và nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro trong chuỗi cung ứng. 

Các cảng biển lớn trên thế giới đang đẩy mạnh phát triển cảng thông minh và tự 

động hóa hoạt động khai thác container nhằm nâng cao năng suất và giảm thời gian lưu 
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container tại cảng. Điều này góp phần rút ngắn thời gian giao nhận hàng hóa và nâng 

cao hiệu quả logistics quốc tế. 

Khách hàng ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ logistics. Không 

chỉ dừng lại ở hoạt động vận chuyển hàng hóa, khách hàng còn yêu cầu doanh nghiệp 

giao nhận cung cấp các dịch vụ logistics tích hợp như khai báo hải quan, lưu kho, vận 

tải nội địa, bảo hiểm hàng hóa và hỗ trợ xử lý các thủ tục chuyên ngành. Điều này đòi 

hỏi các doanh nghiệp logistics phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý và hoàn 

thiện quy trình nghiệp vụ. 

Đối với tuyến vận tải Trung Quốc – Việt Nam, đây là một trong những tuyến 

thương mại quốc tế quan trọng và có sản lượng hàng hóa lớn tại khu vực châu Á. Trung 

Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với nhiều mặt hàng nhập khẩu 

như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất, linh kiện điện tử, hàng tiêu dùng và 

nguyên phụ liệu công nghiệp. Do đó, nhu cầu giao nhận hàng nhập khẩu FCL bằng 

đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian 

tới. 

Sự phát triển của ngành giao nhận vận tải biển quốc tế vừa tạo ra nhiều cơ hội 

vừa đặt ra không ít thách thức đối với các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam. Điều này 

đòi hỏi các doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn 

thiện quy trình giao nhận nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường. 

❖ Xu hướng phát triển của ngành giao nhận vận tải biển tại Việt Nam 

Ngành logistics Việt Nam trong những năm gần đây được đánh giá là một trong 

những ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định. Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt 

động xuất nhập khẩu cùng với việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự 

do đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao nhận vận tải quốc tế phát triển. 

Việt Nam hiện đang là điểm đến của nhiều tập đoàn sản xuất lớn trên thế giới, 

kéo theo nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất ngày 

càng gia tăng. Điều này làm cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng container, đặc biệt 

là hàng FCL, tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. 

Nhà nước cũng đang chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng logistics như cảng 

biển, hệ thống kho bãi, đường cao tốc và trung tâm logistics nhằm nâng cao năng lực 

vận chuyển hàng hóa. Nhiều cảng biển lớn tại Việt Nam được đầu tư nâng cấp về quy 

mô và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng. 
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Bên cạnh những thuận lợi, ngành logistics Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều khó 

khăn như chi phí logistics cao, tình trạng ùn tắc tại cảng biển, sự thiếu đồng bộ trong cơ 

sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của 

ngành. Ngoài ra, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp giao nhận cũng 

tạo áp lực lớn về giá cả và chất lượng dịch vụ. 

Đối với hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container bằng đường biển, 

khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá cước mà còn đặc biệt chú trọng đến 

tốc độ xử lý chứng từ, thời gian giao hàng, khả năng xử lý sự cố và chất lượng chăm sóc 

khách hàng. Vì vậy, doanh nghiệp giao nhận cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ và 

hoàn thiện quy trình làm hàng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

Đối với Công ty Viconship Đà Nẵng, sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động nhập 

khẩu từ Trung Quốc chính là cơ hội để công ty mở rộng hoạt động giao nhận hàng FCL 

bằng đường biển. Tuy nhiên, để tận dụng tốt cơ hội này, công ty cần chủ động nâng cao 

năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện quy trình giao nhận nhằm đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty 

Trong bối cảnh thị trường logistics ngày càng cạnh tranh gay gắt và nhu cầu xuất 

nhập khẩu không ngừng gia tăng, Công ty Viconship Đà Nẵng định hướng phát triển 

hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển theo 

hướng chuyên nghiệp, hiện đại và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Công ty tập trung nâng cao năng lực cạnh 

tranh thông qua việc cải thiện chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình giao nhận và nâng 

cao hiệu quả quản lý trong toàn bộ quá trình xử lý lô hàng nhập khẩu. 

Công ty xác định hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu FCL tuyến Trung Quốc – 

Việt Nam là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới 

do nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc và hàng tiêu dùng từ thị trường Trung 

Quốc ngày càng tăng. Vì vậy, công ty định hướng tập trung nâng cao hiệu quả xử lý lô 

hàng, cải thiện thời gian giao nhận, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận và nâng 

cao chất lượng chăm sóc khách hàng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường logistics. 

Công ty chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản 

lý chứng từ, khai báo hải quan điện tử, theo dõi container và điều phối vận tải nội địa. 

Việc số hóa quy trình làm việc giúp hạn chế sai sót trong quá trình xử lý chứng từ, nâng 
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cao tốc độ truyền đạt thông tin giữa các bộ phận và hỗ trợ kiểm soát tiến độ xử lý lô 

hàng hiệu quả hơn. Đồng thời, công ty định hướng tăng cường sử dụng các phần mềm 

quản lý logistics và hệ thống khai báo hải quan điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

dữ liệu và giảm chi phí vận hành. 

Bên cạnh việc đầu tư công nghệ, công ty đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao. Công ty định hướng xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên 

môn tốt, am hiểu nghiệp vụ giao nhận, hải quan, vận tải quốc tế và có khả năng xử lý 

linh hoạt các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện lô hàng. Ngoài ra, công ty 

thường xuyên tổ chức đào tạo nghiệp vụ, cập nhật quy định mới về hải quan và logistics 

nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng phối hợp công việc của nhân viên. 

Công ty cũng định hướng mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trọn 

gói nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Không chỉ thực hiện dịch vụ 

giao nhận hàng hóa, công ty còn tập trung phát triển các dịch vụ hỗ trợ như khai báo hải 

quan, vận tải nội địa, lưu kho, kiểm tra chuyên ngành và tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu 

nhằm tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. 

Trong thời gian tới, công ty hướng đến các mục tiêu cụ thể như: 

▪ Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng nhập khẩu FCL bằng đường biển.  

▪ Rút ngắn thời gian xử lý chứng từ và thời gian giao hàng.  

▪ Giảm thiểu sai sót trong quá trình khai báo hải quan và xử lý lô hàng.  

▪ Hạn chế phát sinh chi phí DEM/DET, chi phí lưu container và lưu bãi.  

▪ Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình xử lý lô hàng.  

▪ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics và quản lý dữ 

liệu.  

▪ Tăng doanh thu từ hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu tuyến Trung Quốc – Việt 

Nam.  

▪ Mở rộng mạng lưới khách hàng và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.  

▪ Nâng cao mức độ hài lòng và sự tin tưởng của khách hàng đối với dịch vụ của 

công ty.  

▪ Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp logistics chuyên nghiệp, uy tín và phát triển 

bền vững tại khu vực miền Trung. 
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3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên 

container (FCL) bằng tuyến đường biển Trung Quốc – Việt Nam tại Công ty 

Viconship Đà Nẵng 

3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm tra chứng từ. 

❖ Mục tiêu của giải pháp 

Trong quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container (FCL), bộ chứng từ là 

căn cứ quan trọng để thực hiện các nghiệp vụ như khai báo hải quan, lấy lệnh giao hàng 

và thông quan hàng hóa. Việc kiểm tra và xử lý chứng từ đầy đủ, thống nhất giúp hạn 

chế sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và giảm các chi phí phát sinh trong quá trình giao 

nhận. Vì vậy, việc chuẩn hóa quy trình xử lý chứng từ là cần thiết nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng. 

Mục tiêu của giải pháp là đảm bảo chứng từ được kiểm tra đầy đủ, thống nhất thông tin 

và xử lý kịp thời ngay từ đầu, góp phần nâng cao hiệu quả toàn bộ quy trình giao nhận 

FCL. 

❖ Thực trạng 

Qua quá trình tìm hiểu và phân tích hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu FCL tại 

công ty cho thấy, quy trình giao nhận tại công ty vẫn còn phụ thuộc vào chứng từ giấy 

trong quá trình kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ hồ sơ. Mặc dù bộ chứng từ của khách hàng 

thường được gửi trước qua email dưới dạng file điện tử để xử lý công việc nhanh hơn, 

tuy nhiên nhân viên vẫn phải kiểm tra và đối chiếu lại với chứng từ giấy khi thực hiện 

các thủ tục liên quan. 

Trong một số trường hợp, thông tin giữa các chứng từ chưa thật sự thống nhất như 

tên hàng, số lượng, số container hoặc thông tin người nhận hàng, khiến nhân viên phải 

mất thêm thời gian kiểm tra và xác nhận lại với khách hàng hoặc đối tác. Ngoài ra, một 

số lô hàng phát sinh tình trạng bổ sung hoặc chỉnh sửa chứng từ nhiều lần trong quá 

trình xử lý, làm ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng hóa. 

3.2.2. Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và khai báo hải quan 

❖ Mục tiêu của giải pháp 

 Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình giao 

nhận hàng nhập khẩu nguyên container (FCL), từ khâu tiếp nhận chứng từ, xử lý dữ liệu 

cho đến khai báo hải quan điện tử. Việc đẩy mạnh số hóa giúp tự động hóa một số công 

đoạn nghiệp vụ, giảm thiểu các thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình nhập 
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liệu và đối chiếu thông tin. Đồng thời, giải pháp này còn góp phần rút ngắn thời gian xử 

lý hồ sơ, nâng cao tính chính xác và minh bạch trong toàn bộ quy trình khai báo hải 

quan, từ đó cải thiện hiệu quả hoạt động logistics tại doanh nghiệp. 

❖ Thực trạng 

Công ty Cổ phần Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng đã bước đầu áp 

dụng các phần mềm khai báo hải quan điện tử như VNACCS/ECUS và một số công cụ 

hỗ trợ trong việc xử lý chứng từ và quản lý lô hàng. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công 

nghệ vẫn chưa đồng bộ và chưa khai thác hết tiềm năng của hệ thống. Nhiều công đoạn 

trong quy trình vẫn phải thực hiện thủ công, đặc biệt là khâu kiểm tra, đối chiếu và cập 

nhật thông tin chứng từ giữa các bộ phận liên quan.  

Việc chưa tích hợp đồng bộ giữa các phần mềm quản lý nội bộ và hệ thống khai 

báo hải quan cũng làm giảm hiệu quả xử lý dữ liệu, dẫn đến thời gian thao tác kéo dài 

và dễ phát sinh sai sót trong quá trình thực hiện nghiệp vụ. 

3.2.3. Giải pháp nâng cao năng lực dự báo và quản lý chi phí logistics 

❖ Mục tiêu của giải pháp  

 Nhằm tăng cường khả năng dự báo và kiểm soát toàn bộ quá trình vận chuyển và thông 

quan hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL), từ đó giúp doanh nghiệp chủ động trong 

việc lập kế hoạch giao nhận hàng hóa. Việc nâng cao năng lực dự báo sẽ góp phần hạn chế các 

rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện như chậm trễ thông quan, kéo dài thời gian lưu 

container tại cảng hoặc bãi. Đồng thời, giải pháp này hướng đến mục tiêu giảm thiểu tối đa các 

chi phí logistics phát sinh không cần thiết như phí lưu bãi, lưu container, phí phát sinh do thay 

đổi lịch trình và các chi phí liên quan khác, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và 

tối ưu chi phí cho doanh nghiệp. 

❖ Thực trạng 

 Công tác theo dõi tiến độ hàng hóa nhập khẩu và kế hoạch lấy hàng tại Công ty Cổ phần 

Container Miền Trung – Viconship Đà Nẵng vẫn chưa được thực hiện một cách thật sự sát sao 

và chủ động. Việc cập nhật thông tin về tình trạng lô hàng, lịch tàu, cũng như tiến độ thông 

quan đôi khi còn chậm, dẫn đến tình trạng bị động trong một số trường hợp phát sinh như tờ 

khai bị phân luồng vàng hoặc luồng đỏ, hoặc thời gian thông quan kéo dài hơn dự kiến.  

 Việc chưa xây dựng được hệ thống dự báo chi phí logistics một cách chi tiết và liên tục 

cũng khiến doanh nghiệp khó kiểm soát tốt các khoản chi phí phát sinh, làm ảnh hưởng đến 

hiệu quả tối ưu hóa chi phí trong toàn bộ quy trình nhập khẩu FCL. 

3.2.4.  Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận 
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❖ Mục tiêu của giải pháp 

Trong quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường 

biển, sự phối hợp giữa các bộ phận như chứng từ, khai báo hải quan, hiện trường và vận 

tải có vai trò quan trọng đối với tiến độ xử lý lô hàng. Nếu thông tin giữa các bộ phận 

không được cập nhật kịp thời hoặc thiếu sự thống nhất sẽ dễ dẫn đến chậm trễ trong quá 

trình làm thủ tục hải quan, lấy hàng và giao hàng cho khách. Vì vậy, việc nâng cao hiệu 

quả phối hợp nội bộ là yêu cầu cần thiết đối với Viconship Đà Nẵng 

Mục tiêu của giải pháp là xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận, 

đảm bảo thông tin được trao đổi nhanh chóng và chính xác nhằm nâng cao hiệu quả xử 

lý công việc và hạn chế sai sót trong quy trình giao nhận. 

❖ Thực trạng 

Công tác phối hợp giữa các bộ phận trong công ty đôi khi chưa thực sự đồng bộ, 

đặc biệt giữa bộ phận chứng từ và bộ phận hiện trường. Trong một số trường hợp, thông 

tin về tình trạng container, tiến độ lấy hàng hoặc kết quả xử lý tại cảng chưa được cập 

nhật kịp thời, dẫn đến chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ và bố trí phương tiện vận chuyển. 

Ngoài ra, việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận chủ yếu thông qua điện thoại, 

tin nhắn hoặc email nên đôi khi còn thiếu tính thống nhất, dễ xảy ra nhầm lẫn hoặc bỏ 

sót thông tin trong quá trình xử lý lô hàng. 

3.3. Điều kiện và cách thức thực hiện giải pháp 

3.3.1. Điều kiện thực hiện giải pháp 

3.3.1.1. Cần có đội ngũ nhân viên am hiểu nghiệp vụ chứng từ và hải quan 

 Nhân viên phụ trách chứng từ cần nắm rõ nội dung và chức năng của từng loại 

chứng từ trong bộ hồ sơ nhập khẩu như Invoice, Packing List, Bill of Lading, C/O và tờ 

khai hải quan. Phải hiểu quy trình kiểm tra, đối chiếu thông tin giữa các chứng từ để 

phát hiện kịp thời các sai lệch về tên hàng, số lượng, trọng lượng, điều kiện giao hàng 

hoặc thông tin người gửi – người nhận. Nhân viên cũng cần có tính cẩn trọng , tỉ mỉ 

trong công việc và cần cập nhật thường xuyên các quy định hải quan và quy định về 

kiểm tra chuyên ngành nhằm đảm bảo quá trình khai báo và xử lý hồ sơ được thực hiện 

chính xác, hạn chế sai sót và tránh phát sinh chậm trễ trong quá trình thông quan hàng 

hóa. 

3.3.1.2. Đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ 
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Công ty cần đầu tư hệ thống phần mềm quản lý giao nhận, quản lý vận tải và lưu 

trữ dữ liệu nhằm nâng cao khả năng kiểm soát thông tin, hạn chế sai sót chứng từ và 

tăng hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Hệ thống máy tính, đường truyền internet và 

các thiết bị phục vụ khai báo hải quan điện tử cần được đảm bảo hoạt động ổn định để 

tránh ảnh hưởng đến tiến độ xử lý lô hàng. Doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao khả 

năng bảo mật dữ liệu khách hàng và thông tin hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn trong 

quá trình lưu trữ và trao đổi thông tin. 

3.3.1.3.  Sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp 

 Việc trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác giữa bộ phận chứng từ, khai báo 

hải quan, điều phối vận tải, kế toán và chăm sóc khách hàng giúp quá trình xử lý lô hàng 

diễn ra liên tục, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả hoạt động logistics. Đồng thời, sự 

quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ từ ban lãnh đạo công ty cũng là yếu tố quan trọng nhằm đảm 

bảo các giải pháp được triển khai hiệu quả trong thực tế.. 

3.3.1.4. Về nguồn lực tài chính 

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận , doanh nghiệp 

cần có nguồn tài chính ổn định nhằm đầu tư cho cơ sở vật chất, công nghệ và đào tạo 

nhân sự. Việc nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý, trang thiết bị công nghệ thông tin 

cũng như tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ đều đòi hỏi chi phí đầu tư tương đối lớn. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng để xử lý các chi 

phí phát sinh trong quá trình triển khai giải pháp và hoạt động giao nhận hàng hóa. Việc 

đảm bảo nguồn tài chính phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc 

nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng dịch vụ logistics. 

3.3.2. Cách thức thực hiện giải pháp 

3.3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm tra chứng từ 

Chứng từ giữ vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu và giao nhận 

hàng hóa quốc tế. Đây là căn cứ để thực hiện khai báo hải quan, thanh toán quốc tế, nhận 

hàng tại cảng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Vì vậy, công tác 

quản lý và kiểm tra chứng từ cần được thực hiện chặt chẽ nhằm hạn chế sai sót, giảm 

rủi ro và nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ. 

Cần xây dựng quy trình xử lý chứng từ thống nhất giữa các bộ phận như kinh 

doanh, chứng từ, giao nhận và kế toán. Trước khi khai báo hải quan hoặc gửi hồ sơ cho 

khách hàng, toàn bộ chứng từ phải được đối chiếu kỹ lưỡng để đảm bảo tính đồng nhất 
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giữa Sales Contract, Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, C/O và tờ khai 

hải quan. Những nội dung như tên hàng hóa, mã HS, số lượng, trọng lượng, điều kiện 

giao hàng, trị giá khai báo và thông tin doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải được kiểm tra 

cẩn thận nhằm hạn chế việc sửa tờ khai hoặc kéo dài thời gian thông quan. 

Bảng checklist kiểm tra chứng từ nên được thiết lập đối với từng loại hình xuất 

nhập khẩu và từng nhóm mặt hàng cụ thể. Việc áp dụng checklist giúp nhân viên kiểm 

soát tiến độ xử lý hồ sơ, tránh thiếu sót thông tin và nâng cao tính chuyên nghiệp trong 

quá trình làm việc. Song song với đó, việc lưu trữ hồ sơ dưới dạng điện tử sẽ hỗ trợ tra 

cứu dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện cho việc chia sẻ thông tin và hạn chế thất lạc chứng 

từ. 

Trình độ chuyên môn của nhân viên cũng cần được chú trọng nâng cao thông qua 

các buổi đào tạo nghiệp vụ định kỳ. Nội dung đào tạo tập trung vào các quy định mới 

về hải quan, chính sách thuế xuất nhập khẩu,, Inconterms, C/O và kiểm tra chuyên ngành. 

Điều này giúp nâng cao kỹ năng xử lý hồ sơ và giảm thiểu sai sót trong quá trình thực 

hiện lô hàng. 

3.3.2.2. Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và khai báo hải quan 

Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt 

động logistics và khai báo hải quan có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp. Công nghệ giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao độ chính 

xác của dữ liệu và tăng khả năng kiểm soát trong toàn bộ quá trình giao nhận hàng hóa. 

Các phần mềm quản lý logistics, phần mềm khai báo hải quan điện tử và hệ thống 

lưu trữ dữ liệu nội bộ cần được đầu tư và khai thác hiệu quả. Trong hoạt động khai báo 

hải quan, hệ thống ECUS5-VNACCS cần được sử dụng hiệu quả nhằm hỗ trợ truyền dữ 

liệu nhanh chóng, lưu trữ thông tin tờ khai và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên hệ thống 

VNACCS/VCIS. Việc ứng dụng phần mềm góp phần hạn chế sai sót khi nhập liệu, nâng 

cao độ chính xác của thông tin khai báo và tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý chứng từ. 

Sự kết nối dữ liệu giữa các bộ phận như chứng từ, giao nhận, vận tải và kế toán 

cần được thực hiện đồng bộ nhằm đảm bảo thông tin luôn được cập nhật liên tục. Hệ 

thống dữ liệu chung hỗ trợ các bộ phận theo dõi tiến độ xử lý lô hàng hiệu quả hơn, hạn 

chế tình trạng chậm trễ do thiếu thông tin hoặc xử lý không thống nhất. 

Ngoài ra, có thể ứng dụng thêm các công nghệ như hệ thống quản lý kho (WMS), 

phần mềm quản lý vận tải, định vị GPS và hệ thống theo dõi container nhằm nâng cao 
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khả năng kiểm soát hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Những công nghệ này hỗ 

trợ theo dõi tình trạng container, tối ưu hoạt động vận tải và nâng cao chất lượng dịch 

vụ logistics. 

Công tác bảo trì hệ thống và đào tạo nhân viên sử dụng thành thạo các phần mềm 

chuyên ngành cũng cần được quan tâm nhằm đảm bảo quá trình khai báo và xử lý dữ 

liệu diễn ra ổn định, hạn chế gián đoạn trong quá trình làm việc. 

3.3.2.3. Giải pháp nâng cao năng lực dự báo và quản lý chi phí logistics 

Chi phí logistics ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp. Trong điều kiện giá nhiên liệu, cước vận tải và các khoản phụ 

phí thường xuyên biến động, việc nâng cao khả năng dự báo và kiểm soát chi phí là yêu 

cầu cần thiết nhằm hạn chế phát sinh ngoài kế hoạch và tối ưu hiệu quả hoạt động. 

Hệ thống theo dõi và phân tích chi phí cần được xây dựng nhằm đánh giá chính 

xác tình hình hoạt động logistics. Các khoản chi như chi phí vận tải, nhiên liệu, phí lưu 

container, lưu bãi, phí nâng hạ container, phí hạ tầng cảng biển và các phụ phí khác cần 

được thống kê cụ thể để phục vụ công tác quản lý tài chính và tối ưu chi phí vận hành. 

Hoạt động nghiên cứu thị trường và dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa cần 

được tăng cường nhằm chủ động xây dựng kế hoạch điều phối phương tiện và bố trí 

nguồn lực phù hợp. Việc dự báo chính xác sản lượng hàng hóa, lịch tàu và thời gian giao 

nhận giúp hạn chế tình trạng thiếu phương tiện vận chuyển hoặc phát sinh chi phí lưu 

container do chậm tiến độ giao hàng. 

Thông tin liên quan đến giá nhiên liệu, giá cước vận tải, tỷ giá ngoại tệ và tình 

hình hoạt động tại cảng biển cần được cập nhật thường xuyên để kịp thời điều chỉnh kế 

hoạch kinh doanh phù hợp với biến động của thị trường. Việc chủ động nắm bắt thông 

tin giúp xây dựng phương án vận chuyển hợp lý và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt 

động. 

Các phương án xử lý đối với tình huống phát sinh như ùn tắc cảng biển, thay đổi 

lịch tàu, thiếu container rỗng hoặc biến động mạnh về giá cước vận tải quốc tế cũng cần 

được chuẩn bị trước. Điều này giúp hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận và giảm 

các khoản chi phí ngoài dự kiến. 

3.3.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận 

Hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế liên quan đến nhiều bộ phận như kinh 

doanh, chứng từ, giao nhận, vận tải, kế toán và chăm sóc khách hàng. Mỗi bộ phận đảm 



106 

 

nhận một công việc riêng nhưng có mối liên hệ chặt chẽ trong toàn bộ quy trình xử lý 

lô hàng. Nếu quá trình phối hợp không hiệu quả sẽ dễ dẫn đến chậm tiến độ, sai lệch 

thông tin hoặc phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận. Vì vậy, nâng 

cao hiệu quả phối hợp nội bộ là yêu cầu cần thiết đối với doanh nghiệp logistics. 

Quy trình phối hợp công việc giữa các bộ phận cần được xây dựng rõ ràng nhằm 

đảm bảo thông tin được cập nhật liên tục trong từng giai đoạn xử lý lô hàng. Mỗi bộ 

phận phải nắm rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình để hạn chế tình trạng chồng chéo 

công việc hoặc bỏ sót thông tin quan trọng. 

Cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng cần được thiết lập thông qua hệ thống dữ 

liệu nội bộ, email hoặc phần mềm quản lý công việc. Khi phát sinh các vấn đề liên quan 

đến lịch tàu, kiểm hóa, chứng từ hoặc giao nhận hàng hóa, các bộ phận phải phối hợp 

xử lý kịp thời nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng cho khách hàng. 

Các cuộc họp định kỳ giữa các phòng ban nên được tổ chức để đánh giá hiệu quả 

công việc, trao đổi khó khăn phát sinh và đề xuất hướng xử lý phù hợp. Việc tăng cường 

trao đổi thông tin giúp các bộ phận hiểu rõ tình hình hoạt động của nhau và nâng cao 

khả năng hỗ trợ trong quá trình làm việc. 

Hệ thống dữ liệu chung cũng cần được ứng dụng để các bộ phận có thể theo dõi 

tiến độ xử lý lô hàng và cập nhật thông tin nhanh chóng. Việc đồng bộ dữ liệu giúp hạn 

chế sai lệch thông tin, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả quản lý trong toàn 

bộ quy trình logistics. 

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khả năng hỗ trợ lẫn 

nhau giữa các nhân viên cũng là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch 

vụ logistics, giảm thiểu sai sót và tăng mức độ hài lòng của khách hàng. 

3.3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng nhập 

khẩu nguyên container bằng đường biển 

a. Kiến nghị với Nhà nước 

❖ Đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ giao nhận đường biển 

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ngày càng tăng mạnh, 

đặc biệt là hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Trung Quốc, nhu cầu vận chuyển 

container bằng đường biển cũng tăng nhanh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, hệ 

thống cơ sở hạ tầng phục vụ logistics và giao nhận đường biển tại Việt Nam vẫn còn tồn 

tại nhiều hạn chế như tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường kết nối cảng biển, hệ thống 



107 

 

kho bãi chưa đồng bộ, năng lực khai thác cảng còn chưa đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng 

của hàng hóa. Đặc biệt, tại các cảng lớn như Cát Lái hay khu vực cảng Hải Phòng, tình 

trạng quá tải và kẹt xe vẫn thường xuyên xảy ra vào các giai đoạn cao điểm, ảnh hưởng 

lớn đến tiến độ giao nhận hàng hóa và làm phát sinh thêm nhiều chi phí cho doanh 

nghiệp. 

Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao 

thông phục vụ vận tải biển và logistics. Cần tập trung nâng cấp hệ thống cảng biển quốc 

tế, mở rộng bến bãi container, xây dựng thêm các trung tâm logistics và ICD tại các khu 

vực kinh tế trọng điểm nhằm giảm áp lực cho các cảng lớn hiện nay. Đồng thời, cần đầu 

tư phát triển hệ thống giao thông kết nối giữa cảng biển với khu công nghiệp, kho bãi 

và cửa khẩu nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa. 

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và vận hành cảng biển cũng cần 

được chú trọng hơn. Nhà nước nên thúc đẩy triển khai các mô hình cảng thông minh, tự 

động hóa hoạt động bốc xếp container, áp dụng hệ thống quản lý dữ liệu điện tử và giám 

sát hàng hóa theo thời gian thực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cảng và giảm thiểu 

thời gian chờ đợi của doanh nghiệp. Theo định hướng phát triển logistics Việt Nam giai 

đoạn 2025–2035, ngành logistics đang được xem là một trong những lĩnh vực trọng 

điểm cần đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.  

Trước xu hướng mở rộng kết nối logistics giữa Việt Nam và Trung Quốc thông 

qua các tuyến vận tải đường bộ, đường sắt và đường biển mới, Nhà nước cần tận dụng 

cơ hội này để phát triển đồng bộ hạ tầng logistics xuyên biên giới, tạo điều kiện thuận 

lợi cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển và đa phương 

thức.  

❖ Thực hiện các chính sách hỗ trợ và đầu tư cho doanh nghiệp giao nhận vận tải biển 

Ngày nay phần lớn các doanh nghiệp giao nhận vận tải tại Việt Nam có quy mô 

vừa và nhỏ, nguồn vốn còn hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư phương 

tiện vận tải, kho bãi, công nghệ quản lý và mở rộng quy mô hoạt động. Trong khi đó, 

chi phí logistics tại Việt Nam vẫn còn ở mức khá cao so với nhiều quốc gia trong khu 

vực, gây ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Vì vậy, Nhà nước cần có thêm các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp logistics và 

giao nhận vận tải biển nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định và bền 

vững. Cần xem xét triển khai các chính sách ưu đãi về thuế, phí hạ tầng cảng biển, phí 
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lưu kho bãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với các doanh nghiệp đầu tư vào phương 

tiện vận tải, container, kho lạnh, kho ngoại quan và hệ thống công nghệ thông tin phục 

vụ logistics. 

Nhà nước cũng nên tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn 

vốn ưu đãi từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính quốc tế nhằm hỗ trợ đầu tư mở rộng 

hoạt động kinh doanh. Việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số 

trong hoạt động logistics cũng là một yếu tố cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu chi phí và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Cần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và đồng bộ nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Các quy định liên quan đến vận tải biển, 

logistics, giao nhận hàng hóa và thủ tục hải quan cần được cập nhật thường xuyên, hạn 

chế chồng chéo và đơn giản hóa quy trình thực hiện để doanh nghiệp dễ dàng áp dụng. 

Trong thời gian gần đây, xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và gia 

tăng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành 

logistics và vận tải biển. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp logistics Việt Nam 

mở rộng quy mô hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.  

❖ Thúc đẩy liên kết và hội nhập phát triển logistics 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động giao nhận 

vận tải biển không chỉ phụ thuộc vào năng lực của từng doanh nghiệp mà còn cần có sự 

liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp logistics, hãng tàu, cảng biển và các cơ quan 

quản lý nhà nước. Vì vậy, Nhà nước cần có các chính sách thúc đẩy liên kết ngành và 

hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường hợp tác trong và ngoài nước. 

Cần xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan như hải quan, cảng vụ, 

cơ quan kiểm dịch và các đơn vị quản lý chuyên ngành nhằm đảm bảo quy trình giao 

nhận hàng hóa được thực hiện nhanh chóng, thống nhất và minh bạch. Đồng thời, cần 

thúc đẩy chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các bên liên quan để hạn chế tình trạng chồng chéo 

thông tin và giảm thời gian xử lý thủ tục. 

Nhà nước cũng nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp logistics Việt Nam hợp tác 

với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm học hỏi kinh nghiệm quản lý, công nghệ vận 

hành hiện đại và mở rộng mạng lưới dịch vụ quốc tế. Việc tăng cường hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực logistics sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt 

Nam trong bối cảnh thị trường logistics toàn cầu ngày càng phát triển mạnh. 
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Xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới và logistics số hiện nay cũng đặt 

ra yêu cầu cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành logistics. Nhà nước cần hỗ trợ doanh 

nghiệp triển khai các nền tảng giao dịch trực tuyến, hệ thống theo dõi đơn hàng và quản 

lý chuỗi cung ứng thông minh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của khách hàng. Theo các báo cáo logistics năm 2025, thương mại điện 

tử và logistics xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh, 

kéo theo nhu cầu vận chuyển container và dịch vụ logistics hiện đại ngày càng lớn.  

b. Kiến nghị đối với cơ quan Hải quan 

Trong quá trình thực hiện quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container bằng 

đường biển tại Viconship Đà Nẵng, doanh nghiệp vẫn còn gặp một số khó khăn liên 

quan đến thủ tục hải quan điện tử, tình trạng quá tải hệ thống vào các thời điểm cao điểm 

và thời gian xử lý hồ sơ còn kéo dài. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ 

giao nhận hàng hóa, làm phát sinh thêm các khoản chi phí như lưu container, lưu bãi, 

phí nâng hạ và chi phí chậm giao hàng cho khách hàng. 

Cơ quan Hải quan cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa 

hệ thống quản lý hải quan điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhanh 

chóng, chính xác và hiệu quả hơn. Hiện nay, việc áp dụng hệ thống thông quan điện tử 

ECUS5-VNACCS/VCIS đã mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, 

tuy nhiên vẫn cần tiếp tục nâng cấp đường truyền và khả năng xử lý dữ liệu nhằm hạn 

chế tình trạng nghẽn mạng hoặc lỗi hệ thống trong các giai đoạn lượng tờ khai tăng cao. 

Đơn giản hóa các thủ tục và hồ sơ không cần thiết, đặc biệt đối với các doanh nghiệp 

chấp hành tốt quy định pháp luật hải quan. Việc áp dụng hiệu quả cơ chế quản lý rủi ro 

và phân luồng tờ khai hợp lý sẽ góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm áp lực 

kiểm tra hàng hóa và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp logistics. 

Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan kiểm tra chuyên 

ngành nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo trong quá trình kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. 

Đối với các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, cần rút ngắn thời gian xử lý hồ 

sơ và trả kết quả kiểm tra để đảm bảo tiến độ giao nhận hàng hóa tại cảng. 

Cơ quan Hải quan nên thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị đối thoại 

doanh nghiệp nhằm cập nhật kịp thời các quy định, chính sách mới liên quan đến hoạt 

động xuất nhập khẩu và giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình khai 
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báo hải quan. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tuân thủ pháp luật, hạn 

chế sai sót trong khai báo và nâng cao hiệu quả thực hiện quy trình giao nhận. 

Tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan; nâng cao 

tinh thần trách nhiệm của cán bộ thực hiện nghiệp vụ nhằm tạo môi trường kinh doanh 

công bằng, thuận lợi và chuyên nghiệp hơn cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải biển. 

c. Kiến nghị với các hiệp hội logistics và giao nhận vận tải 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container bằng 

đường biển, các hiệp hội logistics và giao nhận vận tải cần phát huy hơn nữa vai trò hỗ 

trợ và kết nối doanh nghiệp trong ngành. Hiện nay, ngành logistics Việt Nam đang trong 

giai đoạn phát triển mạnh mẽ cùng với xu hướng chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc 

tế, vì vậy vai trò của các hiệp hội ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển của 

doanh nghiệp. 

Các hiệp hội logistics cần đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan 

quản lý Nhà nước nhằm phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp 

gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm cải 

thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp logistics nâng cao năng lực cạnh tranh 

và phát triển bền vững. 

Các hiệp hội cần tổ chức nhiều chương trình đào tạo, hội thảo chuyên ngành về 

logistics, giao nhận vận tải biển, nghiệp vụ hải quan và quản trị chuỗi cung ứng nhằm 

nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân sự trong ngành. Đặc biệt, trong bối 

cảnh chuyển đổi số hiện nay, cần chú trọng đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin, 

phần mềm quản lý logistics, khai báo hải quan điện tử và kỹ năng quản lý vận hành hiện 

đại. 

Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong 

và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam mở rộng 

quan hệ hợp tác quốc tế, tìm kiếm khách hàng mới và nâng cao khả năng cạnh tranh trên 

thị trường quốc tế. 

Các hiệp hội cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường vận tải biển, 

biến động giá cước, tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu, chính sách xuất nhập khẩu và 

các xu hướng phát triển logistics hiện đại để doanh nghiệp có cơ sở xây dựng kế hoạch 

kinh doanh phù hợp và chủ động ứng phó với biến động của thị trường. 
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Xây dựng các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp logistics nhằm 

chia sẻ các giải pháp quản lý hiệu quả, kinh nghiệm xử lý rủi ro và nâng cao chất lượng 

dịch vụ giao nhận hàng hóa. Thông qua việc liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, các doanh 

nghiệp có thể nâng cao năng lực hoạt động, cải thiện chất lượng dịch vụ và góp phần 

thúc đẩy sự phát triển chung của ngành logistics Việt Nam trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh 

tế thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu và logistics giữ vai trò quan trọng trong phát triển 

kinh tế quốc gia. Đặc biệt, vận tải biển và giao nhận hàng hóa bằng container là phương 

thức vận chuyển chủ lực, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa quốc tế, mở rộng quan 

hệ thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngành 

logistics Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế như cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chi 

phí logistics cao, thủ tục hải quan còn vướng mắc và yêu cầu chuyển đổi số ngày càng 

cấp thiết. 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Công ty Cổ phần Container Miền Trung – 

Viconship Đà Nẵng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện năng lực quản 

lý và tối ưu hóa quy trình giao nhận hàng hóa. Với đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm cùng 

định hướng phát triển bền vững, công ty từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực 

logistics và giao nhận vận tải. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn chú trọng 

nâng cao hiệu quả xử lý chứng từ, đảm bảo tiến độ giao hàng và đáp ứng tốt nhu cầu 

khách hàng. 

Thông qua đề tài “Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên 

container FCL tuyến đường biển Trung Quốc – Việt Nam tại Công ty Cổ phần Container 

Miền Trung – Viconship Đà Nẵng”, tác giả đã tìm hiểu thực trạng quy trình giao nhận 

hàng nhập khẩu tại doanh nghiệp, phân tích những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân 

ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Từ đó, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận trong thời gian tới. 

Các giải pháp tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện 

thủ tục hải quan và kiểm tra chứng từ, tăng cường quản lý vận chuyển và đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp. 
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